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Nhóm I 

Pháp là Chân lý 

  1. Pháp là Chân lý: 
- Phật pháp     - Chánh pháp    - Tượng pháp     - Mạt pháp 

   - Giáo pháp     - Kinh pháp     - Giới pháp     - Thuyết pháp     - Đắc pháp      
2. Pháp thuộc về Chân lý: 

   - Pháp học     - Pháp hành     - Pháp thành 
   - Pháp bảo     - Pháp ấn. 

1. Phật pháp (佛法;  P: Buddha-dhamma;  S: Buddha-Dharma;  E: Buddha's Teachings) 

2. Chánh pháp (正法;  P: Saddhamma;  S: Saddharma;  E: True Doctrine, True / Right Dharma) 
 2.1. Chánh pháp theo PG. Nam tông. 
  1) Đặc tính của Chánh pháp.   

Thiết thực hiện tại - Vượt thoát thời gian - Đến để mà thấy - Có hướng 
thượng / Dẫn đạo đi lên - Người trí tự mình giác tri. 

  2) Bảo tồn Chánh pháp (Hộ trì Chánh pháp). 
   1. Pháp học – Nền tảng và Bản đồ của Chánh pháp. 

    Pháp học (教法;  P: Pariyatti;  S: Paryapti;  E: Scholastic study) 

   2. Pháp hành – Sức sống và Sự vận hành của Chánh pháp. 
    Pháp hành (踐行;  P: Paṭipatti;  S: : Pratipatti;  E: Practice, Path of practice) 

   3. Pháp thành – Trái ngọt và Minh chứng duy nhất của Chánh pháp. 



    Pháp thành (证法;  P: Paṭivedha;  S: Prativedha;  E: Realization, Penetration) 

 2.2. Chánh pháp theo PG. Bắc tông:   
  1) Đặc tính của Chánh pháp: Ngoài 5 đặc tính nơi Nam tông, thêm. 
   1. Duyên khởi (S: Pratītyasamutpāda) và Không tính (S: Śūnyatā) 
   2. Tự tính thanh tịnh = Phật tính = Như Lai tạng (S: Tathāgatagarbha) 
   3. Tính Viên dung và Vô ngại (Tương tức Tương nhập) 
   4. Tính Khế lý-Khế cơ (方便權巧;  P: Upāya-kosalla;  S: ;  E: Skillful means) 

   5. Bồ-đề tâm (菩提心;  P;S: Bodhicitta;  E: The Mind of Awakening). 

  2) Bảo tồn Chánh pháp (Hộ trì Chánh pháp): Tứ Y pháp (bốn điều nên nương tựa  

     và bốn điều không nên nương tựa. 
1. Y Pháp bất y nhân (Nương tựa Chânlý/Giáo pháp, không nương theo con 
         người;  依法不依人;  P:;  S:;  E: Rely on the Dharma, not on the person) 

   2. Y nghĩa bất y ngữ (Nương theo lý thâm sâu, không chấp chặt vào ngôn từ, 
             văn tự;  依義不依語;  P:;  S;  E: Rely on the meaning, not on the words) 

   3. Y trí bất y thức (Nương theo trí tuệ chân thật, không nương theo vọng thức 
              phân biệt;  依智不依識;  P:;  S:;  E: Rely on wisdom, not on consciousness) 

   4. Y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh (Nương theo kinh điển liễu nghĩa,  
          không nương vào các kinh phương tiện tùy cơ ứng biến;  依了義經不依不 

        了義經;  P:;  S:;  E: Rely on definitive sūtras, not on non-definitive sūtras) 

 2.3. So sánh quan điểm Chánh pháp của 2 truyền thống. 
  1) Điểm tương đồng của 2 truyền thống Nam-Bắc tông. 
  2) Điểm riêng biệt của 2 truyền thống Nam-Bắc tông. 

 2.4. Chánh pháp, Tượng pháp, Mạt pháp. 

3. Giáo pháp – Kinh pháp – Giới pháp.  
3.1. Giáo pháp (教法;  P: Sāsana / Dhamma;  S: Śāsana / Dharma;  E:Buddha's Teachings). 

  1) Giáo pháp ở Nam tông.   
  2) Giáo pháp ở Bắc tông.   

 3.2. Kinh pháp (經法;  P: Sutta Dhamma;  S: Sūtra Dharma;  E: Discourses / Textual Teachings). 

  1) Kinh pháp trong PG. Nam tông.   
  2) Kinh pháp trong PG. Bắc tông.  



 3.3. Giới pháp (戒法;  P: Vinaya / Sīla;  S: Vinaya / Śīla;  E: Precepts / Monastic Discipline) 

  1) Giới pháp trong PG. Nam tông.   
  2) Giới pháp trong PG. Bắc tông. 

4. Thuyết pháp – Đắc pháp. 

 4.1. Thuyết pháp (說法;  P: Dhamma-desanā;  S: Dharma-deśanā;  E: Teaching of the dhamma 

// To preach the dhamma). 

  1) Thuyết pháp trong Phật giáo Nam tông. 
  2) Thuyết pháp trong Phật giáo Bắc tông. 

 4.2. Đắc pháp (得法;  P: Dhamma-paṭivedha Dhammābhisamaya;  S: Dharma-prativedha hoặc 

Dharmābhisamaya;  E: Dharma Realization, Attainment of the Dharma). 
  1) Đắc pháp trong Phật giáo Nam tông. 
  2) Đắc pháp trong Phật giáo Bắc tông. 

5. Pháp bảo – Pháp ấn. 
 5.1. Pháp bảo (法寶;  P: Dhamma-ratana;  S: Dharma-ratna;  E: Dharma Jewel) 

1) Pháp bảo theo PG. Nam tông.  
Khéo thuyết giảng Thiết thực hiện tại - Vượt thoát thời gian - Đến để mà thấy - 
Có hướng thượng / Dẫn đạo đi lên - Người trí tự mình giác tri. 

2) Pháp bảo theo PG. Bắc tông. 
1- Đồng thể Pháp bảo (Nhất thể Pháp bảo) 

2- Biệt thể Pháp bảo (Xuất thế Pháp bảo) 
 3- Trụ trì Pháp bảo (Thế gian Pháp bảo) 

4- Tự tính Pháp bảo. 

3) Quy y Pháp (歸依法;  P: Dhamma-saraṇaS: Dharma-śaraṇa;  E: Taking refuge in the 

   Dharma, I take refuge in the Dharma  –  Con về nương tựa Pháp) 
 1. Quy y Pháp ở PG. Nam tông (Pháp là Bản đồ Chỉ đường) 
 2. Quy y Pháp ở PG. Bắc tông (Pháp là Bản tính Chân như) 

 5.2. Pháp ấn (法印;  P: Dhamma-mudda;  S: Dharma-mudrā;  E: Dharma seals). 

  1) Pháp ấn trong PG. Nam tông – Tam pháp ấn. 

  2) Pháp ấn trong Phật giáo Bắc tông – Tứ pháp ấn & Nhất pháp ấn. 



Nhóm II 

Pháp là Bản thể vũ trụ và Hiện tượng vạn vật 

 Pháp là Bản thể vũ trụ (Bản thể – Triết học Phật giáo): 
 - Pháp giới     - Tứ pháp giới     - Pháp tướng     - Pháp tính 

- Pháp trụ     - Pháp vị     -  Pháp thân  
    Các từ tương nghĩa:  - Tự tính     - Không tính     - Thực tướng  

Pháp là Sự vật-Hiện tượng (Hiện tượng – Triết học Phật giáo):   
   - Pháp = Vạn pháp     - Hữu vi pháp     - Vô vi pháp 
   - Tâm pháp     - Sắc pháp    - Pháp trần. 

1. Khái niệm Pháp là Bản thể vũ trụ và Hiện tượng vạn vật. 
1.1. Pháp là nền tảng của vạn hữu:  Vạn hữu không do ai sáng tạo ra, không có bắt đầu 

và không có kết thúc và vận hành theo nguyên lý Duyên khởi (tức Vô ngã – Vô thường). 

1.2. Pháp vừa là vạn vật, vừa vượt lên trên vạn vật: Bản thể này không nằm tách rời 

khỏi thế giới thực tại. Bản thể không bị giới hạn hay sinh diệt theo các hình tướng. 

1.3. Bản tính là "Không" (Tự tính Không): Bản thể không  phải là một "vị thần" hay một "bản 

ngã" cố định. Bản thể biểu hiện thành mọi hình tướng do các điều kiện hội tụ. 

2. Pháp là Bản thể vũ trụ (Bản thể – Triết học Phật giáo). 
2.1. Pháp giới (法界;  P: Dhammadhātu;  S: Dharmadhātu;  E: Dharma realm, Absolute reality). 

  1) Hiện tượng vạn vật (Cái đa dạng). 
  2) Bản thể (Cái bất biến, thường hằng, không thay đổi). 

 2.2. Tứ pháp giới ((四法界;  P:;  S: Catur-dharmadhātu;  E: Fourfold Dharmadhatu). 

  1) Sự pháp giới (事法界;  P: Vatthu-dhammadhātu;  S: Vastu-dharmadhātu;  E: The 

phenomenal realm)  –  Thế giới của các Hiện tượng, thuộc về Hiện tượng. 

  2) Lý pháp giới (理法界;  P: Dhammatā;  S: Dharmadhātu-tattva;  E: : The noumenal 

realm, The realm of absolute truth)  –  Thế giới của Bản thể, thuộc về Bản thể (bản thể luận).  

  3) Lý Sự vô ngại pháp giới (理事無礙法界;  P: Sabhāva-Vatthu-anāvaraṇa-

dhammadhātu.;  S: Satyatā-Vastu-aviruddha-dharmadhātu;  E: The non-obstruction of principle and 
phenomena)  –  Sự không ngăn ngại của Bản thể (Lý, nguyên lý) và Hiện tượng. 



  4) Sự Sự vô ngại pháp giới (事事無礙法界;  P: Sabbadhamma-asanga-dhammadhātu;  

S: Sarva-dharma-asanga-dharmadhātu, Vastu-Vastu-asambhina-dharmadhātu;  E: The non-obstruction of 
phenomena and phenomena)  –  Sự không ngăn ngại của các Hiện tượng và Hiện tượng. 

2.3. Pháp tướng - Pháp tính. 
 Pháp tướng (法相;  P: Dhamma-lakkhana;  S: Dharma-lakṣana;  E: Characteristics of phenomena, 

Phenomenal form). 

  Pháp tính (法性;  P: Dhammatā;  S: Dharmatā;  E: Suchness: Tính như như, Ultimate reality: Thực 

tại tối hậu). 

  1) Pháp tướng - Pháp tính trong PG. Nam tông. 
  2) Pháp tướng - Pháp tính trong PG. Bắc tông. 

 2.4. Pháp trụ - Pháp vị. 
  1) Khái niệm về Pháp trụ - Pháp vị. 
  2) Pháp trụ (法住;  P: Dhammatthiti;  S: Dharmasthititā;  E: Stability of Dhamma). 

   1. Pháp trụ trong PG. Nam tông      2. Pháp trụ trong PG. Bắc tông 

3) Pháp vị (法味;  P: Dhammarasa;  S: Dharmarasa;  E: The taste of Truth). 

   1. Pháp vị trong PG. Nam tông      2. Pháp vị trong PG. Bắc tông 

 2.5. Pháp thân. 
  Pháp thân (法身;  S: Dharmakāya;  E: Truth body, Reality body) 

1) Khái niệm Pháp thân. 
  2) Ý nghĩa của Pháp thân. 
  3) Ví dụ minh họa. 

3. Pháp là Sự vật và Hiện tượng (Hiện tượng – Triết học Phật giáo) 

 3.1. Khái niệm về Hữu vi pháp – Vô vi pháp. 
 Hữu vi pháp (有為法; P: Saṅkhata-dhamma; S: Saṃskṛta-dharma; E: Conditioned phenomenon) 

 Vô vi pháp (無為法;  P: Asaṅkhata-dhamma;  S: Asaṃskṛta-dharma;  E: Unconditioned reality).   

  1) Hữu vi pháp – Vô vi pháp trong PG. Nam tông. 
  2) Hữu vi pháp – Vô vi pháp trong PG. Bắc tông. 

 3.2. Tâm pháp và Sắc pháp. 
 Sắc pháp (色法;  P: Rūpa;  S: Rūpa-dharma;  E: Materiality / Physical phenomena) 

 Tâm pháp (心法;  P: Citta;  S: Citta-dharma;  E: Consciousness / Mental phenomena) 

  1) Tâm pháp và Sắc pháp trong Phật giáo Nam tông. 



  2) Tâm pháp và Sắc pháp trong Phật giáo Bắc tông. 

3.3. Pháp trần (法塵;  P: Dhammārammaṇa: Pháp sở duyên / Đối tượng của ý thức;  S: 

Dharmaviṣaya: Pháp cảnh;  E: Mental objects, Mental data, Phenomena, Objects of mind). 

 1) Pháp trần trong PG. Nam tông. 

 2) Pháp trần trong PG. Bắc tông. 
 3) Ví dụ minh họa. 

Nhóm III  

Pháp là Phương pháp và Hành trì. 

Bài đọc thêm 
 1. “Bản thể vũ trụ” theo Triết học, Tôn giáo, Khoa học. 
 2. “Hiện tượng vạn vật” theo Triết học, Tôn giáo, Khoa học. 

NBS:  Minh Tâm (10/2026) 

 
 

Trong đạo Phật, chữ Pháp (法;  P: Dhamma;  S: Dharma) là một trong những 

khái niệm quan trọng, rộng lớn và đa nghĩa nhất. Về cốt lõi, "Pháp" có nghĩa là cái được 
duy trì, giữ gìn, là chân lý, quy luật tự nhiên, hoặc tất cả các hiện tượng tồn tại trên thế 

gian. 
Khi kết hợp thành các từ ghép, chữ "Pháp" được chia thành nhiều tầng ý nghĩa 

khác nhau, mang những ý nghĩa tâm linh và triết học sâu sắc. Dưới đây là phân nhóm 
chính về chữ Pháp: 

1. Pháp là Chân lý, hay thuộc về Chân lý. 



   2. Pháp là Bản thể - Hiện tượng. 

   3. Pháp là Phương pháp - Hành trì. 

 
Dharma - Wikipedia 

 Pháp (Phật giáo) – Wikipedia tiếng Việt 

Biểu tượng của Pháp: Bánh xe Pháp 

Nói chung, khi nghe chữ "Pháp" trong đạo Phật, bạn cần dựa vào ngữ cảnh. Nếu 

nói "Nghe pháp", đó là nghe lời Phật dạy. Nếu nói "Vạn pháp giai Không", đó là tất cả 
mọi hiện tượng trên thế gian này đều không có tự tính cố định. 

Nhóm I 

Pháp là Chân lý 
  1. Pháp là Chân lý: 

- Phật pháp     - Chánh pháp    - Tượng pháp     - Mạt pháp 
   - Giáo pháp     - Kinh pháp     - Giới pháp     - Thuyết pháp     - Đắc pháp      

2. Pháp thuộc về Chân lý: 
   - Pháp học     - Pháp hành     - Pháp thành 
   - Pháp bảo     - Pháp ấn. 

 

1. Phật pháp (佛法;  P: Buddha-dhamma;  S: Buddha-Dharma;  E: Buddha's Teachings) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dharma
https://en.wikipedia.org/wiki/Dharma
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p_(Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p_(Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o)


Pháp ở đây là Chân lý tuyệt đối hoặc Chân lý tương đối, gọi ngắn là Chân lý hoặc 

Đạo đức do đức Phật chứng ngộ và truyền dạy để giúp chúng sinh giác ngộ giải thoát 
khỏi khổ đau. Pháp được xem là đã ghi lại  trong hệ thống kinh điển (Kinh, Luật, Luận).  

Chân lý và Đạo đức là những lời dạy của đức Phật, nên Pháp chính là lời dạy của 
Phật và được gọi là Phật pháp hay Giáo pháp. Đây là nghĩa phổ biến nhất mà người học 

Phật thường tiếp xúc.  

Phật pháp được hiểu căn bản là chân lý, là quy luật tự nhiên của mọi sự vật hiện 

tượng trong vũ trụ mà đức Phật là người đã chứng ngộ (khám phá ra).  

- Trong các kinh Trung Bộ I, số 28; Tương Ưng III, tr. 144 và Tiểu Bộ I, tr. 48 nói 

rõ:  
“Ai thấy Duyên khởi, người ấy thấy Pháp (= Chân lý). Ai thấy Pháp (= Chân lý), 

người ấy thấy Duyên khởi”. 

Hay: 

“Ai thấy Duyên khởi, người ấy thấy Pháp (= Chân lý). Ai thấy Pháp (= Chân lý), 
người ấy thấy Như Lai (= Phật)”. 

- Trong kinh Trường Bộ, đức Phật đã căn dặn : “Luật (= Đạo đức Duyên khởi) và 
Pháp (= Chân lý Duyên khởi) mà Như Lai đã giảng dạy cho các con, sau khi Như Lai diệt 
độ, chính Luật và Pháp này sẽ là Đạo sư của các con ”. 

Ý nghĩa thông thường và quan trọng nhất của Pháp trong đạo Phật là Chân lý (= 

Thực tại, Cái đang diễn biến, Cái đang là) – The most common and most important 

meaning of Dharma in Buddhism is Truth (= Reality, What is being). 

- Trong kinh Đại Bát Niết Bàn (P: Mahàparinibbàna sutta, thuộc Trường Bộ kinh) 

viết:  “Ai thấy Pháp người ấy thấy Phật, ai thấy Phật người ấy thấy Pháp”.   

- Trong kinh Vakkali, thuộc Tương Ưng Bộ kinh, một đoạn tương tự: “Này Vakkali, 
những ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta”.  



Ngữ cảnh “thấy Pháp” có nghĩa là hiểu rõ lời dạy của đức Phật (P;S: 

Buddhavacana;  E: Word of the Buddha); và ai hiểu rõ và thực hành theo đúng giáo pháp 
của đức Phật, là người ấy giác ngộ Chân lý của vũ trụ.  Pháp đã được đồng nhất với Phật, 

mà Pháp ngay từ ban đầu không chỉ được hiểu là giáo pháp của đức Phật, mà còn chỉ 
cho nguyên lý Duyên khởi, tức thực tính của mọi sự vật trong vũ trụ.  

- Trong kinh Thánh Cầu (P: Ariyapariyesana sutta), thuộc Trung Bộ kinh có đoạn:  

“Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao 
thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái 
dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham 
thích ái dục, thật khó mà thấy được Idapaccāyata Paticcasamuppada (Y Tính Duyên Khởi 
Pháp); sự kiện này thật khó thấy; tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, 
ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn.” (HT. Minh Châu dịch). 

- Trong kinh Chuyển Pháp Luân (P: Dhammcakkappavattana sutta), thuộc Tương 
Ưng Bộ kinh, V-420, Pháp được xem là Chân lý (P:  Sacca;   S: Satya;  E: Truth) – đó là 

Chân lý Duyên khởi, là sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con 
đường đưa đến chấm dứt khổ - hai cặp Nhân-Quả “Tứ Diệu Đế” biểu hiện cho trạng thái 

mê và ngộ nơi mỗi con người.  

Trong kinh Pháp Bảo Đàn (Phẩm Bát Nhã thứ hai), Lục Tổ Huệ Năng đã xác định 

về Phật pháp như sau:  

佛法在世間   Phật pháp tại thế gian   

不離世間覺   Bất ly thế gian giác  

離世覓菩提   Ly thế mích Bồ-đề  

恰如求兔角   Kháp như cầu thố giác 

Phật pháp ở ngay nơi thế gian, 
Chẳng phải lìa thế gian mà có được giác ngộ. 
Rời bỏ thế gian để đi tìm Bồ-đề (sự tỉnh giác), 
Thì chẳng khác nào đi tìm sừng thỏ.  

(Có bản chép chữ cuối là "cáp như cầu thỏ giác" hoặc "kháp tự cầu thố giác", ý nghĩa đều tương đồng).  



Bài kệ này là một trong những tư tưởng nền tảng của Phật giáo về lối tu hành 

nhập thế:  

- Phật pháp dẫn đến giác ngộ giải thoát mà không tách rời cuộc sống. Phật pháp 

hay sự giải thoát không nằm ở một nơi thâm sơn cùng cốc nào xa xôi, mà hiện hữu ngay 
trong chính những va chạm, thử thách và nghịch cảnh của đời sống thường nhật.  

- Phá trừ tâm dính mắc nhị nguyên: Bản chất của phiền não và Bồ-đề không phải 
là hai mặt đối lập loại trừ nhau. Chính ngay nơi phiền não của thế gian, nếu hành giả biết 

"hồi quang nội chiếu" (quay lại nhìn tự tính) và tỉnh giác thì đó chính là Bồ-đề. 

- "Sừng thỏ, lông rùa": Là những hình ảnh ẩn dụ trong kinh điển Phật giáo để chỉ 

những thứ hoàn toàn không có thật. Việc cố gắng trốn tránh cuộc đời để tìm kiếm một 
sự giác ngộ trừu tượng, cô lập là một sai lầm bản chất.  

Trong kinh Xuất Diệu (出曜經;  S: Avadāna-sūtra;  E: The Scripture of Illuminating 

Parables):  Bộ kinh này đóng vai trò quan trọng trong kho tàng văn học Phật giáo, diễn 

giải tường tận các giáo lý, ví dụ về Nhân Duyên để soi sáng tâm trí người học đạo. Trong 
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, bộ kinh này được xếp vào tập 4 (Kinh số 212), thuộc 

bộ Bản Duyên, đã viết như sau: 
“Người hành trì Phật pháp không cần phải tụng tập nhiều. Nếu có ít nghe biết mà 

thân thực hành đầy đủ Phật pháp, thì đáng gọi là trì Phật pháp đúng pháp Phật nuôi 
dưỡng mình. Tuy tụng tập nghĩa lý nhiều mà buông lung không chân chính thực hành, 
chẳng khác nào kẻ mục đồng đếm bò cho người, đó chẳng phải là bậc sa-môn hành 
chánh đạo.” 

- Trong kinh Đại Tập (大集經;  S: Mahāsaṃnipāta sūtra;  E: The Great Collection 

Sūtra, Sutra of the Great Assembly) - Tên đầy đủ là Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh (大

方等大集經;  S: Mahāvaipulya Mahāsaṃnipāta Sūtra) chính xác là một bộ kinh điển lớn 

của Phật giáo Bắc tông, là tập hợp các kinh điển bàn sâu về 6 Pháp Ba-la-mật và Không 
tính của các pháp, Mật giáo (Đà-la-ni) và sự hộ trì chánh pháp của chư Thiên có viết: 

“Người nghe Pháp đối với người nói Pháp khởi lên tư tưởng: Đó là bậc Y vương, 
là bậc cứu khổ, là bậc nói Pháp cam lồ. 



Người thuyết pháp đối với thính chúng khởi lên tư tưởng người nghe sẽ tăng 
trưởng thầu suốt Phật lý, lành bệnh chúng sinh. 

Nếu người thuyết pháp và người nghe pháp cùng có tư tưởng như vậy, đều là làm 
sống lại đời Phật, thường ở trước Phật.”  

- Trong kinh Hoa Nghiêm (華嚴經;  S: Avataṃsaka sūtra;  E: The Flower Ornament 

Scripture, The Flower Garland Sutra) gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 

(大方廣佛華嚴經;  S: Mahāvaipulya Buddhāvataṃsaka sūtra), trình bày các tư tưởng lớn  

như Pháp giới Duyên khởi, Hành trình tu tiến của Bồ-tát (Bồ-tát hạnh – qua hai phẩm 

kinh đặc biệt quan trọng là Phẩm Thập Địa và Phẩm Nhập Pháp Giới), nói rằng: 
 “Nếu người ưa thích nghe Phật pháp không biết đủ, không biết nhàm chán thì 

người đó đạt ngộ Diệu pháp không thể nghĩ bàn.” 

- Trong luận Đại Trí Độ (大智度論;  S: Mahāprajñāpāramitāśāstra;  E: The Great 

Treatise on the Perfection of Wisdom) của Tổ sư Long Thọ, qua các nội dung Triết lý 
Tánh Không (Śūnyatā) và Trung Đạo, Lộ trình thực hành của Bồ-tát (Lục Ba-la-mật), 

Thống nhất giữa Tuệ trí và Phương tiện thiện xảo (方便善巧;  P: Upāya-kosalla;  S: 

Upāya-kauśalya;  E: Skillful means, Expedient means), nói rằng: 
“Phật pháp quý nơi thực hành, không quý nơi lý thuyết suông. Chỉ hay chuyên cần 

thực hành, cho dù ít thông hiểu cũng thể nhập đạo được trước.”  

 

2. Chánh pháp.  

Chánh pháp (正法;  P: Saddhamma;  S: Saddharma;  E: True Doctrine, Sublime 

Doctrine, True Dharma / Right Dharma):   

Saddhamma hay Saddharma là từ ghép Sat + dhamma hay Sat + dharma, chữ 
"Sat" nghĩa là chân thật, tốt lành), được hiểu như là những lời dạy chân thật nguyên thủy 

của đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. 



2.1. Chánh pháp theo PG. Nam tông:   
Chánh pháp là lời dạy gốc của đức Phật về “Sự thật thực tại”, có những đặc điểm 

sau: 

1) Đặc tính của Chánh pháp. 
Theo các kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ Tăng Chi Bộ cũng như trong 

các bản dịch Hán tạng kinh A-hàm, Chánh pháp có 5 đặc tính và 7 chuẩn hành động sau:  

◆  5 đặc tính: 

“Pháp của Thế Tôn được Khéo thuyết giảng (Svākkhāto), Thiết thực hiện tại 
(Sandiṭṭhiko), Vượt thoát thời gian (Akāliko), Đến để mà thấy (Ehipassiko), Có khả năng 
hướng thượng (Opanayiko), được người trí Tự mình giác tri (Paccattaṃ veditabbo 
viññūhi)”.  

Mặc dù nguyên tác tiếng Pali thường liệt kê thành 6 đặc tính, nhưng trong truyền 

thống học Phật và các bài giảng luận, các đặc tính này thường được đúc kết lại thành 5 
đặc tính cốt lõi sau đây:  

1. Thiết thực hiện tại (現見: Hiện kiến;  P: Sandiṭṭhiko, Sandiṭṭhika;  S: Sandṛṣṭika;  E: 

Realizable here and now, Visible here and now). 
Pháp của Phật không phải là một hệ thống lý thuyết trừu tượng hay lời hứa hẹn ở 

một kiếp sau xa xôi. Bất kỳ ai thực hành Giáo pháp đều có thể nếm trải hương vị an lạc, 

giải thoát và chấm dứt phiền não ngay trong giây phút hiện tại, tại đây và lúc này.  

2. Vượt thoát thời gian (無時: Vô thời;  P: Akāliko, Akālika;  S: Akālika;  E: Timeless:  Vượt 

thoát thời gian, phi thời gian) 

Chân lý của Chánh pháp có giá trị vĩnh hằng, không bị lỗi thời hay thay đổi theo 
thời gian, không phụ thuộc vào không gian hay hoàn cảnh xã hội. Dù là thời cổ đại hay 

thời hiện đại, hễ ai ứng dụng đúng phương pháp thì đều gặt hái được kết quả giải thoát 
như nhau.  

3. Đến để mà thấy (來見: Lai kiến;  P: Ehipassiko, Ehipassika;  S: Ehipaśyika;  E: Come and 

see). 



Đức Phật không bắt buộc ai phải tin mù quáng vào lời Ngài dạy mà khuyến khích 

mọi người hãy "đến để mà thấy", tức là tự mình trải nghiệm, kiểm chứng và thực nghiệm. 
Đây là đặc tính thể hiện tinh thần khoa học và tự do lý trí tối cao của Đạo Phật.  

4. Có hướng thượng / Dẫn đạo đi lên (向上: Hướng thượng hoặc 導向: Đạo hướng;  

P: Opanayiko, Opanayika;  S: Aupanayika;  E: Leading onward, Conducive to Nirvana) 

Giáo pháp có năng lực hướng tâm của người thực hành đi vào chiều sâu, hướng 

thượng dẫn đến các tầng thánh quả, gột rửa phiền não và tiến thẳng đến mục tiêu tối 
hậu là Niết-bàn. Pháp đóng vai trò như một bản đồ dẫn đường rõ ràng và thực tiễn.  

5. Người trí tự mình giác tri (智者自能证知;  P: Paccattaṃ veditabbo viññūhi;  S: 

Pratyātmaṃ veditavyo vijñaiḥ;  E: To be personally experienced by the wise) 

Chánh pháp không thể chứng đắc thay cho nhau, không thể ban ban phát hay ban 
phước. Chỉ có những người có trí, thông qua việc tự thân tu tập, tự soi chiếu mới có thể 

chứng ngộ và thấu hiểu được bản chất thực tại.  

Lưu ý: Đặc tính đầu tiên trong nguyên bản Pali là Svākkhāto (Khéo thuyết giảng 
/ Toàn mỹ ở cả ba chặng: Đầu, Giữa và Cuối) đôi khi được tách riêng làm phần tiêu đề 
giới thiệu cho 5 đặc tính thực hành nêu trên.  

◆  7 chuẩn hành động: 

Theo Tăng Chi Bộ Kinh, bài kinh “Pháp và Luật”, đức Phật đã dạy cho Tôn giả 
Upāli nhận biết Chánh Pháp và Luật qua 7 tiêu chuẩn sau: 

1. Hướng đến nhàm chán (P: Ekanta-nibbidā): Nhận thức rõ vô thường để nhàm 
chán tham ái thế gian thay vì đắm nhiễm. 

2. Hướng đến ly tham, vô nhiễm (P: Virāga): Làm suy giảm tham dục và bớt dính 
mắc vào khoái lạc giác quan. 

3. Hướng đến đoạn diệt (P: Nirodha): Đoạn trừ phiền não và tham, sân, si. 

4. Hướng đến an tịnh (P: Upasama): Giúp thân tâm lắng dịu, an ổn và giảm bớt 

sân hận. 

5. Hướng đến thắng trí (P: Abhiññā): Phát triển trí tuệ và chánh kiến vững chắc. 



6. Hướng đến giác ngộ (P: Sambodha): Thấy rõ thực tướng, không sa vào mê tín. 

7. Hướng đến Niết-bàn (P: Nibbāna): Mục tiêu tối hậu chấm dứt khổ đau và luân 
hồi. 

2) Bảo tồn Chánh pháp (Hộ trì Chánh pháp). 

Đó là giữ gìn truyền truyền thống tu học qua 3 điểm sau, là “Pháp học, Pháp hành, 

Pháp thành”  còn gọi là “Học pháp, Hành pháp, Đạt pháp”.   

1. Pháp học – Nền tảng và Bản đồ của Chánh pháp. 

Pháp học (教法;  P: Pariyatti;  S: Paryapti;  E: Study (of the teachings), Scholastic study) 

Pháp Học là việc gìn giữ, học hỏi và nghiên cứu giáo lý, kinh điển (Học pháp). 

- Vai trò: Đây là cội rễ, là "bản đồ chỉ đường" giúp Chánh pháp không bị sai lệch. 
Nếu không có Học pháp, người học Phật sẽ không thể biết thế nào là Chánh tri kiến, dễ 

sa vào tà kiến hoặc tu tập sai lầm. 

- Tác động: Kinh điển còn thì Chánh pháp còn. Học pháp giúp bảo tồn kho tàng 
trí tuệ của Đức Phật trên mặt chữ nghĩa và lý thuyết từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

2. Pháp hành – Sức sống và Sự vận hành của Chánh pháp. 

Pháp hành (踐行;  P: Paṭipatti;  S: : Pratipatti;  E: Practice, Path of practice) 

Pháp hành là việc đem những lý thuyết đã học áp dụng vào thực tế thông qua 
việc giữ giới, định tâm và thiền tập (Hành pháp). 

- Vai trò: Đây là thân cây và là "sức sống thực tế" của Chánh pháp. Nếu chỉ dừng 
lại ở Học pháp, giáo lý của Đức Phật sẽ chỉ là triết học suông trên giấy. Hành pháp giúp 

chuyển hóa những lời dạy đó thành năng lượng bình an, đoạn trừ phiền não ngay tronP 
đời sống. 

- Tác động: Một thế hệ tinh tấn thực hành giáo lý sẽ chứng minh rằng Chánh pháp 
có giá trị thực tiễn, giúp Chánh pháp sống động và lan tỏa trong xã hội. 

Pháp hành trong Phật giáo thường được thâu tóm qua 3 phương diện chính: 



• Pháp hành Giới (P: Sīla): Giữ gìn đạo đức Duyên khởi, soi sáng cá nhân, tránh 

làm tổn thương mình và người. 

• Pháp hành Định (P: Samādhi):  Luyện tập sự tập trung, lắng dịu tâm trí thông 

qua thiền chỉ đối với bất kỳ đối tượng nào được tiếp xúc (đó là Chánh định), chứ không 
là một đối tượng được chọn trước (Định thuộc Tam giới: Dục giới – Sắc giới – Vô sắc giới, 

tức Tứ thiền Bát định). 

• Pháp hành Tuệ (P: Paññā): Hướng về chân lý Duyên khởi, soi sáng bản chất của 

vạn vật (Vô thường - Vô ngã) bằng thiền quán. 

Trong kinh Đại Bát Niết-bàn, thuộc Trường Bộ Kinh, đức Phật đã nhiều lần nhấn 

mạnh đến 3 yếu tố tu tập gắn bó và bổ trợ lẫn nhau (tương hỗ) là "Giới – Định – Tuệ" 
(Tam vô lậu) để đạt đến giải thoát, đồng thời đây cũng là nền tảng vững chắc nhất để 

bảo vệ và duy trì Chánh pháp trường tồn ở thế gian.  

“Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, 
lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ 
sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu.”  

“Thành báu Chánh pháp - trang nghiêm và đầy đủ các thứ công đức trân bảo 
“Giới, Định, Tuệ”. Nay các thầy gặp được thành báu Phật pháp, chẳng nên lượm lấy 
những vật hư ngụy”.  

Qua đoạn kinh trên, đức Phật dạy rằng cách thức chân chính để bảo vệ Chánh 

pháp không phải là hình thức bên ngoài, mà là sự thực hành tốt các pháp môn giác ngộ. 

Khi hành giả thành tựu Giới - Định - Tuệ, tự thân người ấy có sự thanh tịnh và trí tuệ, từ 
đó làm cho Chánh pháp của Như Lai được trường tồn ở thế gian vì lợi ích và hạnh phúc 

cho số đông. 
----------------- 
★ Thành (城;  E: Castle) gồm Tường thành (城墙;  E: City wall, Rampart) hay Hào thành (城壕;  E: Moat). 

★ ★ Để ý rằng Giới – Định – Tuệ là 3 phẩm chất tương hỗ nơi hành giả, không là lộ trình tu tập. 
★★★  Pháp hành (P: Paṭipattīsāsana)  là đạo lý để thực hành tiếp theo sau Pháp học. Pháp hành có 2 tính 
chất hỗ tương là Pháp hành định tính và Pháp hành định lượng như được trình bày dưới đây. 



1) Pháp hành định tính:  37 Phẩm trợ đạo:  

Pháp hành định tính là nội dung Chánh niệm của 37 Phẩm trợ đạo, tức Tam thập thất bồ-đề 
phần (三十七菩提分;  P: Sattatiṃsa bodhipakkhiyā dhammā;  S: Saptatriṃśad bodhipākṣikā dharmāḥ;  E: 

the 37 factors to enlightenment, the thirty-seven aids to enlightenment). 

Pháp hành định tính 37 phẩm trợ đạo là 37 yếu tố định tính hỗ trợ cho con đường tu học, giúp 
hành giả đạt đến giác ngộ-giải thoát.  Tổng 37 yếu tố này chia thành 7 nhóm: 

1. Tứ niệm xứ   2. Tứ chánh cần   3. Tứ thần túc     

4. Ngũ căn.   5. Ngũ lực    6. Thất giác chi    7. Bát chánh đạo   

2) Pháp hành định lượng:  Giới-Định-Tuệ.  
Pháp hành định lượng là nội dung của “Giới-Định-Tuệ”, gọi là Pháp hành Giới, Pháp hành Định, 

Pháp hành Tuệ.  Pháp hành “Giới-Định-Tuệ” chính là Chánh niệm “Giới-Định-Tuệ”   

 Pháp hành định lượng hàm ý kết quả của lộ trình tu học Văn Tư Tu, đó là Văn tuệ Tư tuệ Tư tuệ, 
biểu hiện qua 3 phẩm chất của hành giả về đạo đức–an tĩnh–sáng suốt  tức Giới-Định-Tuệ. 

1. Pháp hành Giới  (Giới 戒 = Đạo đức;  P: Sīla;  S: Śīla;  E: Virtue, moral conduct):  Đó là Trì 

giới, là giữ gìn những điều không được làm, không được phạm, nhằm có được một đời sống đạo đức tốt 
đẹp giúp cho nội tâm ổn định, hỗ trợ cho pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ. 

2. Pháp hành định (Định 定;  P: Samatha;  S: Śamatha;  E: Calm mind): Đó là pháp hành thiền 

định tâm vào bất kỳ đối tượng nào khi tiếp xúc.  

3. Pháp hành tuệ (Tuệv慧;  P: Paññā;  S: Prajñā;  E: Wisdom):  Đó là pháp hành thiền tuệ. Hành 

giả muốn tiến hành thiền tuệ, điều đầu tiên, cần phải học hiểu rõ tất cả các đối tượng thiền tuệ 
là Thân, Thọ, Tâm, Pháp hay Sắc pháp, Danh pháp .   

3. Pháp thành – Trái ngọt và Minh chứng duy nhất của Chánh pháp. 
Pháp thành (证法;  P: Paṭivedha;  S: Prativedha;  E: Realization, Attainment, Penetration) 

Pháp thành là kết quả trực tiếp từ pháp hành thiền tuệ, dẫn đến sự thấu suốt chân 
lý, chứng đắc các tầng đạo quả và Niết-bàn (Đạt pháp hay Chứng pháp). Pháp thành là 

4 Thánh Đạo tâm, 4 Thánh Quả tâm và Niết Bàn gọi là 9 pháp Siêu tam giới, có liên quan 
nhân quả tương xứng với nhau; Thánh Đạo nào sinh, thì liền cho Thánh Quả ấy từng cặp 

như sau:  

    4 Thánh Đạo tâm →  4 Thánh Quả tâm 



- Nhập Lưu Thánh Đạo → Nhập Lưu Thánh Quả 
- Nhất Lai Thánh Đạo → Nhất Lai Thánh Quả 
- Bất Lai Thánh Đạo  → Bất Lai Thánh Quả 

---------- 
Chú thích:     9 pháp Siêu tam giới  

(九出世间法;  P: Nava-lokuttara-dhamma;  S: Nava-lokottara-dharma;  E: Nine Transcendental Realities) 

 "Siêu tam giới" nghĩa là vượt lên trên 3 cõi luân hồi (Cõi Dục giới, Cõi Sắc giới, và Cõi Vô sắc giới). 
9 pháp này bao gồm: 

 1. Bốn Thánh Đạo tâm (P: Magga-citta): Đây là 4 sát-na tâm siêu thế xuất hiện khi hành giả 
đoạn trừ hoặc cắt đứt vĩnh viễn các phiền não (kiết sử). Mỗi tâm đạo chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong 
đời của một vị Thánh: 

- Sơ Đạo (Dự Lưu tâm / P: Sōtāpatti-magga): Diệt trừ 3 kiết sử đầu tiên (Thân kiến, Hoài nghi, 
Giới cấm thủ). 

- Nhị Đạo (Nhất Lai tâm / P: Sakadāgāmi-magga): Làm giảm nhẹ tham, sân, si. 

- Tam Đạo (Bất Lai tâm / P: Anāgāmi-magga): Diệt trừ dứt điểm tham dục và sân hận. 

- Tứ Đạo (A-la-hán tâm / P: Arahatta-magga): Diệt trừ hoàn toàn 5 kiết sử vi tế còn lại (Vô sắc 
ái, Sắc ái, Ngã mạn, Trạo cử, Vô minh). 

 2. Bốn Thánh Quả tâm (P: Phala-citta):  Ngay sau khi một Tâm Đạo vừa diệt đi, Tâm Thánh 
Quả tương ứng sẽ sanh lên ngay lập tức mà không bị ngăn cách bởi thời gian (gọi là pháp Akālika - Không 
thời gian). Đây là trạng thái hưởng nếm quả báu an lạc của sự giải thoát: 

- Sơ Quả (P: Sōtāpatti-phala): Bậc Thánh Dự Lưu (Tu-đà-hoàn). 

- Nhị Quả (P: Sakadāgāmi-phala): Bậc Thánh Nhất Lai (Tư-đà-hàm). 

- Tam Quả (P: Anāgāmi-phala): Bậc Thánh Bất Lai (A-na-hàm). 

- Tứ Quả (P: Arahatta-phala): Bậc Thánh A-la-hán. 

 Niết Bàn (P: Nibbāna):  Là thực tại tối hậu, trạng thái dập tắt hoàn toàn lửa tham, sân, si, là nơi 
tịch tịnh hoàn toàn, không còn sanh diệt, khổ đau. Cả 4 Tâm Đạo và 4 Tâm Quả ở trên đều lấy Niết Bàn 
làm đối tượng để bắt cảnh. 

 3. Ví dụ minh họa:  Để hình dung cách vận hành của "9 pháp Siêu tam giới" này, hãy tưởng 
tượng bạn đang muốn bẻ gãy một chiếc khóa (đại diện cho phiền não kiết sử) để bước vào một ngôi nhà 
mát mẻ (đại diện cho Niết Bàn): 



- Ví dụ về Tâm Đạo: Giống như một nhát búa chí mạng đập tan xiềng xích. Nhát búa này cực kỳ 
mạnh mẽ, diễn ra trong một tích tắc và làm vỡ tan ổ khóa vĩnh viễn (Tâm Đạo cắt đứt phiền não). 

- Ví dụ về Tâm Quả: Ngay sau khi ổ khóa vỡ, cánh cửa mở ra và bạn đứng trong sự tự do, không 
còn bị giam cầm nữa (Tâm Quả trải nghiệm sự an lạc ngay sau khi phiền não bị diệt). 

- Ví dụ về Niết Bàn: Giống như không gian an toàn, mát mẻ, hoàn toàn không còn nguy hiểm bên 
trong ngôi nhà mà bạn nhìn thấy và bước vào. 

 Tóm lại: Câu nói trên khẳng định mục tiêu cuối cùng của người tu hành (Pháp thành) là kinh 
nghiệm được 8 trạng thái tâm siêu thế và chứng đắc thực tại Niết Bàn để chấm dứt hoàn toàn luân hồi. 

- Vai trò: Đây là quả ngọt tối hậu, là mục đích cuối cùng của Chánh pháp. Đạt 
pháp là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy giáo pháp của đức Phật là "thiết thực hiện 

tại, đến để mà thấy". 

- Tác động: Khi có những bậc chứng ngộ (Thánh tăng, bậc A-la-hán), niềm tin của 

nhân thiên đối với ba ngôi Tam Bảo sẽ được củng cố tuyệt đối. Sự xuất hiện của các bậc 
Đạt pháp là bảo chứng tối cao giúp Chánh pháp trường tồn. 

Bảng tóm tắt 
Tiến trình giác ngộ-giải thoát của một vị Thánh trong Phật giáo 

Tứ quả vị 

 

Kết sử 

(phiền não cần đoạn diệt) 

 

Vòng tái sinh   

 
Dự Lưu – Tu-đà-hoàn 

 Sotāpanna 

(Stream-enterer) 

 
Thân kiến, Nghi, Giới cấm thủ. 

( 3 kết sử đầu tiên) 

 

Thêm bảy lần tái sinh 
trong cõi người hoặc 

trời 

 
Nhất lai – Tư-đà-hàm 

Sakadāgāmi 

(Once-returner )  

Làm nguội thêm Dục tham và Sân. 
(2 kết sử kế tiếp) 

Thêm một lần tái sinh 
nữa trong cõi Dục 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sot%C4%81panna
https://en.wikipedia.org/wiki/Sakadagami
https://en.wikipedia.org/wiki/Sakadagami


 

Bất Lai – A-na-hàm 
 Anāgāmi 

(Non-returner ) 

 

Đoạn diệt hoàn toàn 5 hạ phần kết sử. 
(Thân kiến, Nghi, Giới cấm thủ, Dục tham, và 

Sân) 

Tùy sinh vào cõi Sắc 
giới 

 
Bất sinh – A-la-hán 

 Arahanta 

(Complete-liberation)   

Đoạn diệt hoàn toàn 5 thượng phần kiết sử.   

(Sắc tham, Vô Sắc tham, Mạn, Trạo cử, Vô 
minh) 

Giải thoát vòng sinh 
tử luân hồi 

 
Bốn quả vị Thánh 

Ba yếu tố này tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín và không thể tách rời: 

      [Pháp học] (Hiểu đúng) ──> [Pháp hành] (Đi đúng) ──> [Pháp thành] (Tới đích) 
 ↑                                                ↑                                                        ↑ 

 ────────────────── Duy trì & Làm rạng rỡ ─────────────----- 

Học mà không Hành thì giống như người nghèo đếm tiền cho kẻ khác, giáo pháp 

chỉ là lý thuyết rỗng. 

Hành mà không Học thì như người mù đi đêm, dễ đi lầm đường lạc lối, làm suy 

đồi Chánh pháp. 

Không Hành không Học thì chắc chắn không thể Đạt, Chánh pháp sẽ hoàn toàn 

biến mất (Pháp diệt). 

Tổ Khánh Anh (1895-1961) bậc cao tăng, một trong những cây đại thụ của phong 

trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam ở Nam Bộ có lời khuyên học và tu đạo: “Tu mà không 
học là tu mù. Học mà không tu là đãy sách." 

Tóm lại: Học pháp là gốc rễ, Hành pháp là hoa lá, và Đạt pháp là trái ngọt. Thiếu 
một trong ba, Chánh pháp không thể tồn tại một cách trọn vẹn ở thế gian. 

 

2.2. Chánh pháp theo PG. Bắc tông:   

https://en.wikipedia.org/wiki/An%C4%81g%C4%81mi
https://en.wikipedia.org/wiki/Arahant


Theo Phật giáo Bắc tông (Đại thừa), khái niệm về Chánh pháp không chỉ là những 

lời dạy lịch sử của Đức Phật, mà còn được mở rộng với thực tại tối hậu, bản tính chân 
thật của vạn pháp là  Không tính (= Thực tướng, Phật tính, Như Lai Tạng) và con đường 

giác ngộ dẫn đến giải thoát rốt ráo cho bản thân cùng chúng sinh là Bồ-tát đạo. 

1) Đặc tính của Chánh pháp. 
 Đặc tính của Chánh pháp của Bắc tông theo kinh điển vẫn như ở Nam tông đã 
được trình bày trên, là 5 đặc tính và 7 hành đông. Ngoài ra còn mở rộng những điểm 

sau: 

1. Duyên khởi (S: Pratītyasamutpāda) và Không tính (S: Śūnyatā).  

Giải thích: Trong Bắc tông (đặc biệt là thông qua hệ Bát Nhã và Trung Quán tông), 
Chánh pháp tối hậu là nhận thức rõ mọi hiện tượng đều do duyên sinh, không có một tự 

tính độc lập, cố định (Tính Không). Tính Không không phải là sự trống rỗng, vô nghĩa, 
mà là bản chất linh hoạt, cho phép mọi vạn vật nương vào nhau để biểu hiện. 

Ví dụ trong tu tập: Khi bạn ngồi thiền và đối mặt với một cơn giận. 
Thực hành: Thay vì đè nén hay đồng hóa mình với cơn giận ("Tôi là kẻ đang giận"), 

bạn quán chiếu thấy cơn giận do các duyên tạo thành (nghe lời khó nghe, tâm lý mệt 

mỏi, cái tôi bị tổn thương). Khi các duyên này tan rã, cơn giận tự biến mất. Nhận ra cơn 
giận bản chất là "Không", bạn không bị nó trói buộc và tâm tự khắc bình an. 

2. Tự tính thanh tịnh = Phật tính = Như Lai tạng (S: Tathāgatagarbha) 

Giải thích: Kinh điển Bắc tông (như kinh Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa) 

nhấn mạnh rằng Chánh pháp vốn có sẵn trong tự tính của mỗi chúng sinh. Tất cả chúng 
sinh đều có Phật tính (Như Lai tạng), vốn thanh tịnh, sáng suốt nhưng tạm thời bị mây 

mờ của phiền não, vô minh che lấp. Tu tập không phải là tìm kiếm cái gì bên ngoài, mà 
là trở về với bản tính chân thật của chính mình. 

Ví dụ trong tu tập: Pháp tu Niệm Phật hoặc Thiền tập. 

- Thực hành:  Niệm danh hiệu Phật không phải để trốn chạy cuộc đời, mà dùng 

danh hiệu Phật để nhiếp tâm thanh tịnh, dứt trừ vọng tưởng phiền não. Vì thế, niệm 



Phật, tâm tỉnh giác, buông xả tham-sân-si trong từng phút giây, dùng hơi thở và câu 

niệm để soi sáng thân tâm, giữ lòng từ bi đối với mọi người xung quanh. Đó là thực hành 
niệm Phật đúng với Chánh pháp. 

Nếu miệng niệm Phật, nhưng tâm vẫn ganh tị, sân hận, tham lam, hoặc nghĩ niệm 
càng nhiều câu thì Phật càng phải ban ơn cho mình (mê tín, mua chuộc tâm linh).  Đó là 

thực hành niệm Phật sai Chánh pháp, là Tà pháp (pháp chấp trước). 

- Thực hành:  Khi ngồi thiền xuất hiện một suy nghĩ giận dữ. Nhận diện rõ: "À, 

tâm sân đang sinh khởi", nhìn ngắm nó mà không phán xét, không đồng hóa mình với 
cơn giận, để nó tự sinh rồi tự diệt theo luật Vô thường. Đó là thực hành Thiền tập đúng 

với Chánh pháp. 

Nếu cố đè nén, cưỡng ép mình không được giận hoặc tự trách mình "tu dở quá". 

Đó là thực hành Thiền tập sai với Chánh pháp. 

3. Tính Viên dung và Vô ngại (Tương nhập, tương tức) 

Giải thích: Đặc tính này được thể hiện rõ nhất trong tư tưởng Kinh Hoa Nghiêm: 
"Một là tất cả, tất cả là một". Chánh pháp không có sự phân chia, tách biệt giữa nhu cầu 

cá nhân và tha nhân, giữa thế gian (sinh tử) và xuất thế gian (Niết bàn). Phiền não và 
Bồ đề bản chất không hai. 

Ví dụ trong tu tập: Thực hành Bố thí hoặc Phục vụ chúng sinh. 
Thực hành: Khi bạn làm thiện nguyện, giúp đỡ một người gặp khó khăn, bạn 

không thấy có khoảng cách giữa "người ban ơn" và "người nhận ơn" –  mình và người là 

một thể (vô ngã). Bạn nhận ra giúp người chính là giúp mình, niềm vui của họ là niềm 
vui của mình, tất cả quyện hòa làm một, làm xong tâm nhẹ nhàng, không vướng mắc 

hay kể công. Đó là sự tu tập phá bỏ chấp ngã, thể hiện tính viên dung của Chánh pháp.  

Nếu làm việc thiện nhưng chụp ảnh khoe khoang, mong người khác khen ngợi, 

hoặc tâm niệm "tôi đang tích phước để sau này tôi sướng" (chấp ngã, chấp tướng). Tu 
Đó là thực hành sai Chánh pháp, là Tà pháp (pháp chấp trước). 

4. Tính Khế lý và Khế cơ (Phương tiện quyền xảo;  方便權巧;  P: Upāya-kosalla;  S: Upāya-

kauśalya;  E: Skillful means) 



Giải thích: Chánh pháp của Bắc tông rất linh hoạt, là phương tiện thích hợp  để 

đưa từng căn cơ chúng sinh đến bến bờ giác ngộ, như chiếc bè qua sông hay ngón tay 
chỉ mặt trăng.  

- Khế lý là đúng với chân lý (Vô thường, Khổ, Vô ngã, Tính Không).  
- Khế cơ là phù hợp với trình độ, hoàn cảnh và căn cơ của người nghe.  

Vì vậy, Phật giáo Bắc tông sử dụng vô số "phương tiện" để độ sinh, ví như người 
thầy thuốc bốc thuốc tùy theo bệnh. 

Ví dụ trong tu tập: Sự đa dạng trong các pháp môn (Thiền, Tịnh, Mật). 
Thực hành:  Một người có tâm trí hay xao động, nhiều áp lực cuộc sống có thể 

chọn pháp môn Tịnh Độ (niệm Phật) để dễ nhiếp tâm. Một người có tư duy triết học sắc 
bén có thể chọn Thiền tông hoặc học Duy Thức học. Sự lựa chọn linh hoạt này chính là 

ứng dụng đặc tính "Phương tiện quyền xảo" của Chánh pháp để đạt hiệu quả chuyển hóa 
cao nhất. 

5. Tinh thần Từ bi và Bồ-tát đạo (Bồ-đề tâm;  菩提心;  P;S: Bodhicitta;  E: The Thought 

of Enlightenment, The Mind of Awakening). 

Giải thích: Chánh pháp trong Bắc tông không thể tách rời Phát Bồ-đề tâm – 
nguyện vì sự giải thoát và hạnh phúc của toàn thể chúng sinh mà tu hành. Chánh pháp 

không dừng lại ở quả vị A-la-hán cho riêng mình mà hướng tới Phật quả toàn giác thông 
qua việc dấn thân vào đời (Lợi lạc hữu tình). 

Ví dụ trong tu tập:  

- Thực hành Tứ vô lượng tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả) trong đời sống hàng ngày:  Mỗi 

buổi sáng trước khi bắt đầu ngày mới, bạn phát nguyện: "Nguyện cho con giữ được 
chánh niệm trong lời nói và hành động để không làm tổn thương bất kỳ ai, và nguyện 
đem năng lượng bình an này hướng đến mọi người con gặp". Khi gặp một người đối xử 
tệ với mình, thay vì oán hận, bạn khởi lòng thương hại vì biết họ đang bị vô minh dẫn 

dắt tạo nghiệp xấu. Đó là thực hành Chánh pháp. 

- Thực hành Đồng thể đại bi (Lòng từ bi không phân biệt): Tham gia các hoạt 

động thiện nguyện, phóng sinh, giúp đỡ cộng đồng. Không chỉ yêu thương người thân 



hay những người đối xử tốt với mình. Người tu quán chiếu tất cả chúng sinh trong nhiều 

đời nhiều kiếp đều từng là quyến thuộc của mình. Từ đó, phát lòng đại bi cứu khổ một 
cách bình đẳng, xem nỗi đau của người khác chính là nỗi đau của chính mình. Đó là thực 

hành Chánh pháp. 

- Thực hành Tam luân không tịch (Bố thí Ba-la-mật): Bạn đem tiền tài hoặc thức 

ăn giúp đỡ một người có hoàn cảnh khó khăn. Khi bố thí, bạn thực hành quán chiếu "Tam 
luân không tịch" — nghĩa là không thấy có mình là người ban ơn, không thấy có người 

kia là kẻ nhận ơn, và không thấy có vật đem bố thí là một giá trị để tự hào. Thuần túy 
làm vì lòng từ bi, không cầu danh tiếng, không cầu phước báo nhân thiên. Đó gọi là bố 

thí hợp với Chánh pháp, là thực hành Chánh pháp. 

- Thực hành Phiền não tức Bồ-đề (Chuyển hóa phiền não): Khi đối mặt với một 

cơn giận dữ hung đúc trong lòng do bị người khác xúc phạm. Thay vì đè nén cơn giận 
hay trút giận ra ngoài, người tu sẽ nhìn thẳng vào bản chất của cơn giận. Họ nhận ra cơn 

giận bản chất cũng là "Không", do duyên sinh mà có, không có tự tính chân thật. Khi 
nhận biết rõ ràng, cơn giận tự tan biến, năng lượng của cơn giận biến thành sự tỉnh giác 

(Bồ-đề). Đó là thực hành Chánh pháp. 

- Thực hành Trì tụng kinh điển:  Hằng ngày lên chánh điện tụng Kinh Pháp Hoa 

hoặc Kinh Kim Cương. Người tu không tụng kinh như một nghi thức cầu xin ban phước, 
cũng không bám chấp vào từng câu chữ, định kiến. Họ tụng kinh để "mở, tỏ, ngộ và 

nhập" vào tri kiến Phật của chính mình. Tụng kinh là để tâm mình hòa nhập vào dòng 

chảy của Chánh pháp, từ đó ứng xử trong cuộc sống bằng lòng bao dung và trí tuệ. Đó 
là thực hành Chánh pháp. 

2) Bảo tồn Chánh pháp (Hộ trì Chánh pháp). 

Đối với Phật giáo Bắc tông, để nhận diện và hành trì Chánh pháp một cách chân 

chính, đồng thời cũng là cách để bảo tồn Chánh pháp, chư Tổ lập ra Tứ Y pháp (bốn điều 
nên nương tựa và bốn điều không nên nương tựa):  

1. Y pháp bất y nhân (Nương tựa chânlý/giáo pháp, không nương theo con người;  依法不

依人;  P: Dhamma-patisaraṇa;  S: Dharma-pratisaraṇa;  E: Rely on the Dharma, not on the person) 



Giải thích: Dù vị thầy (giáo thọ, hòa thượng) có uy đức lớn đến đâu, lời nói của 

thầy cũng chỉ là phương tiện truyền tải. Người tu phải soi chiếu lời thầy dạy vào Kinh - 
Luật - Luận và nguyên lý Duyên khởi, Vô ngã – Vô thường chứ không cuồng tín cá nhân.  

Ví dụ trong tu tập: Khi nghe một vị giảng sư nổi tiếng chia sẻ cách cầu phước hoặc 
giải trừ nghiệp chướng bằng những phương thức ngoài Nhân Quả, hành giả Bắc tông 

không nên lập tức tin theo chỉ vì vị ấy có danh tiếng, mà đối chiếu xem lời đó có phù hợp 
với tinh thần Nhân Quả và Bát Chánh đạo hay không. 

2. Y nghĩa bất y ngữ (Nương theo nghĩa lý thâm sâu, không chấp chặt vào ngôn từ, văn tự;  

依義不依語;  P: Attha-paṭisaraṇa na vyañjana;  S: Artha-pratisaraṇa na vyañjana-pratisaraṇa;  E: Rely on 

the meaning, not on the words) 

Giải thích: Ngôn ngữ, hình tượng, câu chữ trong kinh điển chỉ là ngón tay chỉ mặt 
trăng, không phải mặt trăng. Nếu chấp chặt vào câu chữ sẽ rơi vào hình thức luận hoặc 

tranh chấp vô ích.  

Ví dụ trong tu tập: Khi đọc Kinh Kim Cương với câu "Phật pháp tức phi Phật pháp, 

tùng danh Phật pháp", nếu người tu chỉ bám vào ngữ nghĩa đen sẽ thấy mâu thuẫn. Nhờ 
"y nghĩa", hành giả hiểu rằng câu này nhằm phá bỏ chấp trước vào hình tướng của "Phật" 

và "Pháp", từ đó buông bỏ tâm phân biệt khi ngồi thiền hay tụng kinh. 

3. Y trí bất y thức (Nương theo trí tuệ chân thật - Bát-nhã Ba-la-mật, không nương theo vọng 

thức phân biệt, tình cảm yêu ghét;  依智不依識;  P: Ñāṇapaṭisaraṇena bhavitabbaṃ na 

viññāṇapaṭisaraṇena;  S: Jñāna-pratisaraṇena na vijñāna-pratisaraṇena;  E: Rely on wisdom, not on 
consciousness) 

Giải thích: "Thức" là tâm thức phân biệt dựa trên kinh nghiệm cũ, cảm tính, thích 
hay ghét, phán đài nhị nguyên. "Trí" (Bát-nhã Ba-la-mật) là cái thấy sáng suốt, trực nhận 

thực tại đúng như nó là (Vô ngã – Vô thường).  

Ví dụ trong tu tập: Khi gặp nghịch cảnh hoặc bị người khác chỉ trích, "thức" sẽ sinh 

ra tự ái, giận hờn, tìm cách cãi lý. Người tu theo Chánh pháp dùng "trí" để quan sát sự 

việc dưới góc độ Duyên khởi: thấy rõ người kia đang phiền não, thấy rõ thân và tâm này 
vô thường, từ đó sinh tâm từ bi thay vì đối đầu. 



4. Y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh (Nương theo kinh điển liễu nghĩa - chỉ 

rõ Phật tính và con đường thành Phật viên mãn, không nương mãi vào các kinh phương tiện tùy cơ ứng 
biến;  依了義經不依不了義經;  P: Nītatthasutta-paṭisaraṇa, na neyyatthasutta-paṭisaraṇa;  S: 

Nītārthapratiśaraṇatā na neyārthapratiśaraṇatā;  E: Rely on definitive sūtras, not on non-definitive sūtras) 

Giải thích: Kinh Phật thuyết giảng cho nhiều tầng lớp căn cơ khác nhau. Kinh "bất 

liễu nghĩa" là những lời dạy phương tiện (ví dụ dạy về các cõi Trời, phước báu nhân thiên 

để người mới bước vào dễ tu). Kinh "liễu nghĩa" là kinh chỉ thẳng vào cứu cánh tối thượng: 
mọi chúng sinh đều có Phật tính, tu để đạt giác ngộ thành Phật.  

Ví dụ trong tu tập: Hành giả Bắc tông không dừng lại ở việc tu chỉ để đời sau được 
sinh lên cõi Trời hay giàu sang (phương tiện của kinh bất liễu nghĩa), mà hướng tâm tu 

tập Giới - Định - Tuệ và Bồ-tát đạo dựa trên các kinh liễu nghĩa như Kinh Pháp Hoa, Kinh 
Hoa Nghiêm hay Kinh Lăng Nghiêm để giải thoát hoàn toàn sinh tử. 

Trong kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: 

 ◇  “Chánh pháp của Phật không trụ nơi tất cả pháp, thế gọi là Phật.” 

 ◇  “Chỉ dùng sức hiểu biết nhiều (trí nhị nguyên) thì không thể thâm nhập được 

Giáo pháp của Như Lai. 
 - Cũng như dọn nhiều món ăn ngon cho người, mà tự mình không ăn nên đói. 
 - Khéo bốc thuốc cho người, mà bệnh mình không tự cứu. 
 - Đếm của châu báu của người, mà tự mình không có mảnh nhỏ. 
 - Như ở trong cung điện vua chúa mà chịu đói rét. 
 - Kẻ điếc tấu âm nhạc chỉ làm vui người, mà tự mình không nghe. 
 - Người mù lòa họa vẽ hình voi cho người xem, mà tự mình không thấy. 

 Người đối với Giáo pháp của đức Phật không tu hành, chỉ lo hiểu biết nhiều cũng 
giống như thế.”  

 Trong kinh Bách Dụ nói rằng: 

 “Có người khát nước muốn uống. Tìm thấy giòng suối lớn. Đứng bên dòng suối ấy 
nhìn mà không uống.  



 - Kẻ qua đường hỏi anh rằng:  “Anh đã khát nước, tìm được giòng suối trong mát 
thế này là đã khổ cực đến chừng nào. Nay thấy được nước mà lại không uống là tại làm 
sao? ” 
 - Người khát nước đáp rằng:  “Nếu uống hết nước thì tôi uống. Nhưng nước suối 
quá nhiều, tôi không thể uống hết. Vì vậy tôi không uống ” 
 Mọi người nghe xong cầm lòng không được, bật cười to!  

 Cũng như có người thấy giáo lý đạo Phật thâm diệu, rồi không cầu học, không suy 
tư, không tu hành. Người này giống như kẻ khát nước kia vậy thôi.” 

Trong kinh Alagaddūpama Sutta (Kinh Ví Dụ Con Rắn) thuộc Trung Bộ Kinh số 22 

(Hán tạng tương đương là Kinh A-lê-tra thuộc Trung A-hàm) và kinh Kim Cương (Kim 
Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa) đều dùng hình ảnh "chiếc bè qua sông" nói rằng:  

"Chánh pháp còn phải buông, huống hồ là phi pháp * Pháp thượng ưng xả, hà 
huống phi pháp  * 法尚應捨，何況非法 " 

Đó là hãy tập trung vào sự buông xả, không chấp trước và tinh thần thực chứng, cụ 
thể qua các phương diện sau: 

1. Ý nghĩa chung. 
Đức Phật dạy rằng tất cả những lời được Ngài thuyết giảng (Chánh pháp) bao gồm 

những gì được ghi lại trong kinh điển, giới luật, hay các phương pháp tu tập (như Thiền 
tập, Bát Chánh Đạo, Tứ Thánh Đế) suy cho cùng cũng chỉ là phương tiện giúp con người 

giải thoát khỏi khổ đau.  

- Chánh pháp như một chiếc bè giúp chúng sinh vượt qua dòng sông sinh tử, mê 

lầm để sang bờ bên kia (bờ giác ngộ, Niết-bàn). 

- Khi đã sang được bờ bên kia rồi, người lữ khách thông minh phải bỏ lại chiếc bè 

Chánh pháp để tụ do đi tiếp, chứ không nên dại dột vác chiếc bè nặng nề ấy lên vai mà 
đi.  

2. "Chánh pháp còn phải buông". 

https://thuvienchonnhu.net/chanh-phap-con-phai-bo-huong-ho-la-phi-phap/duong-vxp-tx-14
https://www.google.com/search?q=Kinh+A-l%C3%AA-tra


Nghĩa là không được "chấp vào Chánh pháp" là những giáo lý chân chính. Người 

tu học không được sinh lòng bám chấp, tự mãn hay biến Chánh pháp thành một định 
kiến, một rào cản cho cái tôi.  

Nếu quá dính mắc vào câu chữ, giáo điều, hay phương pháp tu của mình rồi sinh 
tâm phân biệt "pháp của tôi đúng, của người khác sai", thì vô tình biến Chánh pháp thành 

một thứ trói buộc mới.  

Nơi kinh Viên Giác dạy rằng: Kinh điển giống như ngón tay chỉ mặt trăng; người 

tu cần nhìn theo hướng ngón tay để thấy mặt trăng, chứ không được nhầm tưởng ngón 
tay (phương tiện) là mặt trăng (chân lý).  

3. "Huống hồ là Phi pháp" 
Phi pháp là những điều trái ngược với sự thật, những giáo lý sai lệch, tà kiến, hoặc 

những ham muốn, chấp trước vào các pháp thế gian (danh, lợi, tài, sắc...) dẫn đến khổ 
đau.  

Điều cốt lõi đức Phật muốn nhấn mạnh ở đây là phép so sánh tăng tiến: Ngay cả 
Chánh pháp – thứ tối thượng, phương tiện đưa ta đến giải thoát – mà khi đạt mục đích 

còn phải buông xả để không bị kẹt lại, huống hồ những thứ "phi pháp" (sai trái, mê lầm, 
độc hại) ta lại càng phải dứt khoát từ bỏ, tuyệt đối không được ôm giữ trong lòng. 

Ví dụ 1: Chuyện thuốc và người bệnh (Ứng dụng vào sức khỏe/tâm lý) 
- Chánh pháp (Thuốc): Một người bị bệnh cần phải uống thuốc đặc để khỏi bệnh. 

Thuốc lúc này là "Chánh pháp" – là phương tiện cứu mạng cực kỳ quý giá. 

- Chánh pháp còn phải buông: Khi người đó đã hoàn toàn khỏe mạnh, họ phải 
dừng uống thuốc (buông xả Chánh pháp). Nếu họ cứ tiếc thuốc tốt hoặc sợ hãi mà tiếp 

tục uống mãi, thuốc bổ sẽ biến thành độc dược hại thân. 

- Huống hồ là phi pháp: Đến cả thuốc tốt giúp chữa bệnh mà khi khỏi rồi còn phải 

bỏ, huống chi là rượu độc, chất kích thích hay những thói quen sinh hoạt tàn phá cơ thể 
(phi pháp) – những thứ đó tuyệt đối phải tránh xa ngay từ đầu. 



Ví dụ 2: Chuyện chiếc phao bơi và việc học hành (Ứng dụng vào giáo dục/phát 

triển bản thân) 
- Chánh pháp: Một đứa trẻ tập bơi cần có phao, hoặc một học sinh tiểu học cần 

học bảng cửu chương và các quy tắc làm tính cơ bản.  

- Chánh pháp còn phải buông: Khi đứa trẻ đã biết bơi thành thạo, nó phải bỏ phao 

ra (buông xả Chánh pháp) mới có thể bơi sải tự do dưới nước sâu. Khi học sinh lên lớp 
trên để tư duy sáng tạo, họ không thể suốt ngày ngồi nhẩm lại bảng cửu chương một 

cách máy móc, mà phải biến nó thành trực giác (buông xả Chánh pháp) để làm những 
bài toán lớn hơn. 

- Hà huống là phi pháp: Phao bơi hay bảng cửu chương là những thứ đúng đắn 
giúp ích cho ta mà ta còn phải vượt qua để tiến bộ, huống chi là những thói quen lười 

biếng, gian lận trong thi cử hay những kiến thức lệch lạc (phi pháp) – đó là những thứ 
cần phải dứt khoát loại bỏ. 

Ví dụ 3:  Bản đồ định vị hành trình. 
- Chánh pháp: Bạn muốn đi đến một địa điểm xa lạ và phải dùng ứng dụng bản 

đồ (Google Maps) để dẫn đường. Bản đồ là phương tiện đúng đắn (Chánh pháp).  

- Chánh pháp còn phải buông:  Khi bạn đã đặt chân đến đúng đích, bạn phải cất 

điện thoại đi để tận hưởng chuyến đi hoặc làm việc của mình. Bạn không thể đứng im 
một chỗ và nhìn chằm chằm vào bản đồ mãi được (buông xả Chánh pháp).  

- Hà huống là phi pháp: Khi đến đích bạn phải cất đi bản đồ, huống chi là những 

biển chỉ đường sai, chỉ lệch hướng (phi pháp) thì bạn phải lờ nó đi từ đầu. 

Tóm lại, lời dạy này phản ánh một tinh thần tự do tự tại tối hậu của đạo Phật. Tu 

tập là một quá trình gột rửa và buông xả liên tục: buông bỏ điều ác (Phi pháp) để hướng 
tới điều thiện (Chánh pháp), và cuối cùng là buông xả luôn cả sự dính mắc vào điều thiện 

để đạt đến sự giải thoát hoàn toàn, không còn bất kỳ một sự ràng buộc nào trong tâm 
trí.  



 

 2.3. So sánh quan điểm Chánh pháp của 2 truyền thống. 
 Quan điểm về Chánh pháp là một trong những điểm chính thể hiện sắc thái riêng 
mang tính bổ sung giữa hai truyền thống Phật giáo lớn: Phật giáo Nam tông và Phật giáo 

Bắc tông.   

 1) Điểm tương đồng của 2 truyền thống Nam-Bắc tông. 
 Dù có sự khác biệt về góc nhìn và phương pháp tiếp cận, cả Nam tông và Bắc tông 
đều gặp nhau ở những điểm nền tảng của Phật giáo: 

• Đều thừa nhận Duyên khởi (Khổ do tham ái, diệt tham ái thì hết khổ) là gốc của 
Chánh pháp. 

• Đều hướng con người đến việc bỏ ác, làm lành, giữ tâm ý trong sạch. 

 • Mục tiêu cuối cùng đều là giải thoát khỏi vô minh để đạt đến sự tịch tịnh (Niết-

bàn). 

 2) Điểm riêng biệt của 2 truyền thống Nam-Bắc tông. 
 Dưới đây là bảng so sánh về quan điểm Chánh pháp của hai truyền thống này. 

Bảng so sánh quan điểm riêng về Chánh pháp 

Tiêu chí Phật giáo Nam tông Phật giáo Bắc tông 

Định nghĩa 
        cốt lõi 

- Là những lời dạy nguyên thủy của Đức 
Phật lịch sử (Thích Ca Mâu Ni) được ghi 
chép trong Kinh tạng Pāḷi. 

    - Là chân lý tối hậu, thực tại thực tướng (Chân 
như, Phật tính) vượt ra ngoài ngôn từ, bao gồm 
cả giáo pháp của các Đức Phật mười phương. 

Tính chất 
     của Pháp 

- Mang tính thiết thực hiện tại, có hệ 
thống, đóng khung trong giáo lý Tam vô 
lậu học (Giới - Định - Tuệ). 

    - Mang tính bất định pháp, uyển chuyển, 
xem giáo pháp là phương tiện thiện xảo (Phương 
tiện môn) để chứng ngộ thực tại. 



Mục đích  

- Diệt trừ phiền não, chứng đắc quả vị 
A-la-hán, chấm dứt sinh tử luân hồi, 
nhập Niết-bàn. 

    - Phát Bồ-đề tâm, hành Bồ-tát đạo, cứu độ tất 
cả chúng sinh cùng thành tựu quả vị Phật tối 
thượng. 

Con đường 
    thực hành 

- Tự lực, nghiêm trì giới luật, thực hành 
thiền tập (Vipassana). 

    - Kết hợp tự lực và tha lực (nguyện lực của chư 
Phật), thực hành Lục độ Ba-la-mật, dung hợp 
nhiều pháp môn. 

 1. Quan điểm của Phật giáo Nam tông:  Chánh pháp là bản đồ gốc cứu khổ. 
 Chánh pháp là những gì được ghi lại trong kinh điển Pāli do đức Phật Thích Ca 

thuyết giảng trực tiếp. Nam tông nhấn mạnh tính tự lực: mỗi người phải tự đốt đuốc mà 
đi, tự tu tập để gột rửa tâm tham, sân, si. Chánh pháp ở đây là con đường thực tiễn giúp 

cá nhân tự thanh lọc tâm ý. 

 Giải thích: Giáo pháp giống như một liều thuốc đặc trị. Người bệnh (chúng sinh) 

phải tự mình uống thuốc (thực hành Giới-Định-Tuệ) thì mới hết bệnh (khổ đau). Đức 
Phật chỉ là người chỉ đường, không ai có thể tu thay hay ban phước cứu rỗi. 

Ví dụ: Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo là bộ khung Chánh pháp bất di bất dịch của 

Nam tông. 

- Khi một hành giả Nam tông thực hành thiền Minh Sát (Vipassana), họ quan sát 

trực tiếp hơi thở và các cảm thọ trên thân để thấy rõ tính chất Vô thường (Anicca), Vô 
ngã (Anatta). Việc chứng ngộ thực tướng này ngay trong hiện tại chính là việc sống theo 

Chánh pháp. 

- Khi đối diện với phiền não hay khổ đau, hành giả Nam tông sẽ ngồi Thiền Minh 

sát (Vipassanā) để quán sát sự sinh diệt của thân và tâm trong hiện tại, tự mình ghi nhận 
cảm thọ để đoạn trừ chấp ngã mà đạt giải thoát cá nhân (chứng quả A-la-hán). 

 2. Quan điểm của Phật giáo Bắc tông:  Chánh pháp là ngón tay chỉ mặt trăng 
và tinh thần Bồ-tát. 
 Chánh pháp mang tính linh hoạt và mở rộng ("phương tiện"). Bắc tông cho rằng 
khi Đức Phật nhập diệt, giáo lý tiếp tục được các bậc Bồ-tát và các tổ sư khai triển sâu 

sắc hơn để phù hợp với căn cơ của chúng sinh ở nhiều thời đại và khu vực khác nhau. 



Chánh pháp không chỉ là giải thoát cho riêng mình, mà cốt lõi là lòng từ bi – cứu giúp tất 

cả chúng sinh cùng giác ngộ. Bắc tông mở rộng khái niệm Chánh pháp thành "Thực tướng 
của vạn pháp" (Phật tính có sẵn trong mỗi chúng sinh) và nhấn mạnh tính "tùy duyên". 

Giáo lý là phương tiện chứ không phải là đích đến.  

Giải thích: Kinh điển ví giáo pháp như ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay không 

phải là mặt trăng. Nếu quá bám chấp vào câu chữ (ngón tay) thì sẽ không thấy được 
chân lý tối hậu (mặt trăng). Do đó, Chánh pháp của Bắc tông có thể thay đổi hình thức 

tùy thuộc vào căn cơ của người nghe (Phương tiện thiện xảo). 

Ví dụ:  

- Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật kể ẩn dụ về "Nhà lửa và ba cỗ xe". Một ngôi 
nhà đang cháy (thế gian khổ đau), bên trong có những đứa trẻ đang mải chơi (chúng 

sinh). Người cha (Đức Phật) biết các con thích đồ chơi nên đã lừa chúng ra ngoài bằng 
cách hứa tặng ba loại xe: xe dê, xe hươu, xe trâu (tượng trưng cho Tam thừa: Thanh 

Văn, Duyên Giác, Bồ-tát). Nhưng khi lũ trẻ ra ngoài an toàn, người cha chỉ tặng chúng 
một loại xe duy nhất, lớn nhất và đẹp nhất là Đại Bạch Ngưu Xa (Nhất Phật thừa). Ví dụ 

này cho thấy Bắc tông coi các giáo pháp ban đầu chỉ là phương tiện tạm thời, Chánh 
pháp tối hậu là đưa tất cả chúng sinh đến chỗ thành Phật. 

- Cùng đối diện với khổ đau, hành giả Bắc tông ngoài việc tự tu thiền còn có thể 
thực hành pháp môn Niệm Phật, kết hợp phát nguyện hồi hướng công đức cho toàn thể 

chúng sinh, hoặc nương theo hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn của Bồ-tát Quán Thế Âm. 

Nói chung, cả hai tông phái tuy khác nhau về hình thức, phương tiện và hệ thống 
kinh điển, nhưng đều chung một mục đích tối hậu là đưa con người vượt thoát khổ đau, 

đạt đến giác ngộ và thanh tịnh.  

 

 2.4. Chánh pháp, Tượng pháp, Mạt pháp. 



 Trong Phật giáo, Chánh pháp, Tượng pháp và Mạt pháp là ba giai đoạn tiến trình 

lịch sử của Phật giáo sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết-bàn (qua đời). Khái 
niệm này mô tả sự suy giảm dần về mức độ hiểu biết, thực hành và chứng đắc giáo lý 

của chúng sinh theo thời gian. 

Dưới đây là giải thích chi tiết, nguồn gốc và ví dụ cụ thể cho từng giai đoạn. 

1) Giải thích chi tiết ba thời kỳ. 
 

Thời kỳ Ý nghĩa  Đặc điểm cốt lõi Trạng thái tu học 

Chánh pháp 
- Giáo pháp chân 
thật, đúng đắn. 

- Giáo pháp nguyên vẹn, người tu 
hành chứng đắc rất nhiều. 

  - "Tu hành chứng quả" (Đủ 
Giáo, Hành, Chứng). 

Tượng pháp 
- Giáo pháp tương 

tự, hình thức. 
- Chú trọng hình thức, xây chùa, 
đúc tượng, ít người chứng đắc. 

  - "Xây dựng đền tháp" (Có 
Giáo và Hành, thiếu Chứng). 

Mạt pháp 
- Giáo pháp suy 
tàn, giai đoạn 

cuối. 

- Giáo pháp bị tam sao thất bản, ít 
người tu hành chân chính, nhiều 

tranh chấp. 

  - "Đấu tranh kiên cố" (Chỉ 
còn Giáo, thiếu Hành và 

Chứng). 

 

2) Nguồn gốc của khái niệm. 
Khái niệm Tam thời (ba thời kỳ) này được tìm thấy trong nhiều kinh điển Phật giáo 

thuộc cả hai truyền thống Nam truyền (Nguyên thủy) và Bắc truyền (Đại thừa), như Kinh 
Đại Tập, Kinh Pháp Hoa, hay Kinh Hoa Nghiêm. 

Về mặt thời gian kéo dài của mỗi thời kỳ, hệ thống kinh điển Phật giáo Nguyên 
thủy (Nam tông) không nhấn mạnh hay không dùng hệ thống phân chia niên đại chi tiết, 

trong khi các đại sư và kinh điển Bắc tông lại có một số cách tính khác nhau, phổ biến 
nhất là: 

1. Thời Chánh pháp: (Chánh = Chân thật, đúng đắn)  Kéo dài 500 năm (hoặc 
1.000 năm) sau khi Phật nhập Niết-bàn.  Ví dụ:   Một người đọc một bài kinh Chuyển 

Pháp Luân của đức Phật (Tứ Diệu Đế), hiểu đúng ý chỉ Vô thường, Vô ngã, liền áp dụng 



ngồi thiền, buông xả tham sân si, giữ tâm thanh tịnh và đạt được sự an lạc, bớt hẳn 

phiền não. Đó là hình ảnh thu nhỏ của việc "có học, có hành, có chứng". 

2. Thời Tượng pháp: (Tượng = Tương tự, mô phỏng)  Kéo dài 1.000 năm tiếp 

theo.  Ví dụ: Người đời sau thấy tổ tiên xây chùa, tạc tượng rất linh thiêng thì cùng theo 
quyên tiền xây những ngôi chùa thật lớn, đúc tượng Phật thật to, tổ chức lễ hội linh đình, 

nhưng khi được hỏi về cốt lõi của vô ngã, từ bi hay cách buông bỏ tham ái thì không thực 
hành hoặc hiểu sai lệch, chỉ giữ cái vỏ hình thức bên ngoài. 

3. Thời Mạt pháp:  (Mạt = Ngọn, cuối cùng, suy tàn)  Kéo dài tới 10.000 năm 
cuối cùng trước khi giáo pháp biến mất hoàn toàn, chờ đức Phật Di Lặc ra đời.  Ví dụ: 

Mô tả trong Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh, khi đạo đức suy đồi, người tu hành không 
giữ giới luật, thương mại hóa đời sống tâm linh, đố kỵ tranh danh đoạt lợi, bẻ cong giáo 

lý để phục vụ cho tham vọng cá nhân. 

Theo quan điểm hiện đại, sự phân chia này không hoàn toàn mang tính mốc thời 

gian cơ học, mà phụ thuộc vào tâm thức và hành vi của con người. Nếu con người buông 
thả, thời Mạt pháp đến sớm; nếu con người nghiêm túc tu hành, Chánh pháp sẽ tái hiện. 

Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, bản thân "Pháp" vốn không có Chánh hay Mạt, mà sự phân 
chia này xuất phát từ tâm thức, căn cơ và sự hành trì của con người qua mỗi thời đại. 

Khi con người còn miên mật tu học và giữ giới thì Chánh pháp hiện diện; khi con người 
buông lung, xem nhẹ giới luật và chỉ chạy theo hình thức thì Mạt pháp xuất hiện. 

3) Ví dụ minh họa thực tế. 
Để dễ hình dung sự khác biệt giữa ba thời kỳ này, chúng ta có thể nhìn qua các 

khía cạnh cuộc sống: 

•  Ví dụ về động cơ đi chùa / tu học: 

Thời Chánh pháp: Người ta tìm đến Phật giáo để học cách buông bỏ tham-sân-si, 

cầu giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. 

Thời Tượng pháp: Người ta đến chùa để cầu xin phước lành, cúng dường để mong 

được giàu sang, thích ngắm nhìn những ngôi chùa nguy nga, tráng lệ. 



Thời Mạt pháp: Người ta mượn danh Phật giáo để kinh doanh tâm linh, bói toán, 

xem phong thủy, hoặc giả dạng tu sĩ để trục lợi cá nhân. 

•  Ví dụ về cách tiếp nhận giáo lý: 

Thời Chánh pháp: Giống như một người uống nước, biết rõ nước mát hay ấm (tự 
mình thực hành và trải nghiệm). 

Thời Tượng pháp: Giống như một người vẽ lại hình ảnh ly nước (chỉ bắt chước 
hình thức bên ngoài). 

Thời Mạt pháp: Giống như một người chỉ tranh cãi về chữ "Nước" viết như thế nào 
là đúng, nhưng bản thân thì đang khát khô cổ mà không chịu uống. 

 

3. Giáo pháp – Kinh pháp – Giới pháp. 
Trong Phật giáo (cả Nam tông và Bắc tông), ba khái niệm Giáo pháp, Kinh pháp, 

Giới pháp là những trụ cột cốt lõi cấu thành nên hệ thống giáo lý và thực hành. 

3.1. Giáo pháp (教法;  P: Sāsana / Dhamma;  S: Śāsana / Dharma;  E:Buddha's Teachings 

/ Doctrine). 

Giáo pháp (Kinh + Luật) là toàn bộ hệ thống lời dạy, giáo lý, bản đồ tu học do 
đức Phật truyền dạy để dẫn dắt chúng sinh đi đến giác ngộ, giải thoát. Lời dạy và giáo lý 

của đức Phật chính là Chân lý và Đạo đức – là Duyên khởi, mà Tam tạng “Kinh-Luật-
Luận” cần được hiểu và giải thích theo tinh thần này. 

1) Giáo pháp ở Nam tông:  Giáo pháp được hiểu cốt lõi là Tam Tạng Kinh Điển 

bằng tiếng Pali (Tipitaka), nhấn mạnh vào con đường giải thoát cá nhân (A-la-hán) qua 
Giới - Định - Tuệ. 

https://www.tamtangpaliviet.net/
https://www.tamtangpaliviet.net/


2) Giáo pháp ở Bắc tông: Giáo pháp mở rộng hơn với tư tưởng Đại thừa, nhấn 

mạnh vào Bồ Tát đạo, tánh Không, và Phật tánh vốn có trong mỗi chúng sinh nhằm cứu 
độ tất cả. 

Ví dụ: Giáo lý về Tứ Diệu Đế (Bốn sự thật chân lý) và Bát Chánh Đạo là Giáo 
pháp căn bản nhất mà cả Nam tông lẫn Bắc tông đều thừa nhận và thực hành. 

Trong kinh Di Giáo, kinh Đại Bát Niết Bàn đã ghi lại lời vàng ngọc mà đức Phật đã 
để lại trong giờ phút cuối cùng:   

- "Này! Các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi!  Các con hãy lấy Giáo pháp của 
ta làm đuốc! Hãy theo Giáo pháp của ta mà tu tập để tự giải thoát! Ðừng tìm sự giải 
thoát ở một ai khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác, ngoài các con!...".    

- "Này! Các con đừng vì dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì 
quí giá. Chỉ có Chân lý nơi Giáo pháp là bất di, bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát, 
hỡi các con thân yêu của ta!".  

3.2. Kinh pháp (經法;  P: Sutta Dhamma;  S: Sūtra Dharma;  E: Discourses / Textual 

Teachings). 

Kinh pháp (Kinh) là những lời giảng dạy cụ thể của Đức Phật (hoặc các đại đệ tử 
được đức Phật chứng minh) được ghi chép lại thành các bài kinh văn. Kinh pháp là phần 

cốt lõi của "Tuệ học". 

1) Kinh pháp trong PG. Nam tông: Sử dụng hệ thống năm bộ Kinh Nikaya 

(Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi, Tiểu Bộ). Lời kinh mang tính lịch sử, mộc 

mạc và trực diện. 
Ví dụ: Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta) - bài kinh đầu 

tiên Đức Phật giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như. 

2) Kinh pháp trong PG. Bắc tông: Sử dụng hệ thống Kinh điển Đại thừa bằng 

tiếng Hán (dịch từ Phạn ngữ) như Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cương. 
Lời kinh mang tính biểu tượng sâu sắc và triết lý trừu tượng. 

https://phaplam.org/gioi-thieu-kinh-phap-hoa/


Ví dụ:  Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Chú Đại Bi – Maha Karunika citta Dharani), được 

Sa-môn Già-phạm-đạt-ma (đời nhà Đường, Trung Quốc) dịch sang chữ Hán, và sau này 
được Hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch sang tiếng Việt. Bài kinh thể hiện tâm đại từ đại 

bi vô lượng của Bồ-tát Quán Thế Âm, không mang ý định phô bày thần thông mà chỉ 
muốn cứu khổ ban vui. 

 

3.3. Giới pháp (戒法;  P: Vinaya / Sīla;  S: Vinaya / Śīla;  E: Precepts / Monastic Discipline) 

Giới pháp (Luật) là hệ thống các quy tắc đạo đức, luật lệ do đức Phật chế định 

nhằm giúp người tu (cả cư sĩ và xuất gia) bảo vệ thân-khẩu-ý, ngăn ngừa điều ác, sinh 
trưởng điều lành. Giới pháp là nền tảng để sinh ra Định và Tuệ. 

1) Giới pháp trong PG. Nam tông: Giữ nguyên vẹn hệ thống Luật tạng (Vinaya 
Pitaka) truyền thống. Giới tỳ-kheo tăng gồm 227 giới, tỳ-kheo-ni gồm 311 giới. 

2) Giới pháp trong PG. Bắc tông: Áp dụng hệ thống giới luật theo khu vực (như 
Luật Tứ Phần gồm 250 giới tỳ-kheo, 348 giới tỳ-kheo-ni) và đặc biệt phát triển Giới Bồ-

tát (Phạm Võng Kinh) dành cho cả người xuất gia và tại gia nhằm phát Bồ-đề tâm. 

Ví dụ: Năm giới luật căn bản (Ngũ giới) dành cho người cư sĩ tại gia là Giới pháp 

chung của cả hai tông phái: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 

dối, và không uống rượu/chất say. 

 

4. Thuyết pháp – Đắc pháp. 
 4.1. Thuyết pháp. 



Trong Phật giáo, Thuyết pháp (Dharma-desana) là việc giảng giải, truyền bá giáo 

lý của đức Phật (lời Phật dạy) nhằm giúp người nghe thấu hiểu Chân lý, dứt trừ phiền 
não và đạt đến sự giác ngộ. 

Tuy nhiên, do sự khác biệt về lịch sử phát triển, kinh điển và tư tưởng, khái niệm 
và cách thức, nên thuyết pháp giữa Phật giáo Nam tông và Phật giáo Bắc tông có những 

nét đặc trưng riêng biệt. 

1) Thuyết pháp trong Phật giáo Nam tông. 
Phật giáo Nam tông tập trung vào việc gìn giữ nguyên vẹn lời dạy nguyên thủy 

của Đức Phật (ghi lại trong Kinh điển Pali). Mục tiêu tối hậu là giúp cá nhân tự nỗ lực tu 

tập để chứng đắc quả vị A-la-hán, chấm dứt sinh tử luân hồi. 

- Đặc điểm: Thuyết pháp mang tính thực tiễn, bám sát kinh điển gốc, nhấn mạnh 

vào Tam vô lậu học (Giới - Định - Tuệ) và sự tự lực. Người thuyết pháp (thường là các vị 
Tăng) đóng vai trò là người thầy hướng dẫn con đường đi, còn người nghe phải tự mình 

bước đi. Nói chung, việc thuyết pháp mang tính giản dị trong hình thức và ngôn ngữ, 
trọng thực tu và trải nghiệm trực tiếp của tâm. 

- Nội dung cốt lõi: Bốn thánh đế (Tứ diệu đế), Bát chánh đạo, Mười hai nhân 

duyên, Ba đặc tính của vạn vật (Vô thường - Khổ - Vô ngã). 

- Ví dụ:  

+  Sư thầy Nam tông giảng dạy bài kinh Chuyển Pháp Luân hoặc Tứ Diệu Đế, 
phân tích chi tiết từng trạng thái Vô thường, Vô ngã của thân xác và tâm thức, hướng 

dẫn người nghe thực hành Chánh niệm trong từng bước đi, hơi thở để đoạn tận phiền 
não. 

+  Một vị thiền sư Nam tông thuyết giảng về Kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Sutta). 
Sư sẽ hướng dẫn chi tiết cách quan sát hơi thở, quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm trí và 

các pháp trong từng khoảnh khắc hiện tại. Bài giảng tập trung thẳng vào kỹ thuật thực 
hành thiền định để người nghe áp dụng ngay vào đời sống nhằm kiểm soát tâm, giảm 

bớt dính mắc và phiền não. 

https://thuvienhoasen.org/a793/10-kinh-niem-xu-satipatthana-sutta


2) Thuyết pháp trong Phật giáo Bắc tông. 
Phật giáo Bắc tông phát triển theo hướng mở rộng giáo lý để phù hợp với căn cơ 

của đại chúng, nhấn mạnh vào tinh thần Bồ tát đạo (không chỉ tự độ mà còn phải độ tha 

- cứu độ tất cả chúng sinh cùng giác ngộ). 

- Đặc điểm: Thuyết pháp mang tính khế lý (đúng chân lý) và khế cơ (phù hợp với 

người nghe). Bắc tông sử dụng nhiều phương tiện quyền chước (biện pháp linh hoạt), ẩn 
dụ và triết học trừu tượng để truyền tải giáo lý. 

- Nội dung: Tư tưởng Không tính, Phật tính, Chân Như (ai cũng có khả năng thành 
Phật) và thực hành Lục độ Ba-la-mật (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, 

Trí tuệ). 

- Ví dụ: 

+  Một vị hòa thượng Bắc tông thuyết giảng dựa trên Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
(Kinh Pháp Hoa). Thay vì chỉ giảng về các giới luật khắt khe, vị thầy sẽ dùng câu chuyện 

ẩn dụ như "Nhà lửa và ba cỗ xe" để giải thích rằng đức Phật dùng nhiều phương pháp 
khác nhau (Thanh văn, Duyên giác) chỉ nhằm dẫn dắt chúng sinh ra khỏi ngôi nhà tam 

giới đang bốc cháy, cuối cùng mục đích duy nhất là trao cho họ "cỗ xe trâu trắng" lớn 

nhất – tức là Phật thừa (con đường thành Phật). 

+  Giảng sư Bắc tông thuyết giảng về Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Cương hoặc khuyến 

khích pháp môn niệm Phật, hoặc giảng về tư tưởng "phiền não tức Bồ-đề" và tinh thần 
cứu độ tha nhân theo hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm.  

Bảng so sánh tóm tắt về thuyết pháp 

Tiêu chí Phật giáo Nam tông Phật giáo Bắc tông 

Nền tảng - Kinh điển Pali (Nikaya)       - Kinh điển (chữ Hán/Sanskrit) 

Mục tiêu 
- Hướng dẫn tự lực giải thoát, chứng quả A-
la-hán 

      - Phát tâm Bồ đề, độ hóa chúng sinh, 
thành Phật 

https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-dieu-phap-lien-hoa-thich-tri-tinh-101730.html
https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-dieu-phap-lien-hoa-thich-tri-tinh-101730.html


Phong cách - Thực tế, mộc mạc, bám sát văn bản gốc 
      - Triết học, sử dụng nhiều phương tiện 
ẩn dụ 

Đối tượng - Chú trọng sự thực hành của cá nhân (tự 
độ) 

      - Hướng tới đại chúng xã hội (tự độ và độ 
tha) 

  

 
4.2. Đắc pháp (得法;  P: Dhamma-paṭivedha Dhammābhisamaya;  S: Dharma-prativedha 

hoặc Dharmābhisamaya;  E: Dharma Realization, Attainment of the Dharma). 

 Trong Phật giáo, "Đắc pháp" liễu ngộ, thấu đạt sâu sắc Chân lý / Giáo pháp / Thực 
tính của các pháp của vũ trụ, từ đó chuyển hóa thân tâm, đạt được các quả vị giải thoát. 

Tuy nhiên, giữa Phật giáo Nam tông và Bắc tông có cách lý giải và biểu hiện những sắc 
thái riêng về khái niệm này.  

Dưới đây là "đắc pháp" ở hai truyền thống này: 

1) Đắc pháp trong Phật giáo Nam tông. 
Phật giáo Nam tông nhấn mạnh vào tính nguyên thủy, bám sát các kinh điển Pali, 

tập trung vào việc tự lực giải thoát khỏi sinh tử luân hồi bằng cách diệt trừ phiền não 
(tham, sân, si). 

Ở Nam tông, "đắc pháp" đồng nghĩa với việc chứng đạt các Đạo quả (P: Magga-
phala) thông qua việc thực hành Thiền định (Samatha) và Thiền tuệ (Vipassana). Khi một 

hành giả thấu triệt Tứ Diệu Đế, chứng ngộ tính Tự tính (Vô thường (Anicca), Vô ngã 
(Anatta) của vạn vật và cắt đứt các kiết sử (sợi dây ràng buộc tâm linh), người đó được 

gọi là đắc pháp. 

Các cấp độ chứng ngộ:  Quy trình đắc pháp được chia làm 4 quả vị rõ rệt: 

1. Sơ quả (Tu-đà-hoàn):  Bực Thánh dự lưu, phá bỏ thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. 

2. Nhị quả (Tư-đà-hàm): Bực Nhất lai, làm giảm nhẹ tham và sân. 

https://www.facebook.com/DaoPhatTrongTraiTimToi/posts/t%E1%BB%A9-di%E1%BB%87u-%C4%91%E1%BA%BF-l%C3%A0-phi%C3%AAn-%C3%A2m-ti%E1%BA%BFng-h%C3%A1n-ph%E1%BA%A1n-ng%E1%BB%AF-l%C3%A0-catvary-aryasatyani-arya-l%C3%A0-di%E1%BB%87u-th/2436590709711418/


3. Tam quả (A-na-hàm): Bực Bất lai, đoạn trừ hoàn toàn tham dục và sân hận ở cõi dục. 

4. Tứ quả (A-la-hán): Bực Vô sanh, hoàn toàn chấm dứt mọi lậu hoặc, thoát khỏi luân hồi. 

Ví dụ: 
Câu chuyện của Tôn giả Kiều-trần-như (Kondanna): Sau khi nghe Đức Phật giảng 

kinh chuyển pháp luân đầu tiên (Kinh Dhammacakkappavattana) tại Vườn Nai, ông là 

người duy nhất lúc đó bừng sáng trí tuệ, thấy rõ chân lý: "Phàm vật gì có khởi sinh, vật 
ấy đều phải có tiêu diệt". Đức Phật liền thốt lên: "Kondanna đã liễu tri (đắc pháp) rồi!". 
Ông chứng đắc Sơ quả Tu-đà-hoàn, trở thành vị thánh tăng đầu tiên. 

2) Đắc pháp trong Phật giáo Bắc tông. 
Phật giáo Bắc tông (Đại thừa) phát triển tư tưởng hướng đến việc cứu độ chúng 

sinh (Bồ tát đạo) và nhấn mạnh vào việc nhận ra bản tính Phật có sẵn trong mỗi người. 

Ở Bắc tông (đặc biệt là trong Thiền tông), "đắc pháp" thường được hiểu là "Kiến 

tánh thành Phật" – tức là nhận ra Bản thể chân thật, Không tính, hay Chân tâm diệu 

minh của chính mình. Nó không chỉ là việc diệt trừ phiền não theo từng bước, mà là một 
sự bừng ngộ toàn diện, nhận ra mình và vạn vật đồng một thể tính.  

Trong bối cảnh Thiền tông, "đắc pháp" còn có nghĩa là sự ấn chứng từ Sư phụ 

sang đệ tử. Khi tâm của đệ tử hoàn toàn khế hợp với tâm của thầy, nhận được "tâm ấn" 

(Dĩ tâm truyền tâm), vị đệ tử đó được chính thức công nhận là đã đắc pháp và có quyền 
tiếp tục truyền thừa dòng phái. 

Ví dụ : Câu chuyện của Lục tổ Huệ Năng. 

Khi ngài còn là một tiều phu gánh củi, tình cờ nghe một người tụng Kinh Kim Cang 
đến câu: "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" (Nên sinh tâm không nương tựa vào đâu cả), 

ngài liền lập tức đại ngộ (đắc pháp về mặt nhận thức). Sau này, khi đến gặp Ngũ tổ 
Hoằng Nhẫn, ngài được Ngũ tổ giảng lại kinh Kim Cang giữa đêm và trao truyền y bát, 

chính thức ấn chứng đắc pháp, trở thành Tổ thứ 6 của Thiền tông Trung Hoa. 

Bảng so sánh giác ngộ đắc pháp 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dhammacakkappavattana_Sutta
https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/di-tam-truyen-tam-k581.html
https://www.amazon.com/Kinh-Kim-Cang-Ba-mat/dp/1973734761


Tiêu chí Phật giáo Nam tông Phật giáo Bắc tông 

Bản chất 
- Chứng ngộ Tứ Diệu Đế, Vô thường, 
Khổ, Vô ngã để diệt trừ phiền não từng 
bước. 

    - Nhận ra Tánh Không, Bản tâm tự tánh 
(Kiến tánh) và khế hợp với tâm của chư Phật. 

Mục tiêu 
- Đạt quả vị A-la-hán, chấm dứt luân 
hồi của cá nhân. 

     - Đạt quả vị Bồ tát / Phật, phát nguyện 
cứu độ chúng sinh. 

Biểu hiện 
- Chứng thiền và các thánh quả (từ Sơ 
quả đến Tứ quả). 

     - Đại ngộ, được Thầy truyền y bát hoặc ấn 
chứng "Dĩ tâm truyền tâm". 

Tóm lại, dù là Nam tông hay Bắc tông, "đắc pháp" đều là cột mốc tối thượng của 

một người tu hành khi màn sương mù của vô minh bị phá vỡ, nhường chỗ cho ánh sáng 
của trí tuệ chân thật. 

 

4. Giáo pháp – Kinh pháp – Giới pháp. 
Trong Phật giáo (cả Nam tông và Bắc tông), ba khái niệm Giáo pháp, Kinh pháp, 

Giới pháp là những trụ cột cốt lõi cấu thành nên hệ thống giáo lý và thực hành. 

4.1. Giáo pháp (教法;  P: Sāsana / Dhamma;  S: Śāsana / Dharma;  E:Buddha's 

Teachings / Doctrine). 

Giáo pháp (Kinh + Luật) là toàn bộ hệ thống lời dạy, giáo lý, bản đồ tu học do 
đức Phật truyền dạy để dẫn dắt chúng sinh đi đến giác ngộ, giải thoát. Lời dạy và giáo lý 

của đức Phật chính là Chân lý và Đạo đức – là Duyên khởi, mà Tam tạng “Kinh-Luật-
Luận” cần được hiểu và giải thích theo tinh thần này. 

1) Giáo pháp ở Nam tông:  Giáo pháp được hiểu cốt lõi là Tam Tạng Kinh Điển 
bằng tiếng Pali (Tipitaka), nhấn mạnh vào con đường giải thoát cá nhân (A-la-hán) qua 

Giới - Định - Tuệ. 

https://www.tamtangpaliviet.net/
https://www.tamtangpaliviet.net/


2) Giáo pháp ở Bắc tông: Giáo pháp mở rộng hơn với tư tưởng Đại thừa, nhấn 

mạnh vào Bồ Tát đạo, tánh Không, và Phật tánh vốn có trong mỗi chúng sinh nhằm cứu 
độ tất cả. 

Ví dụ: Giáo lý về Tứ Diệu Đế (Bốn sự thật chân lý) và Bát Chánh Đạo là Giáo 
pháp căn bản nhất mà cả Nam tông lẫn Bắc tông đều thừa nhận và thực hành. 

 

4.2. Kinh pháp (經法;  P: Sutta Dhamma;  S: Sūtra Dharma;  E: Discourses / 

Textual Teachings). 

Kinh pháp (Kinh) là những lời giảng dạy cụ thể của đức Phật (hoặc các đại đệ tử 

được đức Phật chứng minh) được ghi chép lại thành các bài kinh văn. Kinh pháp là phần 
cốt lõi của "Tuệ học". 

1) Kinh pháp Nam tông: Sử dụng hệ thống năm bộ Kinh Nikaya (Trường Bộ, 
Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi, Tiểu Bộ). Lời kinh mang tính lịch sử, mộc mạc và trực 

diện. 
Ví dụ: Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta) - bài kinh đầu 

tiên Đức Phật giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như. 

2) Kinh pháp Bắc tông: Sử dụng hệ thống Kinh điển Đại thừa bằng tiếng Hán 

(dịch từ Phạn ngữ) như Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cương. Lời kinh 
mang tính biểu tượng sâu sắc và triết lý trừu tượng. 

Ví dụ:  Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Chú Đại Bi – Maha Karunika citta Dharani), được 

Sa-môn Già-phạm-đạt-ma (đời nhà Đường, Trung Quốc) dịch sang chữ Hán, và sau này 
được Hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch sang tiếng Việt. Bài kinh thể hiện tâm đại từ đại 

bi vô lượng của Bồ-tát Quán Thế Âm, không mang ý định phô bày thần thông mà chỉ 
muốn cứu khổ ban vui. 

https://phaplam.org/gioi-thieu-kinh-phap-hoa/


 

4.3. Giới pháp (戒法;  P: Vinaya / Sīla;  S: Vinaya / Śīla;  E: Precepts / Monastic 

Discipline) 

Giới pháp (Luật) là hệ thống các quy tắc đạo đức, luật lệ do đức Phật chế định 
nhằm giúp người tu (cả cư sĩ và xuất gia) bảo vệ thân-khẩu-ý, ngăn ngừa điều ác, sinh 

trưởng điều lành. Giới pháp là nền tảng để sinh ra Định và Tuệ. 

1) Giới pháp Nam tông: Giữ nguyên vẹn hệ thống Luật tạng (Vinaya Pitaka) 

truyền thống. Giới tỳ-kheo tăng gồm 227 giới, tỳ-kheo-ni gồm 311 giới. 

2) Giới pháp Bắc tông: Áp dụng hệ thống giới luật theo khu vực (như Luật Tứ 

Phần gồm 250 giới tỳ-kheo, 348 giới tỳ-kheo-ni) và đặc biệt phát triển Giới Bồ-tát (Phạm 
Võng Kinh) dành cho cả người xuất gia và tại gia nhằm phát Bồ-đề tâm. 

Ví dụ: Năm giới luật căn bản (Ngũ giới) dành cho người cư sĩ tại gia là Giới pháp 
chung của cả hai tông phái: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 

dối, và không uống rượu/chất say. 

 
5. Pháp bảo – Pháp ấn. 
 5.1. Pháp bảo (法寶;  P: Dhamma-ratana;  S: Dharma-ratna;  E: Dharma Jewel). 

Trong Phật giáo, Pháp bảo (chữ Phạn: Dharma-ratna) là một trong ba ngôi báu – 
Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, đại diện cho Giáo lý, Chân lý về con đường đưa 

đến sự giác ngộ, giải thoát. Tuy nhiên, do sự phát triển lịch sử và tư tưởng, Phật giáo 

Nam tông và Bắc tông có những cách giải thích và nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau 
về Pháp bảo. 

 1) Pháp bảo theo PG. Nam tông: 



 Pháp bảo đối với Nam tông là những quy luật tự nhiên, chân lý thực tại (Vũ trụ 

quan/Nhân sinh quan) và con đường thực hành tâm linh mà đức Phật đã tự mình khám 
phá, chứng ngộ rồi truyền dạy lại cho nhân loại. Pháp bảo mang tính thực tiễn, cần được 

tự mình thực hành và tự mình chứng ngộ (Ehipassiko - đến để mà thấy). 

 Kệ tụng: 

Svākkhāto bhagavatā dhammo, sandiṭṭhiko, akāliko, ehipassiko, opanayiko, 
paccattaṃ veditabbo viññūhīt  *  Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực, không 

bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, hướng tâm, trí giả tự mình nhận thức: 

• Tiếng Hán: "法是由世尊所善显说，是当下可见的、无时的、请来看的、导向的

、智者各自在心中证知的。" 

• Tiếng Anh: "The Dhamma is well-expounded by the Blessed One, to be seen 
here & now, timeless, inviting verification, pertinent, to be realized by the wise for 

themselves." 

• Tiếng Việt: "Pháp của Đức Thế Tôn đã khéo được thuyết giảng, hoàn toàn hiển 

nhiên, không bị chi phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dắt về 
hướng Niết-bàn, và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ." 

1. Svākkhāto bhagavatā dhammo (Khéo thuyết giảng) 
- Giải thích: Giáo pháp của Đức Phật không phải là một triết học siêu hình hay suy 

đoán. Nó hoàn hảo, nhất quán ở chặng đầu (Giới), chặng giữa (Định) và chặng cuối 
(Tuệ). Lời dạy của Ngài không mâu thuẫn và luôn hướng tới mục đích tối hậu là diệt khổ. 

- Ví dụ: Giáo lý về Tứ Diệu Đế (Bốn sự thật chân lý) đi thẳng từ việc nhận diện 

đau khổ, tìm nguyên nhân, thiết lập trạng thái chấm dứt khổ và chỉ ra con đường thực 
hành rõ ràng, không mập mờ. 

2. Sandiṭṭhiko (Thiết thực hiện tại) 
- Giải thích: Lợi ích của Chánh pháp có thể tự kiểm chứng ngay trong kiếp sống 

này, thông qua sự thực hành của chính mình, chứ không phải một lời hứa hẹn mơ hồ ở 
thế giới bên kia hay sau khi chết. 



- Ví dụ: Khi bạn đang giận dữ, bạn áp dụng phương pháp quan sát hơi thở hoặc 

quán tâm từ. Cơn giận dịu xuống ngay lập tức. Sự bình an đó là kết quả "thiết thực hiện 
tại" mà bạn tự thấy, không cần đợi kiếp sau. 

3. Akāliko (Vượt thời gian / Không có thời gian) 
- Giải thích: Chân lý của Chánh pháp luôn đúng ở mọi thời đại (quá khứ, hiện tại, 

vị lai). Đồng thời, khi một người tu tập đúng đắn đạt đến các tầng Thánh đạo, họ sẽ đắc 
Thánh quả ngay lập tức mà không có khoảng cách thời gian. 

- Ví dụ: 2.600 năm trước, "Tham - Sân - Si" là nguyên nhân gây khổ đau. Ngày 
nay, trong xã hội hiện đại, con người đau khổ cũng vì tham lam, giận dữ và si mê. Bản 

chất tâm lý học này không hề thay đổi theo thời gian. 

4. Ehipassiko (Đến để mà thấy) 

- Giải thích: Đức Phật không bắt ai phải tin mù quáng hay "đến để mà sùng bái". 
Ngài khuyến khích: "Hãy đến mà trải nghiệm, hãy đến mà quan sát và thử nghiệm giáo 

pháp giống như thợ kim hoàn thử vàng". 

- Ví dụ: Giống như một người quảng cáo quả xoài rất ngon. Thay vì bắt bạn tin lời 

họ, họ đưa quả xoài cho bạn và bảo: "Hãy tự cắn một miếng và cảm nhận". Thiền định 
Phật giáo mời gọi bạn tự ngồi xuống, tự thực hành để tự chứng minh hiệu quả. 

5. Opanayiko (Có khả năng hướng thượng / Hướng nội) 
- Giải thích: Giáo pháp có tính chất hướng vào bên trong tâm thức chứ không chạy 

theo thế giới bên ngoài. Khi thực hành, Chánh pháp có công năng gột rửa tâm, dắt dẫn 

hành giả tiến gần hơn đến sự giải thoát và Niết-bàn. 

- Ví dụ: Khi gặp một biến cố (như bị mất tài sản), thay vì oán trách người khác 

hay cầu xin thần linh ban phước (hướng ngoại), người thực hành Chánh pháp sẽ nhìn lại 
tâm mình để thấy sự dính mắc, từ đó buông xả (hướng nội) để có tự do. 

6. Paccattaṃ veditabbo viññūhīti (Người trí tự mình chứng biết) 
- Giải thích: Không ai có thể giải thoát hộ người khác, Đức Phật chỉ là người chỉ 

đường. Sự giác ngộ là trải nghiệm cá nhân sâu sắc. Chỉ những ai có trí tuệ, chịu tu tập 
thì mới tự mình thấu hiểu bản chất của sự thật. 



- Ví dụ: Bạn không thể no bụng khi nhìn người khác ăn. Cũng vậy, một bậc thầy 

dù chứng đắc cao siêu đến đâu cũng không thể truyền "sự giác ngộ" sang cho bạn. Bạn 
phải tự đi trên con đường đó thì mới tự nếm trải được hương vị của sự giải thoát. 

2) Pháp bảo theo PG. Bắc tông: 
 Đối với hệ phái Bắc tông, khái niệm Pháp bảo không chỉ nằm ở kinh sách mà mang 

tầng ý nghĩa tâm linh và triết học sâu sắc, được chia thành 4 phương diện sau:  

1. Đồng thể Pháp bảo (Nhất thể Pháp bảo) 

- Giải thích:  Xét về phương diện bản thể luận, tất cả vạn vật, chư Phật và chúng 
sinh đều chung một Pháp tính bình đẳng, thường trụ và vắng lặng. Pháp bảo ở đây chính 

là thực tính của vũ trụ, bản tính tự nhiên vốn thanh tịnh của muôn loài.  

- Ví dụ: Không tính (Sunyata), Chân như (Tathata) hay Phật tính vốn có sẵn trong 

mỗi con người, không tăng không giảm, không dơ không sạch. Bản chất của vạn vật là 
không có tự tính cố định, mọi pháp do duyên khởi đều như huyễn. 

2. Biệt thể Pháp bảo (Xuất thế Pháp bảo) 
- Giải thích:  Là những phương pháp giáo lý chân thực do đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni hoặc mười phương chư Phật (đặc trưng của Bắc tông) tuyên thuyết để đối trị với từng 

loại phiền não của chúng sinh, dẫn dắt hành giả đắc chứng các quả vị Thánh.  

- Ví dụ: Giáo lý Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Tam Học (Giới – Định – Tuệ), 

hay pháp môn Lục Độ Vạn Hạnh của hàng Bồ-tát (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, 
Thiền định, Trí tuệ) là sáu công hạnh thực hành của vị Bồ-tát để cứu độ chúng sinh.  

3. Trụ trì Pháp bảo (Thế gian Pháp bảo) 
- Giải thích: Là những hình tướng vật chất cụ thể của giáo pháp được lưu truyền, 

gìn giữ ở thế gian qua các thời kỳ lịch sử để chúng sinh chiêm bái và học hỏi. 

- Ví dụ: Ba tạng Thánh giáo (Kinh, Luật, Luận) được in ấn trên giấy, mộc bản hoặc 

số hóa. Cụ thể trong Phật giáo Bắc tông là các bộ kinh đại thừa lớn như: Kinh Đại Bảt 
Nhã, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà.  

4. Tự tính Pháp bảo. 



- Giải thích:  Theo tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Tự tính Pháp bảo chính 

là "Chánh" – tức là cái nhìn ngay thẳng, chánh tri chánh kiến lưu xuất từ tâm thanh tịnh 
của chính mình. Khi một người thấu đạt lý đạo, tâm không còn tà niệm, đó là lúc Pháp 

bảo tự thân hiển lộ, đó chính là Pháp bảo tối thượng. 

- Ví dụ: Sự phát khởi tâm từ bi, trí tuệ soi sáng bản thân khi đối diện với các nghịch 

cảnh, không bị tiền tài hay danh vọng làm mờ mắt.  

Bảng so sánh Pháp bảo giữa 2 truyền thống 

Tiêu chí Phật giáo Nam tông Phật giáo Bắc tông 

Kinh điển 
- Giới hạn trong Tam tạng Pali (Lời dạy của 
Phật Thích Ca). 

    - Mở rộng sang hệ thống Kinh điển Đại thừa 
(Chư Phật và Bồ-tát). 

Tính chất  
- Thực tiễn, phương pháp diệt khổ, giải thoát 
cá nhân khỏi sinh tử. 

    - Bi trí song vận, hướng đến cứu độ vạn loại 
và nhận ra bản thể chân tâm. 

Góc nhìn 
      Chân lý 

- Pháp là con đường, là chiếc bè để qua sông 
(không bám chấp). 

    - Pháp vừa là phương tiện, vừa là bản thể 
tuyệt đối (Pháp thân, Phật tính). 

 

 Pháp bảo được nói rộng ra là Tam bảo, bao gồm Phật bảo – Pháp bảo – Tăng bảo, 

với ý nghĩa rằng Pháp được xác chứng hiện thực bởi Phật và Tăng là một Chân lý tự nhiên 
khách quan, khác với nhiều thứ Chân lý chế tác chủ quan của những tư tưởng Triết lý 

hay Tôn giáo khác. 

 Pháp chính là Chân lý Duyên khởi xuyên suốt Phật giáo Nam tông và Phật giáo 

Bắc tông, mà những ai quán triệt vững vàng Tam bảo được gọi là bậc Dự lưu (bước vào 
dòng Thánh)l  



 
“Duyên khởi” là chân lý tự nhiên và khách quan 

Trong Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya) - Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu, 

đặc biệt là các bài kinh thuộc Phẩm Giàu Có, Phẩm Veludvara, đức Phật lặp đi lặp lại công 
thức tiêu chuẩn định nghĩa về một vị Dự lưu (P: Sotāpanna). Theo đó, một vị Thánh đệ 

tử được gọi là nhập vào dòng Thánh khi thành tựu viên mãn Tứ Dự Lưu Quả Chi (bốn 
chi phần của bậc Dự lưu), bao gồm:  

- Tịnh tín bất động nơi Phật: Nhận thức rõ ràng và có niềm tin kiên cố, không lay 
chuyển vào sự giác ngộ của Như Lai. 

- Tịnh tín bất động nơi Pháp: Niềm tin vững chắc vào Giáo pháp được khéo thuyết 
giảng, có khả năng hướng thượng và tự mình giác ngộ. 

- Tịnh tín bất động nơi Tăng: Niềm tin sâu sắc vào giáo hội của các bậc Hiền thánh 
tăng đang đi trên con đường chân chánh. 

- Thành tựu các Giới đức: Sống trọn vẹn và giữ gìn các giới luật (năm giới căn 
bản) một cách trong sạch, được các bậc Thánh ái kính.  

Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya) & Kinh Trường Bộ (Digha Nikaya), các 

bài kinh như Kinh Sa-môn Quả (Trường Bộ) hay các phẩm thuộc Chương 4 Pháp (Tăng 
Chi Bộ), Đức Phật cũng khẳng định người nào có được "bốn pháp thanh tịnh" này sẽ vĩnh 

https://www.google.com/search?kgmid=%2Fm%2F063kv3&q=T%C6%B0%C6%A1ng+%C6%AFng+B%E1%BB%99+Kinh+%28Samyutta+Nikaya%29
https://www.google.com/search?kgmid=%2Fg%2F11bwdp5czs&q=Kinh+Sa-m%C3%B4n+Qu%E1%BA%A3+%28Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+B%E1%BB%99%29
https://www.google.com/search?kgmid=%2Fg%2F11bwdp5czs&q=Ch%C6%B0%C6%A1ng+4+Ph%C3%A1p+%28T%C4%83ng+Chi+B%E1%BB%99%29
https://www.google.com/search?kgmid=%2Fg%2F11bwdp5czs&q=Ch%C6%B0%C6%A1ng+4+Ph%C3%A1p+%28T%C4%83ng+Chi+B%E1%BB%99%29


viễn đoạn trừ ba kiết sử (thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ), không còn bị đọa vào ba 

đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh) và chắc chắn sẽ hướng đến đạo quả Chánh Giác.  

3) Quy y Pháp. 
 Quy y Pháp (歸依法;  P: Dhamma-saraṇa, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi;  S: Dharma-śaraṇa, 

Dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi;  E: Taking refuge in the Dharma, I take refuge in the Dharma  –  Con về 
nương tựa Pháp) 

Quy y Pháp có ý nghĩa là Quy y Pháp bảo hay Quy y Tam bảo, là nương tựa vào 

Chân lý nơi đời sống và tu tập. Đó là lấy chuẩn mực Chân lý Duyên khởi và Đạo đức 
Duyên khởi làm căn bản cho đời sống, thông qua niệm – Chánh niệm Duyên khởi. 

Ý nghĩa “Quy y Pháp” ở Nam tông và Bắc tông 

Tiêu chí Phật giáo Nam tông Phật giáo Bắc tông 

Pháp 

- Là những lời dạy thực tế của đức Phật lịch 
sử (Gautama) trong Kinh tạng Pali, con 
đường Bát Chánh Đạo và Chân lý Tự nhiên 
(Tứ Diệu Đế). 

    - Bao gồm lời Phật dạy, nhưng mở rộng ra 
thành "Pháp thân" (Dharmakaya) — chân lý tuyệt 
đối, Phật tÍnh có sẵn trong tất cả chúng sanh. 

Mục đích  
    Quy y 

- Nương tựa vào giáo lý để tự mình tu tập, 
đoạn trừ phiền não, chứng đắc quả vị A-la-
hán và nhập Niết-bàn. 

    - Nương tựa vào Giáo pháp để phát Bồ-đề tâm, 
tu hạnh Ba-la-mật nhằm độ hóa tất cả chúng sanh 
và hướng tới thành Phật. 

1. Quy y Pháp ở PG. Nam tông (Pháp là Bản đồ Chỉ đường) 

Trong Nam tông, Quy y Pháp là việc nương tựa vào con đường diệt khổ thực tế 
mà đức Phật đã chứng ngộ và truyền dạy. Pháp ở đây mang tính thiết thực, hiện tiền, tự 

mình trải nghiệm chứ không mang tính thần bí.  Trong các buổi lễ Nam tông, hành giả 
luôn đọc bài kinh quy y Tam bảo bằng tiếng Pali: "Duttaṃpi Dhammaṃ saraṇaṃ 
gacchāmi" (Lần thứ hai, con về nương tựa Pháp). 

Ví dụ thực tế tu học:  Người tu sĩ hoặc cư sĩ thực hành phương pháp Thiền Tứ 

Niệm Xứ (Vipassana). Họ quán sát hơi thở, thân thể, cảm thọ và tâm trí để thấy rõ tính 



chất Vô thường (Anicca), Khổ (Dukkha), Vô ngã (Anatta) của vạn vật. Đó chính là hành 

động "Quy y Pháp" sống động nhất. 

2. Quy y Pháp ở PG. Bắc tông (Pháp là Bản tính Chân như) 

Trong Bắc tông, Quy y Pháp ngoài việc học kinh điển (Kinh Hoa Nghiêm, Pháp 
Hoa, Lăng Nghiêm...) còn là quay về với Tự tính Pháp (自性法;  P: Sabhāva-dhamma;  S: 

Svabhāva-dharma;  E: Own-nature of phenomena) — tức là nhận ra bản tánh thanh tịnh, sáng 

suốt vốn có của chính mình. Trong nghi thức quy y hoặc khóa lễ tụng kinh hằng ngày 
bằng tiếng Hán-Việt, hành giả sẽ đọc: "Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm 
nhập kinh tạng, trí tuệ như hải." (Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, hiểu sâu kinh 

tạng, trí tuệ như biển). 

Ví dụ thực tế tu học: Hành giả thực hành niệm Phật (Tịnh Độ Tông) hoặc quán 

chiếu "Ai đang niệm Phật?" (Thiền Tông) để nhận ra tâm thanh tịnh của mình. Khi tâm 
họ không còn bị tham, sân, si lay động, họ đang nương tựa vào giáo pháp tối thượng. 

 

 5.2. Pháp ấn (法印;  P: Dhamma-mudda;  S: Dharma-mudrā;  E: Dharma seals). 

Trong Phật giáo, Pháp ấn là những dấu ấn, đặc bản hoặc khuôn mẫu để xác định 

một giáo lý hoặc tư tưởng có phải là Chanh pháp của đức Phật hay không. Nếu một giáo 
lý phù hợp với các Pháp ấn này thì được coi là Phật pháp, ngược lại thì không phải. 

Giữa hai truyền thống lớn là Pháp giáo Nam tông và Bắc tông, khái niệm và số 
lượng Pháp ấn có sự ghi nhận như sau. 

1) Pháp ấn trong PG. Nam tông – Tam pháp ấn. 

Phật giáo Nam tông căn cứ sát theo kinh điển Pali, nhấn mạnh vào bản chất thực 
tại của vạn vật (các pháp hữu vi) thông qua Ba dấu ấn (Tam pháp ấn: 三法印;  P: Tilakkhana;  

S: Trilakṣaṇa;  E: Three Dharma Seals, Three Marks of Existence): 



1. Chư hành vô thường (P: Anicca): Tất cả các hiện tượng tâm lý và vật lý (vạn 

vật có điều kiện tức các pháp hữu vi) đều thay đổi liên tục từng sát-na, không có gì đứng 
yên hay vĩnh cửu. 

Ví dụ: Một bông hoa hồng hôm nay tươi nở, ngày mai héo úa và vài ngày sau thối 
rữa thành đất. Ngay cả tâm trạng của chúng ta: vừa vui đó, lại buồn đó, không thể giữ 

mãi một trạng thái.  

2. Chư hành khổ (P: Dukkha): Vì vạn vật vô thường, thay đổi liên tục nên nếu 

chúng ta bám chấp, mong cầu chúng kéo dài mãi mãi thì sẽ sinh ra đau khổ, bất toại 
nguyện. 

Ví dụ: Việc già đi, bệnh tật, xa lìa người thân yêu, hay sở hữu một chiếc xe mới 
nhưng luôn lo lắng bị trầy xước, mất trộm... đều là biểu hiện của Khổ. 

3. Chư pháp vô ngã (P: Anatta):  Không có một cái "tôi", một linh hồn hay một 
bản ngã độc lập, bất biến đứng sau các hiện tượng. Vạn vật chỉ là sự kết hợp của các 

duyên (điều kiện). 

Ví dụ: Chiếc xe máy không tự nhiên tồn tại độc lập, nó là tên gọi tổng hợp của 

bánh xe, động cơ, khung sườn, bình xăng... ghép lại. Nếu rã rời từng bộ phận, cái gọi là 
"chiếc xe" không còn nữa. Con người cũng vậy, chỉ là sự kết hợp của năm uẩn (thân xác 

và tâm lý). 

2) Pháp ấn trong Phật giáo Bắc tông – Tứ pháp ấn & Nhất pháp ấn. 

Phật giáo Bắc tông (Đại thừa) kế thừa Tam Pháp Ấn nhưng phát triển rộng thêm 

dựa trên thế giới quan cứu cánh (giải thoát tuyệt đối), thường sử dụng Bốn pháp ấn (Tứ 
Pháp Ấn) hoặc rút gọn thành một ấn tối hậu là Nhất pháp ấn. 

◆  Tứ pháp ấn (Bốn dấu ấn). 

Đại thừa bổ sung thêm trạng thái .giải thoát vào hệ thống dấu ấn: 

1. Chư hành vô thường (Giống Nam tông). 

2. Chư hành thị khổ (Giống Nam tông). 



3. Chư pháp vô ngã (Giống Nam tông). 

4. Niết-bàn tịch tĩnh: Trạng thái dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si và mọi 
khổ đau; là sự an lạc, thanh tịnh tuyệt đối khi hành giả chứng ngộ được tự tánh. 

Ví dụ: Như một người đang đi giữa sa mạc nóng bỏng (khổ đau của luân hồi) bỗng 
bước vào một ốc đảo mát rượi, không còn bị cái nóng thiêu đốt. Niết-bàn là sự chấm dứt 

hoàn toàn sự dao động của tâm trí. 

◆		Nhất pháp ấn (Một dấu ấn tối hậu) 

Đối với các kinh điển liễu nghĩa thượng thừa của Bắc tông (như Kinh Pháp Hoa, 
Kinh Hoa Nghiêm), Phật giáo Bắc tông đưa ra Nhất thực tướng ấn (Dấu ấn của Thực 

tướng). Nghĩa là bản tính chân thật của vạn pháp là "Không" (Không tính - Sunyata), 

vượt lên trên mọi khái niệm đối đãi như sinh - diệt, có - không, dơ - sạch. 

Giải thích: Bản chất của vạn vật tuy vô thường, vô ngã nhưng bản thể của nó vốn 

thanh tịnh, gọi là Như Lai Tạng hoặc Chân Như. Khổ hay vui, vô thường hay thường đều 
do tâm phân biệt mà ra. 

Ví dụ: Những làn sóng trên mặt biển có sóng cao, sóng thấp, sóng sinh ra rồi mất 
đi (vô thường, khổ). Nhưng bản chất của tất cả các làn sóng đó đều là nước đại dương 

(thực tướng). Khi nhận ra mình là nước chứ không phải là ngọn sóng đơn lẻ, nỗi sợ hãi 
về sự mất mát hay sinh diệt sẽ biến mất. 

Bảng so sánh Pháp ấn PG. Nam-Bắc tông 

Tiêu chí Phật giáo Nam tông Phật giáo Bắc tông 

Hệ chính - Tam Pháp Ấn (Vô thường, Khổ, Vô ngã). 
    - Tứ Pháp Ấn (thêm Niết-bàn tịch tĩnh) 
hoặc Nhất Pháp Ấn (Thực tướng / Không 
tính). 

Nhìn chủ đạo 
- Phân tích thực tại hữu vi để thấy rõ bản chất 
sinh diệt nhằm ly tham, đoạn diệt khổ đau. 

     - Hướng thẳng đến bản thể tuyệt đối 
(Không tính), vạn pháp duy tâm tạo, sinh 
tử và Niết-bàn không hai. 

https://anphat.org/tieng-viet/sach/sach-doc/kinh-dien/kinh-lang-nghiem-hanh-giai-duong-dao-nxb-thien-tri-thuc-2016/quyen-iii/thu-bay-dai-ve-nhu-lai-tang/
https://thuvienhoasen.org/a37626/huu-vi-vo-vi-theo-quan-diem-phat-giao-song-ngu-vietnamese-english-pdf-
https://www.cgvdt.vn/ban-the_a7214
https://www.cgvdt.vn/ban-the_a7214


 

Nhóm II 

Pháp là Bản thể vũ trụ và Hiện tượng vạn vật 

  Pháp là Bản thể vũ trụ (Bản thể – Triết học Phật giáo): 
 - Pháp giới     - Tứ pháp giới     - Pháp tướng     - Pháp tính 

- Pháp trụ     - Pháp vị     -  Pháp thân  
    Các từ tương nghĩa:  - Tự tính     - Không tính     - Thực tướng  

Pháp là Sự vật-Hiện tượng (Hiện tượng – Triết học Phật giáo):   
   - Pháp = Vạn pháp     - Hữu vi pháp     - Vô vi pháp 
   - Tâm pháp     - Sắc pháp    - Pháp trần. 

1. Khái niệm Pháp là Bản thể vũ trụ và Hiện tượng vạn vật. 
Khái niệm “Bản thể vũ trụ” dùng chỉ nền tảng cốt lõi, cội nguồn sâu xa hoặc thực 

tại tuyệt đối sinh ra và chi phối toàn bộ vạn vật.  Trong Phật giáo, "Bản thể vũ trụ" được 
định nghĩa theo các yếu tố sau: 

1.1. Pháp là nền tảng của vạn hữu:  Tất cả hiện tượng (vật chất, tinh thần, 
con người, thiên hà ...) đều từ Bản thể này mà biểu hiện ra. Vạn hữu không do ai sáng 

tạo ra, không có bắt đầu và không có kết thúc (vô thủy vô chung) và vận hành theo 
nguyên lý Duyên khởi (tức Vô ngã – Vô thường). 



1.2. Pháp vừa là vạn vật, vừa vượt lên trên vạn vật: Bản thể này không nằm 

tách rời khỏi thế giới thực tại. Nó hiện diện trong từng hạt bụi, từng chiếc lá, nhưng nó 
không bị giới hạn hay sinh diệt theo các hình tướng đó. 

1.3. Bản tính là "Không" (Tự tính Không): Bản thể vũ trụ trong Phật giáo không  
phải là một "vị thần" hay một "bản ngã" cố định. Nó là "Không" – nghĩa là trống rỗng, 

không có một cái tôi độc lập, nhờ "Không" nên nó có tiềm năng vô hạn để biểu hiện 
thành mọi hình tướng thông qua Duyên sinh (các điều kiện hội tụ). 

Để hiểu cách Bản thể (Pháp) biểu hiện thành Hiện tượng (vạn vật), chúng ta có 
thể nhìn qua 3 ví dụ kinh điển sau: 

Ví dụ 1: Đại dương và Sóng (Phổ biến nhất) 

- Nước (Đại dương) chính là Bản thể vũ trụ (Pháp tính). Nước luôn tĩnh lặng, đồng 

nhất, không có hình dáng cố định. 

- Các ngọn sóng (sóng cao, sóng thấp, sóng dữ, sóng êm) chính là Hiện tượng vạn 

vật trong vũ trụ.  

Bản chất của mọi ngọn sóng thực chất chỉ là nước. Sóng có thể sinh ra rồi mất đi, 

nhưng nước thì không sinh không diệt. Khi sóng tan, nó không biến mất vào hư vô mà 
trở lại thành nước đại dương. Tương tự, vạn vật thay đổi liên tục, nhưng bản thể "Pháp" 

của chúng luôn bất biến. 

Ví dụ 2: Vàng và Trang sức 

- Vàng ròng chính là Bản thể vũ trụ. 

- Nhẫn, dây chuyền, bông tai, vương miện chính là vạn vật Hiện tượng vạn vật. 

Nhẫn và dây chuyền nhìn bề ngoài rất khác nhau về hình dáng và tên gọi. Nhưng 

nếu nấu chảy tất cả ra, chúng đều chỉ là một chất Vàng duy nhất. Chất Vàng đó không 
tăng, không giảm, không thay đổi dù nó đang ở hình tướng cái nhẫn hay sợi dây chuyền. 

Khắp vũ trụ này, mọi hiện tượng tuy khác nhau nhưng đều chung một bản thể "Pháp". 

Ví dụ 3: Không gian và Đồ vật 



- Không gian (khoảng trống) chính là Bản thể vũ trụ. 

- Cái bàn, cái ghế, ngôi nhà chính là Hiện tượng vạn vật. 

Nếu không có khoảng trống (không gian), bạn không thể đặt cái bàn hay xây ngôi 

nhà. Cái bàn chiếm một phần không gian, nhưng không gian không bị cái bàn làm tổn 
hại. Khi đập vỡ cái bàn, không gian nơi đó cũng không bị vỡ. Bản thể Pháp cũng vậy, 

như không gian: bao la, dung chứa tất cả, là điều kiện để vạn vật tồn tại nhưng bản thân 
nó không bị biến đổi bởi vạn vật. 

Tóm lại trong Phật giáo, nhìn nhận Pháp là Bản thể vũ trụ nghĩa là nhìn xuyên 
qua lớp vỏ bọc bên ngoài của vạn vật (hình dáng, tên gọi, sự sinh diệt) để thấy được bản 

tính chân thật, đồng nhất và bất sinh bất diệt của toàn bộ pháp giới. Khi một người nhận 
thức và hòa nhập được vào bản thể này, họ đạt đến trạng thái Giác ngộ (thấy được Chân 

như). 

 

2. Pháp là Bản thể vũ trụ. 
2.1. Pháp giới (法界;  P: Dhammadhātu;  S: Dharmadhātu;  E: Dharma realm, Dharma 

element, Absolute reality). 
Trong Phật giáo, Pháp với tư cách là Pháp giới bao gồm:  

1) Hiện tượng vạn vật (Cái đa dạng) của vũ trụ, gọi ngắn là “Hiên tượng” 

hay Vạn pháp. Chỉ tất cả mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ, bao gồm cả Sắc pháp (vật 
chất), Tâm pháp (tinh thần), Hữu vi pháp hay Vô vi pháp.  Tất cà các pháp đều an định, 

vận hành đúng vị trí hiện tại của chính nó (như nó đang là); ví như một ột bông hoa 
đang nở, một gợn sóng đang dâng, hay một cơn giận đang sinh khởi... tất cả đều đang 

biểu hiện đúng vị trí và tiến trình sinh-trụ-dị-diệt của nó. 

2) Bản thể (Cái bất biến, thường hằng, không thay đổi) của vũ trụ, gọi ngắn là 

“Bản thể” là nguồn cội, chân lý tối hậu và bản chất thật sự (thực tướng) của mọi sự vật, 



hiện tượng. Dù đức Phật có ra đời hay không, quy luật vạn vật do Duyên sinh, Vô ngã, 

Vô thường vẫn luôn tồn tại. Bản chất này còn gọi là Chân như, là gốc rễ của mọi sự vật 
hiện tượng. 

Pháp bao gồm cả Sự vật – Hiện tượng của vũ trụ và Bản thể của vũ trụ gọi chung 
là Pháp giới. 

Pháp giới không tách rời giữa Bản thể và Hiện tượng (Bản-Tích không hai), mà 
bao trùm cả hai, vừa là bản thể tối hậu (Lý hay Lý pháp giới), vừa là toàn bộ sự vật hiện 

tượng (Sự hay Sự pháp giới), và sự dung thông giữa chúng. Đó gọi là "Thực tướng" (E: 
Reality as it is  –  Thực tại tối hậu) của vạn pháp. 

 

2.2.  Tứ pháp giới (四法界;  P: Cattu-dhammadhātu;  S: Catur-dharmadhātu;  E: The Four 

Dharma-Realms / Fourfold Dharmadhatu). 

Theo Hoa Nghiêm tông, Pháp giới được chia thành Tứ pháp giới (Bốn mặt của 
Pháp giới), là bốn tầng nhìn nhận thực tại của vũ trụ, từ bị phân biệt đến dung thông 

hoàn toàn. Dưới đây là bốn măt của Pháp giới. 

1) Sự pháp giới (事法界;  P: Vatthu-dhammadhātu;  S: Vastu-dharmadhātu;  E: The 

phenomenal realm)  –  Thế giới của các Hiện tượng, thuộc về Hiện tượng. 

Sự pháp giới là thế giới của muôn hình vạn trạng, gồm cả vật chất (núi sông, cây 
cối, con người, nguyên tử) và phi vật chất (tình cảm, tư tưởng, các trạng thái tâm thức). 

Trong tầng này, mỗi sự vật có hình tướng riêng, giới hạn riêng, tách biệt nhau và luôn 
thay đổi (vô thường).  

Ví dụ:  

- Từng con sóng cụ thể trên mặt biển: con sóng A cao 2 mét ở góc này, con sóng 

B cuộn bọt trắng ở góc kia. Mỗi con sóng có hình dáng riêng, sinh rồi diệt riêng. Đó là Sự 
pháp giới (Sự vật - Hiện tượng)... 



- Khi nhìn vào một khu rừng, bạn thấy có cây sồi, cây thông, một con suối, một 

hòn đá và một con cọp. Mỗi sự vật có hình dáng, tên gọi, chức năng và đặc tính riêng 
biệt hoàn toàn với nhau – đó chính là Sự pháp giới. 

- Bản thân bạn và người bạn thân của bạn. Trong Sự pháp giới, bạn là một cá thể 
có họ tên, vóc dáng, suy nghĩ riêng, và bạn của bạn cũng có một danh tính hoàn toàn 

độc lập. Hai người là hai thực thể khác nhau, đứng ở hai vị trí địa lý khác nhau. 

- Trong Kinh Hoa Nghiêm, khi nhìn vào một bức tượng bằng vàng hoặc một món 

đồ trang sức, nếu bạn chỉ thấy: "Đây là con sư tử, đây là cái nhẫn, đây là cái vòng cổ" 
(mỗi thứ có hình tướng riêng) thì đó là đang ở Sự pháp giới. (Khi bạn nhìn sâu hơn thấy 

tất cả đều là vàng, không có hình tướng riêng thì chuyển sang Lý pháp giới hoặc các cấp 
độ vô ngại pháp giới khác). 

2) Lý Pháp giới (理法界;  P: Dhammatā;  S: Dharmadhātu-tattva;  E: : The noumenal 

realm, The realm of absolute truth)  –  Thế giới của Bản thể, thuộc về Bản thể (bản thể luận).  

Lý pháp giới là chính là Bản thể. Nói một cách chính xác, Lý pháp giới đại diện cho 
bản thể tuyệt đối, Chân như, Như Lai tạng, Phật tính, Không tính, Niết Bàn, hay quy luật 

chân lý vũ trụ đứng sau mọi hiện tượng vạn vật trong thế gian.  

Ví dụ:   

- Bản chất của sóng biển là nước. Dù sóng cao hay thấp, dữ dội hay tĩnh lặng 
(hiện tượng), thì bản chất xuyên suốt của tất cả các con sóng vẫn là nước (bản thể). 

"Nước" tượng trưng cho Lý pháp giới (Bản thể). 

- Nhìn bên ngoài, bạn thấy một cái bàn bằng gỗ có hình dáng chữ nhật, dùng để 
làm việc (đây là hình tướng hiện tượng). Phân tích sâu hơn, chiếc bàn này được cấu 

thành từ gỗ, từ đất, nước, ánh sáng mặt trời, công sức con người (duyên sinh), và bản 
chất rốt ráo của nó là vô thường, là "Không" (Không tính). Bản thể của cái bàn không 

nằm ở cái tên "bàn", mà nằm ở quy luật Duyên khởi và Không tính vận hành trong đó. 



- Trong tiệm vàng có nhẫn, dây chuyền, bông tai, tượng vàng...  Dù hình tướng 

khác nhau, nhưng bản chất cốt lõi của tất cả các món đồ đó đều là Vàng. Vàng chính là 
bản thể bình đẳng, đồng nhất làm nên các hiện tượng đó. 

3) Lý-Sự  vô ngại pháp giới (理事無礙法界;  P: Sabhāva-Vatthu-anāvaraṇa-

dhammadhātu.;  S: Satyatā-Vastu-aviruddha-dharmadhātu;  E: The non-obstruction of principle and 

phenomena)   –   Sự dung thông giữa Bản thể và Hiện tượng.  

Trong Phật giáo, Pháp giới không đứng riêng lẻ là "chỉ bản thể" hay "chỉ hiện 

tượng", mà là sự thống nhất: Bản thể và hiện tượng không tách rời.  

- Sự: Là các hiện tượng cụ thể, hình sắc, tâm thức, sinh hoạt và sự biến đổi trong 

thế giới hiện thực có ranh giới và giới hạn. 

- Lý: Là bản thể chân thật, không hình tướng (Không tính hoặc Pháp thân) nhưng 

là nền tảng của của vạn vật. 

- Vô ngại (= Dung thông), có nghĩa: 

 • Sự do Lý mà thành tựu: Mọi sự vật hiện tượng đều vận hành và được 
thành lập dựa trên bản thể tánh Không và duyên khởi. 

• Lý do Sự mà hiển bày: Bản thể tuyệt đối không tách rời hiện tượng; bạn 
phải nhìn vào sự vật cụ thể mới thấy được chân lý. 

 • Lý và Sự thâm nhập lẫn nhau (tương tức tương nhập), không mâu thuẫn 
hay chia cắt. 

Cảnh giới này phá bỏ tâm thức phân biệt giữa thế gian (sinh tử) và Niết-bàn. Đồng 

thời giúp hành giả nhận ra rằng ngay trong cuộc sống đời thường, bận rộn với các sự 
tướng (Sự), vẫn chứa đựng trọn vẹn bản thể chân thật (Lý) mà không cần phải chạy trốn 

thế gian. 

Ví dụ  

1. Về sóng và nước: 



- Sự là các con sóng riêng biệt: có sóng cao, sóng thấp, sóng lớn, sóng nhỏ (hình 

tướng khác nhau, sinh diệt liên tục). 

- Lý là nước: bản chất thật sự của tất cả các con sóng đó đều là nước. 

- Vô ngại: Sóng không tách rời khỏi nước (mọi con sóng đều chính là nước), và 
nước không nằm ngoài sóng (nước biểu hiện thành muôn hình vạn trạng sóng). Thấy 

sóng mà biết đó là nước, thấy nước mà dung chứa muôn vàn con sóng, không có sự mâu 
thuẫn hay chia cắt nào.  

Nước (Bản thể) chính là sóng, sóng (Hiện tượng) không ngoài nước. Bản thể luôn 
hiện diện trọn vẹn trong từng hiện tượng. 

2. Về vàng và đồ trang sức bằng vàng: 

- Sự là các món đồ có hình dáng khác nhau như vòng tay, nhẫn, dây chuyền. 

- Lý là chất liệu vàng. 

- Vô ngại: Mỗi chiếc nhẫn hay vòng tay (Sự) đều có hình dáng riêng biệt, nhưng 

tất cả đều hoàn toàn là vàng (Lý). Lý và sự dung thông nhau: không tìm đâu ra "Lý" 
ngoài "Sự", và không có "Sự" nào mà không chứa đựng "Lý”. 

3. Trong đời sống: Con người và Phật tính 

- Sự:  Hành động sinh hoạt hàng ngày (ăn cơm, mặc áo, đi làm, nói năng) chính 

là "Sự". 

- Lý: Phật tính (Sự giác ngộ, từ bi, trí tuệ vốn có) chính là "Lý". 

- Vô ngại: Đối với một bậc giác ngộ, cuộc sống vội vã đời thường không hề ngăn 

cản tâm thanh tịnh của họ. Họ vẫn làm việc, vẫn giao tiếp (Sự), nhưng mỗi hành động 
đó đều lưu xuất từ tâm từ bi và trí tuệ (Lý). Ngược lại, chính trong những việc nhỏ nhặt 

như quét nhà, nấu ăn, họ đều nhìn thấy chân lý tối hậu. 

4) Sự-Sự vô ngại pháp giới (事事無礙法界;  P: Sabbadhamma-asanga-

dhammadhātu;  S: Sarva-dharma-asanga-dharmadhātu, Vastu-Vastu-asambhina-dharmadhātu;  E: The 



non-obstruction of phenomena and phenomena)  –  Sự không ngăn ngại (dung thông) của các 

Hiện tượng và Hiện tượng. 

- Sự: Là các hiện tượng cụ thể, hình sắc, tâm thức, sinh hoạt và sự biến đổi trong 

thế giới hiện thực có ranh giới và giới hạn. 

 - Vô ngại: 

• Tương tức: Một sự vật chứa đựng tất cả các sự vật khác. 

• Tương nhập: Tất cả các sự vật đi vào bên trong một sự vật mà không làm 

mất đi hình tướng riêng. 

  • Vô ngại: Không có cái nào làm cản trở cái nào; tất cả là một và một là tất 

cả.  Các sự vật hiện tượng chồng lấp, giao thoa và chứa đựng lẫn nhau một cách hài hòa.  
Đây là tầng cao nhất của kinh Hoa Nghiêm. Giữa các hiện tượng (Sự) và hiện tượng (Sự) 

không còn khoảng cách hay rào cản. Một là tất cả, tất cả là một (Nhất tức nhất thiết, 
nhất thiết tức nhất). Một hạt bụi chứa đựng cả vũ trụ, một khoảnh khắc chứa đựng cả 

vĩnh hằng.  

Mọi sự vật nương tựa, đan xen và phản chiếu lẫn nhau (như mạng lưới bảo châu 

của vua Indra, mỗi viên ngọc đều phản chiếu ánh sáng của tất cả các viên ngọc khác). 
(ví dụ: hạt bụi chứa cả vũ trụ, một niệm tâm chứa đựng thời gian vô lượng - nguyên lý 

Nhất đa vô ngại trong Kinh Hoa Nghiêm).  

1. Ví dụ kinh điển:  Lưới ngọc của vua Trời Đế Thích (Nhân Đà La Võng) 

Kinh Hoa Nghiêm dùng hình ảnh một tấm lưới vô tận treo tại cung điện của vua 

trời Đế Thích. 
- Trên mỗi mắt lưới có gắn một viên ngọc báu sáng chói. 

- Vì các viên ngọc đều sáng trong, nên mỗi viên ngọc đều phản chiếu hình ảnh 
của tất cả các viên ngọc khác trong tấm lưới. 

- Không chỉ vậy, hình ảnh phản chiếu trong viên ngọc A cũng chứa luôn hình ảnh 
của viên ngọc B đang phản chiếu viên ngọc C, cứ thế vô tận. 

Kết luận: Một viên ngọc (Sự) chứa đựng toàn bộ các viên ngọc khác (Sự) một cách 
hoàn hảo mà không làm mất đi vị trí riêng của nó. 



2. Ví dụ thực tế:  Một làn sóng mạng và chiếc điện thoại thông minh 

Hãy tưởng tượng bạn đang cầm một chiếc điện thoại di động: 
- Chiếc điện thoại của bạn là một thực thể riêng biệt (Sự). 

- Khi bạn kết nối vào mạng Internet toàn cầu, chiếc màn hình nhỏ bé đó có thể 
hiển thị toàn bộ dữ liệu, thư viện, hình ảnh và hoạt động của hàng tỷ người khác trên 

Trái Đất (tất cả các "Sự" khác). 
- Bản thân hành động bấm nút của bạn cũng ngay lập tức truyền đi tín hiệu làm 

thay đổi dữ liệu trên máy chủ ở cách xa nửa vòng Trái Đất. Toàn bộ hạ tầng Internet 
toàn cầu đang vận hành đồng thời chỉ để hiển thị một trang web trên máy bạn. 

3. Ví dụ sinh học: Một tế bào trong cơ thể người. 
- Một tế bào da hay tế bào máu là một thực thể siêu nhỏ (Sự). 

- Tuy nhiên, bên trong nhân của tế bào đó lại chứa toàn bộ mã di truyền (DNA) 
của cả cơ thể (Sự). Từ một tế bào đó, về mặt lý thuyết, người ta có thể nhân bản ra toàn 

bộ cơ thể hoàn chỉnh. 
- Tế bào nằm trong cơ thể, nhưng toàn bộ thông tin của cơ thể lại nằm gọn trong 

tế bào. Đó chính là biểu hiện của Sự-Sự vô ngại. 

Pháp giới Ý nghĩa cốt lõi Chi tiết 

1. Sự pháp giới Thế giới của Hiện tượng 
Toàn bộ vạn vật hữu hình, tâm lý, vật chất trong vũ 
trụ (Sự = Hiện tượng) đều riêng biệt, có hình tướng, 

giới hạn và khác nhau. 

2. Lý pháp giới Thế giới của Bản thể 
Dù vạn vật có muôn hình vạn trạng, tất cả đều 

chung một thể tính chân thật, thanh tịnh và bình 
đẳng (Lý = Bản thể = Không tính). 

3. Lý sự vô ngại 
pháp giới 

Bản thể và Hiện tượng hòa 
quyện 

Lý và Sự không tách rời. Bản thể nương vào Hiện 
tượng để hiển bày, Hiện tượng nhờ có Bản thể mới 

thành hình (như nước và sóng). 

4. Sự sự vô ngại 
pháp giới 

Hiện tượng và Hiện tượng 
dung thông 

Đỉnh cao của triết lý Hoa Nghiêm: Các Hiện tượng 
không còn ngăn cách mà hòa nhập vào nhau, "Một là 



Tất cả, Tất cả là Một", Trùng trùng Duyên khởi không 
có tận cùng. 

 

2.3. Pháp tướng - Pháp tính. 
Trong triết học Phật giáo, Pháp tướng và Pháp tính  là hai phạm trù dùng để phân 

tích thực tại. Hiểu một cách đơn giản nhất: Pháp tướng là hình tướng biểu hiện bên ngoài, 
còn Pháp tính là bản tính chân thật bên trong của vạn vật. Cách hiểu về cặp phạm trù 

này có sự nhấn mạnh những sắc thái triết học khác nhau giữa Phật giáo Nam tông và 
Phật giáo Bắc tông. 

 Khái niệm Pháp tướng và Pháp tính về cơ bản có những ý nghĩa sau: 

- Pháp tướng (法相;  P: Dhamma-lakkhana;  S: Dharma-lakṣana;  E: Characteristics of 

phenomena, Phenomenal form):  Là tướng trạng, hình thức sai biệt, hiện tượng biểu hiện ra 
bên ngoài của các pháp (sự vật, hiện tượng, tâm thức). Chúng luôn sinh diệt, vô thường 

và chịu sự chi phối của Duyên khởi.  

- Pháp tính (法性;  P: Dhammatā;  S: Dharmatā;  E: Suchness: Tính như như, Ultimate reality: 

Thực tại tối hậu). (*):  Là bản tính chân thật, thường trụ, không đổi, là "thể" hay Bản chất 

thật sự Chân như, Không tính phía sau các sự vật hiện tượng vô thường ấy. 

1) Pháp tướng - Pháp tính trong PG. Nam tông. 
Phật giáo Nam tông (gốc từ Kinh điển Pāḷi) ít dùng danh từ triết học trừu tượng 

kiểu "Pháp tướng" và "Pháp tính" dưới dạng đối lập, mà trực tiếp quán chiếu chúng qua 
Lý Duyên khởi và Tam pháp ấn (Vô thường, Khổ, Vô ngã). 

Nam tông coi mọi hiện tượng là Pháp (Dhamma).  
1. Pháp tướng:  Khi nhìn cái bàn, thân thể, hay suy nghĩ, ta thấy rõ các đặc tính 

sinh diệt của chúng - đó là phần "tướng" (hiện tượng vô thường). Nói chung, Pháp tướng 
là hình thái, đặc tính riêng biệt (Biệt tướng - Bản tướng) của từng hiện tượng tâm lý hay 

vật lý. Mỗi một pháp sinh khởi đều có một hình tướng, trạng thái nhận biết riêng. 



Ví dụ: Pháp tướng của "Lửa" là sức nóng; pháp tướng của "Nước" là sự trôi chảy, 

kết dính; pháp tướng của tâm "Sân" là sự thiêu đốt, khó chịu.  

2. Pháp tính:  Khi nhìn sâu vào sự thật rằng chúng không có một "cái tôi" cố định 

và do duyên sinh mà thành, người tu thấy được bản chất thật của chúng - đó là "tính" 
(vô ngã, trống không khỏi sự chấp thủ). Nói chung, Pháp tính là bản tính chung, mang 

tính quy luật tự nhiên (Tổng tướng) của tất cả các hiện tượng. Trong Nam tông, pháp 
tính cốt lõi chính là Tam pháp ấn: Vô thường (Anicca), Khổ (Dukka), và Vô ngã (Anatta). 

Dù vạn vật có hình tướng khác nhau thế nào, bản tính chung của chúng đều tuân theo 
quy luật này. 

Nam tông không tách rời "tướng" và "tính" thành hai thế giới, mà “tướng” chính 
là sự biểu hiện của các pháp vô thường.  

Ví dụ: Một bông hoa hồng (có Pháp tướng là màu đỏ, hương thơm, cánh mịn) theo 
thời gian sẽ héo úa (Vô thường), không thể giữ mãi hình dáng ban đầu (Khổ), và không 

có cái "tôi" vĩnh cửu nào làm chủ bông hoa đó (Vô ngã). Bản chất thay đổi, tan rã đó 
chính là Pháp tính. 

2) Pháp tướng - Pháp tính trong Phật giáo Bắc tông. 
Phật giáo Bắc tông phát triển rất sâu về mặt luận học, thậm chí hình thành cả một 

tông phái chuyên về mảng này là Pháp Tướng tông (Duy Thức tông) và Pháp Tính tông 

(Tam Luận tông, Hoa Nghiêm tông, Thiền tông...). 

1. Pháp tướng thiên về phân tích chi tiết cấu trúc của tâm và cảnh (như hệ thống 

100 pháp, Duy thức tam tính) để chỉ ra rằng vạn pháp do thức biến hiện, có hình tướng 
sai biệt. Nói chung, Pháp tướng là tất cả các hiện tượng vạn vật hữu hình và vô hình, 

được hiển hiện thông qua sự phân biệt của tâm thức (tâm vương, tâm sở) và các nhân 
duyên giả hợp. Bắc tông xem Pháp tướng như những biểu hiện của hiện tượng giới (E: 

Phenomena), là cái nhìn thuộc về Tục đế (sự thật chế định, tương đối). 

Ví dụ: Xe cộ, nhà cửa, núi sông, các ý nghĩ đúng sai, buồn vui... đều là các pháp 

tướng do duyên sinh cấu thành và do tâm thức biến hiện ra. 



2. Pháp tính chỉ thẳng vào bản thể tuyệt đối - thứ vốn sẵn có và không đổi dẫu 

hiện tượng bên ngoài có biến đổi ra sao. Nói cách khác, Pháp tính là bản thể chân thật, 
bất biến nằm sau tất cả các hiện tượng đó (E: Noumena, Thing-in-itself –  Khái niệm về 

một sự vật như nó vốn có, chứ không phải như nó được nhận biết thông qua tri giác; sự 
vật tự thân.). Pháp tính trong Bắc tông được đồng nghĩa với Không tính (S: Śūnyatā), 

Chân Như (S: Tathata), Pháp thân (S: Dharmakaya), hay Như Lai Tạng (S: Tathāgatagarbha).   

Khác với Nam tông nhấn mạnh vào trạng thái sinh diệt của vạn vật, Bắc tông chỉ 
ra rằng bản tính sâu xa của vạn vật là "không sinh không diệt", vượt lên trên mọi sự nhị 

nguyên (đúng - sai, có - không), nghĩa là Pháp tướng và Pháp tính là một (toàn “sự là 
lý”, toàn “tướng là tính”; phiền não tức Bồ-đề). 

Ví dụ:  Hãy tưởng tượng hàng trăm làn sóng trên đại dương. Mỗi làn sóng có hình 
dáng cao, thấp, dài, ngắn, bọt tung trắng xóa khác nhau – đó là Pháp tướng. Nhưng bản 

chất thực sự của tất cả các làn Sóng đó đều chỉ là Nước – đó là Pháp tính. Sóng có thể 
sinh ra rồi mất đi (Pháp tướng sinh diệt), nhưng bản tính "Nước" của nó thì không bao 

giờ tăng giảm hay mất đi (Pháp tính bất biến). 

Bảng so sánh tóm tắt Pháp tướng và Pháp tính 
Tiêu chí Phật giáo Nam tông Phật giáo Bắc tông 

Pháp tướng 
- Đặc tính riêng biệt, trạng thái thực tế 
của từng pháp (nóng, lạnh, buồn, vui...). 

     - Hiện tượng giới do Duyên sinh và do tâm 
thức biến hiện (Vạn pháp duy thức). 

Pháp tính 
- Tính chất chung của vạn vật: Duyên 
khởi (Vô ngã, Vô thường). 

     - Bản thể tuyệt đối: Không tính, Chân như, 
không sinh không diệt. 

Góc nhìn chính 
- Thực tiễn, tập trung vào sự sinh diệt 
để ly tham, giải thoát. 

     - Bản thể luận, vạn vật đồng một thể tính 
Chân như để đạt trí tuệ Ba-la-mật. 

------------- 
(*) Chú thích: 

Pháp tính [法性;  P: Dhammaṭā;  S: Dharmatā;  E: Actual reality; true state (of thought); 

conditioned production of phenomena]:  Là bản tính chân thực của các pháp (= mọi sự vật hiện tượng), 
tức thực tướng tự nhiên mang tính quy luật của hết thảy các pháp trong vũ trụ. Pháp tính đồng nghĩa với 
Chân như, Thực tướng, Pháp tướng. Đó chính là Duyên khởi tính nơi các pháp. 



Trong Trường Bộ Kinh [Sumangalavilāsini, Vol.I, Colombo 1919, p. 288] giải thích từ “Pháp tính”  
ở đây có nghĩa là "Tự tính" (自性;  P: Sabhāva;  S: Svabhāva;  E: Self-nature), hay "Quy luật chung" (決

定;  P;S: Niyāma;  E: Constraint, Certainty) tự nhiên và liệt kê năm lọai quy luật (= Ngũ luật tự nhiên). 

Trong đó Quy luật 5 chỉ Pháp tính là đinh luật “Chân lý vũ trụ” 

1. Quy luật về thời tiết (P: Utu-niyāma;  S: Vāyamaṇḍala-niyāma;  E: Law of climate): Là định 
luật vật lý vô cơ (Khí hậu học), liên quan đến thời tiết như hiện tượng mưa, gió, nóng, lạnh, xuân, hạ, 
thu, đông luôn tự nhiên thay đổi. Các loài hoa tuần tự đua nở theo mùa của nó. Có người nhờ sự luyện 
tập mà họ có thể chịu đựng được lạnh giá, hoặc đi trên lửa mà không hề thấy nóng bỏng. 

2. Quy luật về sinh học (P;S: Bīja-niyāma;  E: Law of biology – như giống, chồi, mầm, tế bào):  
Là định luật sinh học (Di truyền học) về sự sống của các thực vật và động vật (E: plants and animals). 
Nhờ định luật này mà con người chủ động trong trồng trọt và chăn nuôi. 

3. Quy luật về nghiệp báo (P: Kamma-niyāma;  S: Karma-niyāma;  E: Law of karma):  Là định 
luật (Đạo đức học) về hành vi, đó là luật Nhân Quả (= Nghiệp Báo). Nhân gieo thì trổ quả. Nhân tốt đem 
lại Quả tốt, Nhân xấu đem lại Quả xấu, đó là sự tự nhiên phải trổ sanh chứ không do ai thưởng phạt cả.  

4. Quy luật về tâm thức (P;S: Citta niyāma;  E: Law of mind):  Là định luật về Tâm (Tâm lý 
học) các diễn tiến của tâm thức, sự sanh-diệt của tâm niệm, những tác động của tâm, những hiện tượng 
của thần giao cách cảm, viễn cảm, hồi thức, huệ nhãn, huệ nhĩ, tha tâm thông .v.v. đều thuộc về citta 
niyāma cả. 

5. Quy luật về vật lý (của các pháp) – (P: Dhamma niyāma;  S: Dharma niyāma;  E: Law of 
physics):  Là định luật về Pháp tính (Chân lý vũ trụ) các diễn biến của vật thể (hữu hình hay vô hình) 
trong vũ trụ, như hấp dẫn lực, dị chất phản ứng, ..., như âm dương tương phản. 

Năm quy luật vừa kể bao gồm tất cả mọi sự vật hiện tượng vật chất, tâm lý, luân lý không phải là 
những định luật bất cưỡng, mà có thể xoay chuyển được tùy theo sự cố gắng và khả năng tự chủ của ta, 
khác với nhiều tôn giáo cho rằng tất cả đều do Đấng Tạo Hóa hay Thượng Đế đã an bài và ta phải thụ 
động nhận lấy.  

 

2.4. Pháp trụ - Pháp vị. 

1) Khái niệm về Pháp trụ - Pháp vị. 
Trong đạo Phật, "Pháp trụ" và "Pháp vị" là những thuật ngữ quan trọng nhưng 

có ý nghĩa khác nhau giữa Nam tông và Bắc tông. 



Pháp trụ (法住;  P: Dhammatthiti, Dhammatthitatā;  S: Dharmasthititā;  E: Establishment of 

Dhamma, Stability of Dhamma). 

Pháp vị (法味;  P: Dhammarasa;  S: Dharmarasa;  E: Taste of Dhamma, The taste of Truth). 

Khái niệm Pháp trụ - Pháp vị này có nguồn gốc sâu xa từ hệ thống kinh điển 
chuyển tiếp từ Nguyên thủy sang Đại thừa: 

- Từ Kinh tạng Nguyên thủy (Pali): Trong Kinh Duyên Khởi (Paccaya Sutta) thuộc 

Tương Ưng Bộ, Đức Phật tuyên bố: "Dù Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, tính 
chất ấy vẫn trường tồn, đó là Pháp trụ tính (Dhammathititā) và Pháp định tính 
(Dhammaniyāmatā)".  

- Đỉnh cao trong Kinh Pháp Hoa (Đại thừa): Đại sư Cưu-ma-la-thập khi dịch bản 

chữ Phạn sang chữ Hán đã cô đọng thành cụm từ "Thị pháp trụ pháp vị" trong Phẩm 
Phương Tiện. Nó trở thành nền tảng chứng minh tất cả chúng sinh và vạn pháp đều 

mang sẵn Phật tính, đều có thể đạt tới quả vị tối thượng (Nhất thừa).  

Ví dụ minh họa. 

Để dễ hình dung về mối quan hệ giữa Bản thể - Hiện tượng qua Pháp trụ - Pháp 
vị, chúng ta có thể quán chiếu qua các ví dụ sau: 

Đối tượng 
Góc nhìn Pháp trụ 
(Bản thể / Quy luật) 

Góc nhìn Pháp vị 
(Hiện tượng / Vị trí đang là) 

Nước và Sóng 

- Bản tánh của nước luôn là ướt (Pháp 
trụ). Dù đóng băng, bốc hơi hay thành 
sóng dữ thì tính ướt không đổi. 

     - Khi gió thổi thì thành sóng, khi lạnh thì 
thành băng (Pháp vị). Sóng ở vị trí của sóng, 
băng ở vị trí của băng, cái nào vận hành đúng cái 
đó. 

Bốn mùa 

- Quy luật Thành - Trụ - Hoại - 
Không hay sự tuần hoàn của vũ trụ 
(Pháp trụ). 

     - Mùa xuân thì hoa nở, mùa đông thì tuyết rơi 
(Pháp vị). Tuyết rơi không gọi là xấu, hoa nở 
không gọi là tốt; chúng đang ở đúng "vị" (vị 
trí/vai trò) của mình. 

Tâm lý 
     con người 

- Bản chất các trạng thái tâm lý đều là 
Vô ngã và Duyên sinh (Pháp trụ). 

     - Khi có kích động thì cơn giận sinh khởi 
(Pháp vị). Người có trí tuệ nhìn cơn giận biết nó 



là cơn giận, để nó tự sinh tự diệt ở đúng vị trí của 
nó mà không đồng hóa mình với nó. 

 

Tóm lại: Khi bạn nhìn một người đang già đi, nếp nhăn xuất hiện (Hiện tượng - 
Pháp vị), bạn không đau khổ vì hiểu rằng đó là quy luật Vô thường tất yếu của vạn vật 

(Bản thể/Quy luật - Pháp trụ). Đó chính là ý nghĩa của việc sống thuận pháp 

2) 	Pháp trụ. 

1. Pháp trụ trong PG. Nam tông. 
◆		Trong Nam tông, "Pháp trụ" (P: Dhammatthiti) thường đi liền với cụm từ Pháp 

trụ trí (P: Dhammatthiti-ñāṇa). Đây là trí tuệ hiểu rõ về quy luật tự nhiên, sự vận hành 

của Duyên khởi và Nhân Quả đang duy trì và định hình thế giới thực tại. Quy luật này là 
bất biến, dù có Đức Phật xuất hiện hay không. 

- "Pháp" ở đây là chân lý, là quy luật tự nhiên (Duyên sinh, Vô thường, Vô ngã).  

- "Trụ" là sự an trú, tính chất tự nhiên sẵn có của quy luật đó. Trí tuệ thấy rõ Mười 
hai Nhân Duyên sinh diệt gọi là Pháp trụ trí. 

Trong Kinh Pháp Trụ Trí (Dhammatthiti Sutta thuộc Tương Ưng Bộ), Đức Phật dạy 
rằng: Dù Như Lai có xuất hiện hay không, thì bản chất của vạn vật vẫn là "Do duyên cái 

này sanh, cái kia sanh; do duyên cái này diệt, cái kia diệt". Người chứng ngộ được quy 
lý Nhân Quả, bản chất sinh diệt của danh sắc (thân tâm) này ngay trong hiện tại thì gọi 

là có Pháp trụ trí. 

◆		Trong Nam tông "Pháp trụ" còn chỉ một con người cụ thể, là bậc sống đúng 

theo Chánh pháp, hành động công bằng, không thiên vị, không chuyên chế hay cẩu thả 

trong phán đoán. Đây là danh hiệu hoặc phẩm chất dùng để gọi người trí tuệ – những 
người lấy Giáo pháp làm chuẩn mực sống.  

Trong Kinh Pháp Cú (phẩm 19 - Phẩm Pháp Trụ), Đức Phật dạy: 
Ngươi đâu phải pháp trụ / Xử sự quá chuyên chế / Bậc trí cần phân biệt / Cả hai 

chánh và tà!"  



"Không chuyên chế, đúng pháp / Công bằng, dắt dẫn người / Bậc trí sống đúng 
pháp / Thật xứng danh pháp trụ." 

Ví dụ:  Một thẩm phán hay người lãnh đạo khi giải quyết công việc không vì thiên 

vị, tham nhũng hay nóng giận mà đưa ra phán quyết sai lệch, luôn tuân thủ nguyên tắc 
công lý và đạo đức thì được xem là đang thể hiện tinh thần của "bậc pháp trụ". 

2. Pháp trụ trong PG. Bắc tông. 
Trong Bắc tông, nơi kinh Đại Bát Nhã  hoặc phẩm Phương Tiện kinh Diệu Pháp 

Liên Hoa, "Pháp trụ" (S: Dharmasthititā) mang tính chất siêu hình hơn, thường được hiểu 
là Chân như, Pháp tánh, hay Bản thể tuyệt đối của vạn vật luôn thường trụ trong tất cả 

các hiện tượng, sự vật, không bị thay đổi bởi thời gian hay không gian. Ngoài ra, trong 
đời sống thực tế, "Pháp trụ" còn mang nghĩa là Sự trường tồn của Chánh pháp ở thế 

gian. 

Pháp trụ diễn tả thực tại rằng: Các pháp dù sinh diệt biến ảo ở bề mặt, nhưng bản 

chất (Pháp tính) vẫn luôn an trú đúng như quy luật tự nhiên của nó (Duyên khởi Vô ngã, 
Tịch diệt). Ví như một dòng sông luôn chảy, nước mới thay thế nước cũ liên tục không 

ngừng (vô thường), nhưng "bản chất là dòng sông" thì vẫn luôn hiện hữu theo đúng 

nguyên lý của nó không hề sai lệch.  

- Giải thích bản thể: Vạn pháp tuy duyên sanh như huyễn, nhưng bản tánh tịch 

diệt của chúng là bất biến. Cái "tánh" bất biến đó gọi là Pháp trụ. 

- Giải thích hiện tượng (Sự trụ thế):  Sự tồn tại, duy trì và phát triển của giáo pháp, 

tăng đoàn, kinh điển Phật giáo ở thế gian để cứu độ chúng sanh. 

Ví dụ: 

- Về Bản thể:  Trong Kinh Lăng Già hoặc Kinh Đại Bát Nhã, Pháp trụ đại diện cho 
việc bản tính của các pháp vốn tự thanh tịnh và an trụ trong Thật tướng (Tánh Không). 

Dù thế giới có hoại diệt, Không tính của các pháp vẫn "trụ" nguyên vẹn. 



- Về Sự trụ thế: Người ta thường cầu nguyện "Phật nhật tăng huy, Pháp luân 

thường chuyển, Pháp trụ lâu dài". Ví dụ: Việc in ấn kinh điển, xây dựng chùa chiền, đào 
tạo tăng tài chính là hành động giúp cho "Pháp trụ thế gian" (giúp đạo Phật trường tồn). 

Tóm tắt so sánh Pháp trụ của 2 truyền thống 

Đặc điểm PG. Nam tông PG. Bắc tông 

Ý nghĩa 
- Trí tuệ thực chứng quy luật Duyên 
khởi và Nhân Quả cấu thành nên thực tại. 

     - Bản thể Chân như (Không tính) của vạn 
pháp hoặc Sự trường tồn của giáo pháp ở thế 
gian. 

Hành trì  
- Quán chiếu sự sinh diệt của Thân - Tâm 
(Thiền Tứ Niệm Xứ) để đạt Pháp trụ trí. 

    - Tu tập nhận rạng tự tánh thanh tịnh; hoằng 
pháp lợi sanh để gìn giữ Chánh pháp lâu dài. 

 

 3) Pháp vị. 
Trong Phật giáo, "Pháp vị" mang ý nghĩa là hương vị của giáo pháp, sự giải thoát 

và trải nghiệm tâm linh sâu sắc. Tùy theo truyền thống Nam tông và Bắc tông, thuật ngữ 
này có những ý nghĩa đặc thù. 

1. Pháp vị trong PG. Nam tông. 
Trong Phật giáo Nam tông, Pháp vị gắn liền với kinh điển Nikaya gốc và cốt lõi của 

sự thực hành là hướng tới sự ly tham, đoạn diệt khổ đau và chứng đắc Niết-bàn. 

Giải thích: Pháp vị ở đây là hương vị chung duy nhất của toàn bộ giáo pháp do 

đức Phật thuyết giảng — đó là hương vị của sự giải thoát (P: Vimuttirasa). Dù giáo pháp 
có muôn vàn giáo lý (Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Thiền), tất cả đều quy về một hương 

vị trải nghiệm duy nhất là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, giống như nước của đại dương 

dù ở đâu cũng chỉ có một vị mặn. 

Trong Kinh Phật Tự Thuyết (Udana - Chương 5, bài 5), đức Phật đã khẳng định: 

"Ví như, này các Tỳ-kheo, đại dương chỉ có một vị là vị mặn; cũng vậy, này các 
Tỳ-kheo, Pháp và Luật này chỉ có một vị là vị giải thoát (Vimuttirasa)."  

Ví dụ: 

https://thuvienhoasen.org/images/file/POodwsDL2ggQANxU/03-kinh-phat-tu-thuyet-ud-na-.pdf


Khi một hành giả thực hành Thiền Tứ niệm xứ và cảm nhận được sự buông xả, 

tâm định tĩnh, không còn dính mắc vào tham sân si, hành giả đó đang trực tiếp nếm trải 
Pháp vị (P: Dhammarasa). 

2. Pháp vị trong PG. Bắc tông. 
Trong Phật giáo Bắc tông, khái niệm Pháp vị được mở rộng rộng rãi hơn, mang 

tính chất đại chúng, ẩn dụ triết học phong phú và gắn liền với tinh thần Bồ Tát đạo. 

Giải thích: Ngoài ý nghĩa là hương vị giải thoát, Pháp vị trong Bắc tông còn được 

hiểu là: 

- Niềm vui sướng, hỷ lạc từ việc nghe kinh, Chánh tư duy và thực hành Phật pháp 

(gọi là Pháp hỷ sung mãn, Pháp vị vô biên). 

- Cốt tủy sâu mầu, diệu lý của các kinh điển Đại thừa (như Kinh Pháp Hoa, Kinh 

Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cang). 

- Sự chuyển hóa các giác quan thế tục (vị giác, thính giác...) thành phương tiện 

nhận biết tự tính thanh tịnh. 

Trong Kinh Duy Ma Cật (Vimalakirti Nirdesa Sutra), khi nói về thức ăn của các bậc 

Bồ Tát, kinh văn có câu: "Lấy Pháp hỷ làm thức ăn, nếm trải Pháp vị để nuôi dưỡng thân 
tâm." 

Ví dụ: 

Một hành giả Bắc tông sau khi tụng trọn vẹn một bộ Kinh Pháp Hoa, tâm trí họ 
không còn màng đến các thú vui ngũ dục thế gian (ăn uống, danh lợi), mà cảm thấy lòng 

nhẹ nhàng, an lạc, thấu hiểu được tri kiến Phật. Sự an lạc sâu lắng đó chính là việc họ 
đang thọ nhận Pháp vị (S: Dharmarasa). 

Bảng so sánh Pháp vị giữa 2 truyền thống 

Đặc điểm PG. Nam tông PG. Bắc tông 

Ngôn ngữ chính - Pali (Dhammarasa)    - Sanskrit (Dharmarasa)  

https://thuvienhoasen.org/p16a1638/7/kinh-duy-ma-cat-so-thuyet


Trọng tâm ý nghĩa 
- Là Vị giải thoát (Vimuttirasa), hướng 
thẳng đến Niết-bàn. 

   - Là Sự hỷ lạc, diệu lý tâm linh và 
nuôi dưỡng lòng từ bi của Bồ Tát. 

Bản chất trải nghiệm 
- Thực chứng qua thiền định và đoạn 
trừ phiền não. 

   - Nuôi dưỡng tâm bồ đề qua nghe 
pháp, tụng kinh, và cứu độ chúng sinh. 

 

Khi gộp lại câu kinh nổi tiếng trong kinh Pháp Hoa: "Thị pháp trụ pháp vị, thế 

gian tướng thường trụ * 是法住法位，世間相常住 * Dhammatthititā dhammaniyāmatā *  

Dharmasthitiṃ dharmaniyāmatāṃ ca * These dharmas abide in their dharma positions, 

and the phenomena of the world are always abiding"  

Ý nghĩa: Các pháp cứ an trú đúng vào ngôi vị/trạng thái của chính nó; tướng của 

thế gian tự nhiên là như vậy - hoa nở là tướng hoa, lá tàn là tướng lá, không có cái gì bị 
mất đi mà chỉ chuyển hóa theo quy luật — điều này có nghĩa là khi nhìn bằng tuệ giác 

(Tri kiến Phật), vạn vật tuy biến đổi lao xao bên ngoài (Hiện tượng) nhưng bản chất quy 
luật của nó lại luôn an định và như thị (Bản thể). Pháp trụ, Pháp vị là trật tự tự nhiên, là 

tính chân thật tuyệt đối của vạn pháp.  

Mọi sự vật, hiện tượng (vạn pháp) đều có vị trí và tự tánh riêng của nó trong dòng 

chảy Duyên khởi. Khi tâm không còn khởi vọng tưởng phân biệt, ta sẽ nhìn thấy bản 
tướng của thế gian vốn như thị, bất động và thường trụ. 

 

2.5. Pháp thân. 
1) Khái niệm Pháp thân. 
Pháp thân (法身;  S: Dharmakāya;  E: Truth body, Reality body) =  Tự tính thân 

(自性身, tên gọi theo Pháp Tướng tông) là một khái niệm tối cao trong Phật giáo Bắc 

tông, chỉ cho thân chân thật, bản tính thanh tịnh, vô hình tướng và bất sinh bất diệt của 
chư Phật. Đây không phải là một thân xác vật lý có hình dáng, mà chính là hiện thân của 

chân lý vũ trụ, trí tuệ hoàn hảo và bản thể tuyệt đối của vạn pháp. 



Trong học thuyết Tam thân (Trikaya) của Phật giáo, quả vị Phật được chia thành 

ba thân: 

1. Pháp thân: Bản thể chân thật, không sinh không diệt. 

2. Báo thân (報身;  S: Saṃbhogakāya;  E: Body of enjoyment) = Thọ dụng thân  

(受用身, tên gọi theo Pháp Tướng tông): Thân thọ dụng phần thưởng công đức, có tướng 

hảo trang nghiêm (chỉ chư Bồ Tát bậc cao mới thấy). 

3. Ứng thân/Hóa thân (應身;  S: Nirmāṇakāya;  E: The physical manifestation 

of a buddha in time and space), cũng còn gọi là Ứng hoá thân, Hoá thân, Sanh thân hoặc 

Biến Hóa thân (變化身, tên gọi theo Duy Thức tông) (Nirmanakaya): Thân xác bằng 

xương bằng thịt ứng hiện xuống trần gian để độ hóa chúng sinh (như Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni lịch sử). 

 

2) Ý nghĩa của Pháp thân. 



- Pháp thân chính là tự tính của vũ trụ. Bản tính này vốn thanh tịnh, không bị ô 

nhiễm bởi sinh tử, phiền não hay thời gian và không gian. 

- Pháp thân không có biên giới, bao trùm khắp hư không và vạn vật. Tất cả chư 

Phật đều đồng một Pháp thân. 

- Pháp thân không chỉ thuộc về riêng các vị Phật đã viên mãn, mà vốn sẵn có trong 

tất cả chúng sinh. Do bị vô minh che lấp nên chúng sinh chưa nhận ra "Pháp thân" của 
chính mình. 

Vạn pháp do Duyên sinh khởi nên tự tính là "Không". Hiểu được Không tính giúp 
hành giả phá bỏ mọi chấp trước vào thân xác vô thường hay các hiện tượng giả tạm. 

Nhờ các pháp vốn là "Không" (không bị đóng khung bởi phiền não cố định), chúng sinh 
mới có khả năng chuyển hóa và vươn tới giác ngộ, tức là đánh thức Phật tính bẩm sinh 

của mình. Khi hành giả tu tập đến viên mãn, gột sạch vô minh để thể nhập hoàn toàn 
vào thực tại Không tính và khai mở trọn vẹn Phật tính, thì đó chính là an trú trong Pháp 

thân bất sinh bất diệt. 

Trong kinh Thắng Man và các luận sư Đại thừa khẳng định Phật tính chính là Pháp 

thân khi còn nằm trong vỏ bọc của phiền não. Khi phiền não được đoạn trừ, Phật tính 
hiển lộ trọn vẹn thì đó chính là Pháp thân. 

3) Ví dụ minh họa. 
Vì Pháp thân là khái niệm trừu tượng, các đại sư Phật giáo thường dùng hai hình 

ảnh ẩn dụ kinh điển sau để giải thích: 

1. Ví dụ về Nước và Sóng (Bản thể và Hiện tượng) 

- Pháp thân giống như Nước: Nước là bản chất chung, phẳng lặng, mát mẻ và 

không đổi. 

- Ứng hóa thân giống như Sóng: Khi có gió (duyên), sóng nhấp nhô hiện ra với đủ 

hình dạng, kích thước (sóng to, sóng nhỏ, bọt nước). Sóng có sinh ra và có mất đi, nhưng 
bản chất của sóng vẫn luôn là nước. 



Ý nghĩa:  Đức Phật Thích Ca sinh ra rồi nhập diệt giống như một con sóng hiện 

lên rồi tan đi, nhưng Pháp thân của Ngài (như bản tính của nước) thì chưa từng mất đi, 
vẫn luôn tồn tại. 

2. Ví dụ về Mặt Trăng và các dòng sông (Sự phản chiếu) 

- Pháp thân giống như Mặt Trăng thật trên trời: Chỉ có một mặt trăng duy nhất, 

sáng ngời và bất động. 

- Ứng hóa thân giống như Bóng trăng dưới nước: Khi có hàng ngàn con sông, hồ, 

hay chậu nước, mặt trăng sẽ đồng lúc xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nếu nước đục hoặc chậu 
vỡ, bóng trăng biến mất, nhưng mặt trăng thật trên trời không hề bị ảnh hưởng. 

Ý nghĩa: Pháp thân của Phật là duy nhất và bao trùm, tùy theo tâm thức và cơ 
duyên của từng chúng sinh (như những hồ nước trong) mà Ngài hiện thân (ứng thân) để 

cứu độ. 

3. Ví dụ trong đời sống: 

Khi bạn nhìn thấy một bóng đèn phát sáng, ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng 
không vướng mắc vào đâu cả, ánh sáng ấy ví như Pháp thân. Còn cái bóng đèn bằng 

thủy tinh có thể vỡ hay hỏng thì ví như Ứng thân vật lý. 

 

3. Pháp là Sự vật và Hiện tượng (Hiện tượng – Triết học Phật giáo) 

- Pháp = Vạn pháp     - Hữu vi pháp     - Vô vi pháp 

   - Tâm pháp     - Sắc pháp    - Pháp trần. 

Pháp có nghĩa là tất cả mọi sự vật mọi hiện tượng, tâm hay vật, cụ thể hay trừu 
tượng, hữu hình hay vô hình, hữu tình hay vô tình, cực lớn như vũ trụ hay cực nhỏ như 

hạt hạ nguyên tử, tốt hay xấu, thánh hay phàm, hữu vi hay vô vi, chân thật hay hư vọng 



... Nói cách khác, Pháp là “Tất cả những gì có đặc tính của riêng nó, khiến trong đầu óc 
ta có một khái niệm về nó không lầm với cái khác”. 

- Theo kinh Pháp Cú ghi:  

Tâm dẫn đầu các pháp   Tâm dẫn đầu các pháp 
  Tâm làm chủ tạo tác   Tâm làm chủ tạo tác 
  Nếu với tâm nhiễm ô   Nếu với tâm thanh tịnh 
  Nói năng hay hành động   Nói năng hay hành động 
  Khổ não bước theo sau   An lạc bước theo sau 
  Như xe theo vật kéo.   Như bóng không rời hình. 
   Kệ Pháp Cú 1.     Kệ Pháp Cú 2. 

 3.1. Hữu vi pháp – Vô vi pháp. 
Trong Phật giáo, Hữu vi pháp và Vô vi pháp là hai khái niệm nền tảng dùng để 

phân loại toàn bộ các hiện tượng trên thế gian. Dù ở Nam tông hay Bắc tông, cốt lõi của 

hai khái niệm này đều tương đồng: một bên là thế giới bị điều kiện hóa (sinh diệt, vô 
thường), một bên là trạng thái tuyệt đối, không bị điều kiện hóa (Nirvana/Niết-bàn). Tuy 

nhiên, cách định nghĩa chi tiết và số lượng các pháp thuộc hai nhóm này có sự khác nhau 
giữa hai truyền thống.  

Hữu vi pháp (有為法; P: Saṅkhata-dhamma; S: Saṃskṛta-dharma; E: Conditioned phenomenon)  

Đó là các hiện tượng do duyên sinh (do nhiều yếu tố kết hợp lại mà thành), có 
sinh, có diệt, có biến đổi bị chi phối bởi quy luật Sinh, Trụ, Dị, Diệt (có sinh ra, có biến 

đổi và có mất đi). Đó là tất cả mọi thứ trong thế giới hiện tượng mà chúng ta thấy, nghe, 
cảm nhận được.  

Trong các kinh Tăng Nhất A Hàm Q.3; kinh Phật bản hạnh tập Q.25, 34, 48; luận 
Đại tì bà sa Q.129 có ghi bài kệ của ngài Mã Thắng (馬勝;  P: Assaji;  S: Aśvajit), một 

trong 5 người cùng tu và là đệ tử của Phật Thích Ca, nói với ngài Xá Lợi Phất: 

若法從緣生  Chư pháp tùng Duyên sinh   

法亦從緣滅   Pháp diệc tùng Duyên diệt    

是生滅因緣  Ngã Phật Đại Sa môn    



佛大沙門說  Thường tác như thị thuyết.   

Các pháp do Duyên sinh  
Lại cũng do Duyên diệt  
Thầy tôi là đức Phật  
Thường giảng dạy như vậy. 

Theo kinh Kim Cương thì mọi pháp hữu vi, tức các pháp từ Duyên sinh đều như 
mộng huyễn, như sương, như ánh chớp: 

一 切 有 爲 法 Nhất thiết hữu vi pháp   

如 夢 幻 泡 影 Như mộng huyễn bào ảnh   

如 露 亦 如 電 Như lộ diệc như điển    

應 作 如 是 觀 Ưng tác như thị quán    

Tất cả pháp hữu vi, 
Như mộng, huyễn, bọt, bóng, 
Như sương, như chớp loé, 
Hãy quán chiếu như thế. 

Theo Trung luận (中論;  S: Mādhyamaka-śāstra), phẩm XXIV, đoạn 18, thì mọi 

pháp do Duyên sinh nên đều không có thực tính (= Không tính tức tính Không).  

各緣所生法  Các duyên sở sanh pháp    

我說即是空  Ngã thuyết tức thị Không    

亦是為假名  Diệc danh vi giả danh    

亦是中道義  Diệc danh Trung đạo nghĩa.   

Pháp do các Duyên sanh 
Ta nói tức là Không 
Cũng gọi là Giả danh 
Cũng gọi nghĩa Trung đạo. 



Ví dụ:  

- Thân thể con người: Do các yếu tố vật chất (đất, nước, gió, lửa) và tinh thần kết 
hợp tạo nên. Thân này trải qua sinh, lão, bệnh, tử. 

- Các vật thể vật lý: Một bông hoa, một ngôi nhà, hay chiếc điện thoại... đều do 
lắp ráp, sinh trưởng từ các điều kiện bên ngoài mà có. [1, 2, 3] 

- Cảm xúc (vui, buồn, giận dữ): Xuất hiện khi có sự tiếp xúc giữa giác quan và môi 
trường, tồn tại một thời gian rồi tan biến. 

Vô vi pháp (無為法;  P: Asaṅkhata-dhamma;  S: Asaṃskṛta-dharma;  E: Unconditioned reality) 

Đó là những hiện tượng không do Duyên sinh,(tức không bị điều kiện hóa), không 

sinh không diệt (tức không có sự tạo tác hay đoạn diệt), vượt ra ngoài sự biến đổi của 
thời gian và không gian, tịch tịnh tuyệt đối. Đó là bản tính chân thật của vạn vật, trạng 

thái giải thoát hoàn toàn khỏi sinh tử luân hồi. 

Ví dụ: 

- Niết-bàn (P: Nibbāna;  S:  Nirvāṇa): Trạng thái tịch diệt; sự vắng mặt hoàn toàn 
của ngọn lửa luân hồi và khổ đau. 

- Tự tính của vạn vật (Không tính) 

- Không gian hư không (S: Ākāsa;  E: Space, Sky, Ether): (Theo góc nhìn luận lý 

của một số bộ phái) Bản chất khoảng trống tự thân nó không do ai tạo ra, không bị phá 

hủy và không thay đổi. 

- Chân như (S: Tathatā): Bản tính chân thật, bất biến của vạn pháp trong vũ trụ 

trước khi bị tâm thức phân biệt nhào nặn. 

1) Trong Phật giáo Nam tông. 
Phật giáo Nam tông dựa trên hệ thống kinh điển Pali và luận thư Thắng Pháp 

(Abhidhamma - Vi-diệu-pháp). Toàn bộ thực tại được chia thành 4 pháp chân đế (P: 

Paramattha Dhamma): Tâm (P: Citta), Tâm sở (P: Cetasika), Sắc pháp (P: Rupa), và Niết-
bàn (P: Nibbana). 



1. Hữu vi pháp:  Nam tông coi trọng tính thực tế của các uẩn, xứ, giới.  Hữu vi 

pháp bao gồm toàn bộ tâm (citta), tâm sở (cetasika), sắc pháp (rūpa) và Niết-bàn (ở một 
số góc nhìn thực hành là mục tiêu). Tất cả vạn vật trong tam giới đều là hữu vi (do duyên 

sinh). 

Ví dụ: Một bông hoa (sinh ra từ hạt, nước, ánh sáng rồi tàn héo); suy nghĩ giận 

dữ hoặc vui mừng trong tâm thức (sinh lên rồi di biến mất). 

2. Vô vi pháp: Nam tông chỉ thừa nhận duy nhất một pháp vô vi thuần túy là 

Niết-bàn (P: Nibbāna) – trạng thái dập tắt hoàn toàn tham, sân, si và chấm dứt vòng 
luân hồi. Niết-bàn tức Vô vi pháp có đặc điểm là không sinh, không diệt, vượt ngoài 

không gian và thời gian. Niết-bàn – trạng thái chấm dứt hoàn toàn tham, sân, si và khổ 
đau. 

Loại pháp Định nghĩa Thành phần Ví dụ cụ thể 

Hữu vi pháp 

- Là những pháp do 
duyên sinh, do sự kết 
hợp của các điều kiện 
mà thành. Chúng có 
đặc tính: Sinh (khởi 

lên), Trụ (biến đổi), và 
Diệt (tan rã). 

- Gồm 3 pháp chân đế:  
     • Tâm (89 hoặc 121 tâm) 
     • Tâm sở (52 trạng thái 

Tâm lý) 
     • Sắc pháp (28 đặc tính vật 

chất) 

• Cơn giận (Tâm sở Sân): 
Khởi lên do mắt thấy điều bất 
toại nguyện, tồn tại một lát rồi 

diệt đi. 
  • Thân thể con người (Sắc   
pháp): Do tứ đại (đất, nước, 
lửa, gió) cấu thành, già đi và 

chết. 

Vô vi pháp 

- Là pháp không do 
duyên sinh, không bị 
giới hạn bởi thời gian, 
không gian, không có 
sinh - trụ - diệt, tịch 
tịnh và thường hằng. 

- Gồm 1 pháp chân đế duy   
nhất: Niết-bàn 

• Sự tịch diệt của tham, 
sân, si: Khi một vị A-la-hán 

chứng ngộ Niết-bàn, tâm hoàn 
toàn thoát khỏi vòng lặp sinh 
tử, đạt đến trạng thái an lạc 

tuyệt đối không biến đổi. 

 



 



 

2) Trong Phật giáo Bắc tông. 



Phật giáo Bắc tông (Đại thừa) phát triển qua nhiều tông phái, nổi bật nhất là Duy 

Thức tông (Yogacara) với luận thư Đại thừa Trăm pháp Minh môn luận. Hệ thống này 
chia vạn pháp thành 100 pháp, trong đó có 94 pháp Hữu vi và 6 pháp Vô vi. 

Bắc tông nhấn mạnh thêm góc độ "Vạn pháp duy tâm biến hiện" và lý Không 
tính. 

1. Hữu vi pháp:  Là hiện tượng giới sinh diệt vô thường. Trong kinh Kim Cương 
đã ví mọi pháp hữu vi như "mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệc như điện" (như giấc 

mộng, bọt nước, sương mai, ánh chớp), tức không có thực thể cố định. 
Ví dụ: Một cơn bão đang hình thành rồi tan biến; ngôi nhà, ngọn cây, chiếc bàn, 

chiếc máy tính, thân xác con người, một suy nghĩ, một cảm xúc (vui hay buồn). 

2. Vô vi pháp:  Bắc tông phân chia rõ ràng hơn gồm nhiều loại (thường được 

giảng trong Luận Câu Xá hoặc Duy thức), điển hình là: 

1. Hư không vô vi (虛空無為) 

• Giải thích: Trạng thái như hư không, rộng lớn vô biên, không bị ngăn ngại, không 

có chướng ngại, không có hình tướng sắc chất. Nó vô tận và bao hàm mọi pháp hữu vi 
mà không làm thay đổi bản tính của chính nó. 

• Ví dụ: Khoảng không gian trong một căn phòng. Khi bạn xây tường, khoảng 

không gian đó không sinh ra; khi bạn đập tường, khoảng không gian đó cũng không mất 

đi. Bàn ghế, tủ giường (pháp hữu vi) có thể đặt vào hoặc mang đi, nhưng bản chất 
khoảng không gian trống rỗng, không chướng ngại ấy vẫn luôn như vậy. 

2. Trạch diệt vô vi (擇滅無為) 

• Giải thích: Trạng thái tịch diệt, an lạc có được do dùng trí tuệ chọn lựa và giản 

trạch (Trạch) để đoạn trừ phiền não, dứt sạch lậu hoặc mà chứng đắc. Đây chính là quả 

vị Niết-bàn. 

• Ví dụ: Sự mát mẻ sau khi dập tắt ngọn lửa. Khi một ngọn đuốc đang cháy sáng 

và nóng rực (tượng trưng cho tham, sân, si), bạn chủ động dùng nước tưới vào để dập 
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tắt nó. Khi lửa tắt, trạng thái mát mẻ, yên bình lộ diện. Sự vắng bóng hoàn toàn của sức 

nóng phiền não đó chính là Tạch diệt vô vi. 

3. Phi tạch diệt vô vi (非擇滅無為) 

• Giải thích: Trạng thái vắng lặng, không sinh khởi của một pháp do thiếu thốn 

duyên cớ (dứt duyên), chứ không phải do dùng trí tuệ chủ động đoạn diệt; hoặc là tự 
tính thanh tịnh vốn có của các pháp từ xưa đến nay chưa từng bị ô nhiễm. 

• Vi dụ: Hạt giống bị cất trong tủ kính. Một hạt giống có khả năng nảy mầm thành 

cây, nhưng vì bị giữ chặt trong hộp thủy tinh, thiếu đất, thiếu nước, thiếu ánh sáng nên 
nó vĩnh viễn không thể nảy mầm. Việc cây không sinh ra ở đây là do "thiếu duyên", không 

phải do bạn dùng dao chặt phá cây. 

4. Bất động vô vi (不動無為) 

• Giải thích: Trạng thái định tĩnh, không bị lay động bởi các cảm thọ vui, buồn, 

khổ, lạc. Đây là cảnh giới chứng đắc khi hành giả xả bỏ được các niệm tưởng lạc thọ và 

khổ thọ, tương ứng với cảnh giới thiền định của tầng trời Tứ Thiền thuộc Sắc giới. 

• Ví dụ: Ngọn núi đá kiên cố trước cơn bão. Khi gió bão thổi qua (tượng trưng cho 

những biến động của cảm xúc, khen chê, sướng khổ của cuộc đời), ngọn núi đá vẫn đứng 

trơ trơ không hề lay chuyển hay sụp đổ. Tâm của người chứng Bất động vô vi cũng tịch 
tĩnh như vậy trước mọi thọ nhận của thế gian. 

5. Tưởng thụ diệt vô vi (想受滅無為) 

• Giải thích: Trạng thái tịch tĩnh hoàn toàn khi cả Tưởng (suy nghĩ, tri giác) và Thọ 

(cảm giác) đều hoàn toàn dừng lại và diệt trừ. Đây là trạng thái tương ứng với định Diệt 

Tận Định (hoặc Diệt Thọ Tưởng Định) của bậc A-la-hán hoặc Bát địa Bồ Tát trở lên. 

• Ví dụ: Mặt hồ đóng băng tuyệt đối vào mùa đông. Khi mặt nước đóng băng dày 

đặc, mọi gợn sóng (Thọ) và mọi hình ảnh phản chiếu lung linh chuyển động trên mặt 
nước (Tưởng) đều biến mất, toàn bộ mặt hồ trở nên bất động, phẳng lặng và vắng lặng 

hoàn toàn. 

6. Chân như vô vi (真如無為) 



• Giải thích: Bản tính chân thật, như thị, không thay đổi của tất cả các pháp. Đây 

là bản thể tối hậu, là pháp tính, là cốt lõi của năm pháp vô vi trên. Năm pháp vô vi trước 

thực chất là các phương diện biểu hiện hoặc con đường dẫn đến việc nhận chân ra cái 
Chân như này. 

• Ví dụ: Bản chất của dòng nước. Cho dù nước đóng thành băng cứng, bốc hơi 

thành mây khói, hay chảy thành sóng dữ (các hiện tượng hữu vi thay đổi), thì bản chất 

hóa học (H₂O) và đặc tính "ướt" của nước vẫn không bao giờ thay đổi. Bản chất cốt lõi 
luôn như vậy chính là "Chân như". 

Bắc tông đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng "Phiền não tức Bồ-đề, sinh tử tức Niết-
bàn", cho rằng không thể tách rời hữu vi và vô vi; hành giả phải nhận ra tính vô vi ngay 

trong lòng thế giới hữu vi. 
Ví dụ: Khoảng không gian mênh mông chứa đựng vạn vật nhưng không bị biến 

đổi hay sinh diệt bởi vạn vật đó; hoặc trạng thái "Chân như" – bản tính thanh tịnh không 
nhiễm ô của tâm thức.  

Bắc tông không tách rời tuyệt đối Hữu vi và Vô vi. Kinh điển Đại thừa, như Kinh 
Kim Cương dạy rằng: "Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn, bào ảnh..." (tất cả pháp 

hữu vi đều như mộng ảo, bọt nước).  

Thấy rõ bản chất không thật của Hữu vi để nhận ra Chân không - Diệu hữu, thậm 

chí quan niệm: "Phiền não tức Bồ-đề, sinh tử tức Niết-bàn", tức ngay trong lòng thế giới 
Hữu vi vô thường có thể nhận ra được giác tính vô vi. 

Loại pháp Định nghĩa Thành phần Ví dụ cụ thể 

Hữu vi pháp 

- Giống Nam tông, là các 
pháp do duyên sinh, 
mang tính vô thường, 
huyễn hóa như giấc mơ, 
bọt nước (kinh Kim 
Cương). 

- Gồm 94 pháp thuộc 4 nhóm: 
 • Tâm pháp (8 tâm vương) 
 • Tâm sở hữu pháp (51 tâm sở) 
 • Sắc pháp (11 pháp vật chất) 
 • Tâm bất tương ưng hành pháp 
(24 pháp trừu tượng như thời 
gian, danh từ...) 

• Suy nghĩ, ký ức: Các 
dòng tư tưởng liên tục sinh 
diệt trong đầu. 
• Khái niệm "Thời gian": 
Bắc tông xếp thời gian vào 
Hữu vi pháp (loại trừu 



tượng) vì nó phụ thuộc vào 
sự vận động của vạn vật. 

Vô vi pháp 

- Không chỉ là trạng thái 
tịch diệt của phiền não, 
Bắc tông coi Vô vi pháp 
là Bản tánh chân thật 
(Chân như) hiển bày 
khi hành giả phá trừ 
được ảo tưởng của Hữu 
vi pháp. 

 - Gồm 6 pháp: 
 1. Hư không vô vi 
 2. Trạch diệt vô vi (Niết-bàn) 
 3. Phi tánh diệt vô vi 
 4. Bất động vô vi 
 5. Tưởng thụ diệt vô vi 
 6. Chân như vô vi (Cốt lõi nhất) 

• Hư không vô vi: Khoảng 
không gian vô tận, không bị 
sinh ra hay mất đi bởi bất kỳ 
vật chất nào. 
• Chân như vô vi: Tánh 
chân thật, bình đẳng của 
vạn pháp khi đã rời bỏ mọi 
khái niệm phân biệt (nhân, 
ngã, chúng sinh, thọ giả). 

  

Tóm tắt về sự khác biệt  
- Về số lượng:  Nam tông chỉ công nhận Niết-bàn là Vô vi pháp duy nhất. Bắc 

tông mở rộng thành 6 pháp Vô vi, trong đó quan trọng nhất là Chân như (Không tính). 

- Về cái nhìn đối với thực tại:  Nam tông nhìn Hữu vi pháp là các thực tại tối hậu 

thực sự tồn tại (chân đế) nhưng mang tính vô thường. Bắc tông (đặc biệt là Thiền và 
Trung Quán) nhấn mạnh Hữu vi pháp bản chất là "Không", như ảo ảnh, và Hữu vi hay 

Vô vi bản chất không hai (Bất nhị) – khi mê thì thấy là Hữu vi, khi ngộ thì thấu suốt bản 
tánh Vô vi của nó. 

Trong kinh Kim Cương có câu kệ nổi tiếng: "Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng 
huyễn bào ảnh..." (Hết thảy các pháp hữu vi như giấc mộng, như bọt nước...) để nhắc 
nhở hành giả không bám chấp vào thế giới duyên sinh. Mục đích cuối cùng của cả Nam 

tông và Bắc tông là giúp người tu tập thấu triệt bản chất giả tạm của Hữu vi pháp để 
buông bỏ tham ái, từ đó chứng ngộ trạng thái giải thoát tối hậu của Vô vi pháp. 

 
 3.2. Tâm pháp và Sắc pháp. 

Trong triết học Phật giáo, "Tâm pháp" và "Sắc pháp" là hai phạm trù cơ bản hợp 

thành toàn bộ thế giới hiện tượng (vũ trụ và con người), trong đó Sắc pháp đại diện cho 



vật chất và các hiện tượng vật lý, còn Tâm pháp đại diện cho tinh thần và các hiện tượng 

tâm lý. 

Cả Tâm pháp và Sắc pháp là hai phạm trù cơ bản thuộc Hữu vi pháp.  

- Sắc pháp (色法;  P: Rūpa;  S: Rūpa-dharma;  E: Matter / Materiality / Physical 

phenomena) – Bản chất của Vật chất.  

"Sắc" ở đây không phải là màu sắc hay sắc đẹp, mà là vật chất. Sắc pháp là tất cả 
những gì có hình tướng, chiếm giữ không gian, có tính chất biến hoại (biến đổi, tan rã) 

và có thể gây chướng ngại (cản trở vật khác). 

Sắc pháp bao gồm Địa (chất rắn), Thủy (chất lỏng), Hỏa (nhiệt độ), Phong (sự 

chuyển động) và tất cả những gì do bốn yếu tố này cấu thành nên (như thân thể, năm 
giác quan, và môi trường xung quanh). 

Ví dụ về Sắc pháp: 

- Cơ thể vật lý: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác, hệ thần kinh. 

- Thế giới tự nhiên: Bàn ghế, ngôi nhà, chiếc điện thoại, bông hoa, dòng sông, 
ánh sáng mặt trời, hay một âm thanh vang lên. 

- Tâm pháp (心法;  P: Citta;  S: Citta-dharma;  E: Mind / Consciousness / Mental 

phenomena) – Bản chất của Tinh thần 

"Tâm" là tinh thần, là khả năng nhận thức, suy nghĩ và cảm nhận. Tâm pháp là 
các hiện tượng thuộc về tâm thức, không có hình dáng, không chiếm không gian, không 

thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại có công năng hiểu biết, phân biệt và phản ứng 
trước các đối tượng. 

Thành phần của tâm pháp bao gồm Tâm vương (chủ thể nhận thức nhận biết đối 
tượng nói chung) và Tâm sở (các trạng thái tâm lý đi kèm như vui, buồn, giận dữ, tham 

lam, từ bi...). 

Ví dụ về Tâm pháp: 

- Sự nhận thức: Khi bạn nhìn thấy bông hoa đỏ, cái biết "đây là bông hoa" chính 
là Tâm pháp. 



- Cảm xúc và suy nghĩ: Cảm giác vui sướng khi được khen, sự tức giận khi gặp 

chuyện bất như ý, ý định muốn giúp đỡ người khác, hay sự suy tư, ghi nhớ một kiến thức 
cũ. 

- Mối quan hệ giữa Tâm pháp và Sắc pháp. 

Trong đời sống thực tế, Tâm pháp và Sắc pháp luôn nương tựa vào nhau để biểu 

hiện, tương tự như mối quan hệ giữa phần cứng và phần mềm của một chiếc máy tính. 

Ví dụ: Bạn nhìn thấy một quả ớt chín đỏ trên bàn. 

- Sắc pháp: Quả ớt (vật chất bên ngoài) và con mắt của bạn (cơ quan thị giác vật 
lý) là Sắc pháp. 

- Tâm pháp: Ý thức của bạn nhận biết "đây là quả ớt", kèm theo tâm lý "lo ngại vị 
cay" hoặc "thèm ăn" và ký ức hiện về nhắc bạn quả này rất cay. Toàn bộ chuỗi nhận 

thức và cảm xúc đó là Tâm pháp. 

Dù cả hai truyền thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông đều sử dụng hai khái niệm 

này để phân tích thực tại, cách phân loại, số lượng pháp và bản chất triết học của chúng 
lại có những điểm dị đồng rất sâu sắc.  

1) Tâm pháp và Sắc pháp trong Phật giáo Nam tông. 
Phật giáo Nam tông phân tích tâm lý và vật chất một cách cực kỳ chi tiết, mang 

tính phân tích thực nghiệm thông qua hệ thống Thắng Pháp (Abhidhamma - Vi Diệu 

Pháp). Thực tại hữu vi được chia thành các "Pháp thực tính" (P: Paramattha dhamma) - 
tức là những thành tố tối hậu, không thể chia cắt nhỏ hơn được nữa. 

1. Tâm pháp (P: Nāma): Gồm 1 Tâm vương (được chia làm 89 hoặc 121 trạng 
thái tâm lý tùy theo tầng thiền và quả vị) và 52 Tâm sở (Cetasika - các trạng thái tâm lý 

phụ thuộc đi kèm để tô điểm cho tâm như tham, sân, si, vô tham, vô sân, v.v.).  

2. Sắc pháp (P: Rūpa): Gồm 28 Sắc pháp. Trong đó chia làm: 

 - Sắc Tứ đại (4 sắc chính): Đất (bản chất duỗi cứng), Nước (co thắt, kết dính), 
Lửa (nhiệt độ), Gió (sự chuyển động). 



 - Sắc Y đại sinh (24 sắc phụ thuộc): Như sắc thần kinh (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân), 

sắc cảnh giới (hình màu, âm thanh, mùi, vị), sắc tính chất (nam tính, nữ tính), sắc ý vật 
(nơi tâm nương tựa), v.v.  

Mối quan hệ: Nam tông xem Tâm pháp và Sắc pháp là các thực thể sinh diệt độc 
lập nhưng nương tựa vào nhau theo định luật Duyên sinh. Sắc pháp có thể làm chỗ 

nương cho Tâm (như hệ thần kinh và ý vật), và Tâm tạo ra một số loại sắc pháp (gọi là 
sắc do tâm tạo). Con người chỉ là sự dòng chảy tương tục của các sát-na danh và sắc 

này, hoàn toàn Vô ngã.  



 

2) Tâm pháp và Sắc pháp trong Phật giáo Bắc tông. 
Phật giáo Bắc tông kế thừa nền tảng triết học Nam tông này nhưng nâng tầm lên 

một hệ thống vũ trụ luận rộng lớn hơn, tiêu biểu nhất qua hệ thống Duy Thức học (Pháp 

Tướng tông) và hệ thống 100 pháp (Bách Pháp Minh Môn Luận) của ngài Thế Thân.  

Bắc tông sắp xếp lại trật tự và phân loại thực tại thành 5 vị (5 nhóm):  



1. Tâm pháp: Nâng lên thành 8 Thức tâm vương. Ngoài 6 thức đầu (mắt, tai, 

mũi, lưỡi, thân, ý thức), Bắc tông bổ sung thêm Thức thứ 7 (Mạt-na thức - gốc rễ của 
sự chấp ngã) và Thức thứ 8 (A-lại-da thức - tạng thức tích trữ hạt giống nghiệp).  

2. Tâm sở pháp: Gồm 51 tâm sở (ít hơn Nam tông 1 tâm sở). [1, 2] 

3. Sắc pháp: Thu hẹp còn 11 pháp, gồm 5 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân), 5 cảnh 

(sắc, thanh, hương, vị, xúc) và 1 loại sắc đặc biệt gọi là Vô biểu sắc (loại sắc vật chất vô 
hình, biểu hiện của nghiệp lực).  

4. Tâm bất tương ứng hành pháp (24 pháp): Hiện tượng không thuần túy là 
tâm cũng không thuần túy là sắc (ví dụ: thời gian, không gian, sinh, già, chết). 

5. Vô vi pháp (6 pháp): Bản tính tuyệt đối không sinh diệt (như Niết-bàn, Chân 
như). 

Bản chất triết học: Khác với Nam tông coi danh sắc là các thực tính tối hậu, Bắc 
tông (đặc biệt là Duy Thức) tuyên bố "Vạn pháp duy tâm, tam giới duy thức". Sắc pháp 

không phải là một thực thể vật chất khách quan tồn tại độc lập, mà chỉ là "tướng phần" 
(hình ảnh phản chiếu) được biến hiện ra từ Tâm pháp (chính xác là từ các hạt giống biến 

hiện từ A-lại-da thức).  

Bảng so sánh Tâm pháp và Sắc pháp của 2 truyền thống 

Đặc điểm Phật giáo Nam tông Phật giáo Bắc tông 

Văn bản hệ thống - Thắng Pháp (Abhidhamma) tiếng Pali.     - Duy Thức Học (Sanskrit/Hán tạng). 

Số lượng Tâm pháp 
- 1 Tâm vương (89/121 trạng thái) + 52 
Tâm sở. 

    - 8 Tâm thức vương + 51 Tâm sở. 

Số lượng Sắc pháp 
- 28 Sắc pháp (Phân tích chi tiết về mặt 
vật lý, sinh lý). 

    - 11 Sắc pháp (Thuộc tướng phần của 
tâm thức). 

Bản chất của Sắc 
- Là các thực tính pháp hữu vi, tồn tại 
khách quan, sinh diệt theo duyên. 

    - Là huyễn ảnh, do tâm thức biến hiện 
ra ("Sắc bất dị Không"). 

https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/sac-phap-k40886.html
https://thienvietnam.org/phap-la-gi/


Thức căn bản 
- Nhấn mạnh vào Ý thức và luồng hộ kiếp 
(Bhavanga). 

    - Nhấn mạnh vào Mạt-na thức (chấp 
ngã) và A-lại-da thức (chứa hạt giống vạn 
pháp). 

Ý nghĩa trong tu tập 

Mặc dù có sự khác biệt về mặt học thuật và triết giải, đích đến cuối cùng của việc 

quán chiếu Tâm pháp và Sắc pháp ở cả hai tông phái đều thống nhất: 

Nam tông đi thẳng vào việc bóc tách danh - sắc qua thiền Vipassana (Minh sát) 
để hành giả thấy rõ ngay trên thân tâm này bản chất Vô thường, Khổ, Vô ngã, từ đó 

đoạn trừ luyến ái và chứng đắc Niết-bàn.  

Bắc tông dùng sự phân tích duy thức để hành giả thấu đạt "Không tính " của vạn 

vật, nhận ra vạn pháp như huyễn, phá bỏ ngã chấp và pháp chấp để hiển lộ Phật tính 
sẵn có, từ đó phát Bồ-đề tâm cứu độ chúng sinh.  

3.3. Pháp trần  

Trong Phật giáo, Pháp trần là những đối tượng của ý thức (ý căn). Bản chất của 

pháp trần là những ấn tượng, hình ảnh, ký ức, suy nghĩ hoặc khái niệm lưu lại trong tâm 
trí sau khi năm giác quan còn lại (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) tiếp xúc với ngoại cảnh, hoặc 

do tâm thức tự khởi sinh. 

Pháp trần (法塵;  P: Dhammārammaṇa: Pháp cảnh / Pháp sở duyên Đối tượng của ý thức;  S: 

Dharmaviṣaya:;  E: Mental objects, Mental data, Phenomena, Objects of mind) 

Cả hai truyền thống Nam tông và Bắc tông đều thống nhất về định nghĩa cơ bản 

của Pháp trần dựa trên hệ thống Sáu căn và Sáu trần: 

1. Mắt (nhãn căn) tiếp xúc với Sắc (sắc trần) -> sinh ra Nhãn thức. 

2. Tai (nhĩ căn) tiếp xúc với Thanh (thanh trần) -> sinh ra Nhĩ thức. 

3. Mũi (tỷ căn) tiếp xúc với Hương (hương trần) -> sinh ra Tỷ thức. 

4. Lưỡi (thiệt căn) tiếp xúc với Vị (vị trần) -> sinh ra Thiệt thức. 

5. Thân (thân căn) tiếp xúc với Xúc (xúc trần) -> sinh ra Thân thức. 

6. Ý (ý căn / tâm) tiếp xúc với Pháp (pháp trần) -> sinh ra Ý thức. 



Chữ "Trần" ở đây không có nghĩa là bụi bẩn, mà là "đối tượng" hoặc "cảnh" làm ô 

nhiễm, kích động hoặc in bóng vào tâm thức (tương tự như bụi bám vào gương).  

Nội dung của Pháp trần bao gồm tất cả các hiện tượng thuộc tâm thức và phi vật 

chất:   Cảm thọ (Thọ), Tưởng tượng/khái niệm (Tưởng), các Hành tâm lý (Hành), các 
trạng thái Tâm thức (P: Cetasika;  S: Caitasika – Tâm sở), ký ức về quá khứ, hình ảnh 

tương lai, các tư tưởng trừu tượng, và thậm chí cả Niết-bàn (đối với tâm đối chiếu). 

1) Pháp trần trong PG. Nam tông PG. Nam tông: Nhấn mạnh Pháp trần thuộc 

về dhammāyatana (một trong 12 xứ), được phân tích chi tiết trong Tạng Diệu Pháp 
(Abhidhamma) và Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) dưới dạng các Hữu vi pháp hoặc Vô 

vi pháp tác động lên ý căn. Hành giả Nam tông quán sát pháp trần để thấy rõ sự sinh 
diệt vô thường của tư tưởng.  

2) Pháp trần trong PG. Bắc tông: Phát triển sâu hơn qua lăng kính Duy Thức 
và Kinh Lăng Nghiêm (ví dụ phẩm Viên Thông Về Pháp trần). Bắc tông nhấn mạnh việc 

chuyển hóa Pháp trần: khi tâm chấp thủ vào Pháp trần thì sinh ra phiền não, vọng tưởng; 
nhưng khi tuệ giác soi sáng thấy Pháp trần là " Không tính " và huyễn hoá, thì các Pháp 

trần ấy biến thành diệu dụng, thậm chí năm thức và ý thức chuyển thành trí tuệ lớn 
(Thành sở tác trí, Diệu quan sát trí).  

Pháp trần theo 2 truyền thống 

Tiêu chí Phật giáo Nam tông 
Abhidhamma) 

Phật giáo Bắc tông 
Duy Thức Tông) 

Bản chất  
  thuật ngữ 

- Thường dùng từ Pháp cảnh/Pháp 
sở duyên (P: Dhammārammaṇa). 
Chữ "trần" (bụi bặm, ô nhiễm) ít được 
nhấn mạnh trong văn bản gốc mà 
xem đó thuần túy là đối tượng để tâm 
nhận biết. 

     - Thường gọi là Pháp trần (法塵), hoặc 

Biến kế sở chấp bạn cảnh. Chữ "trần" 
được nhấn mạnh vì những bóng dáng tinh 
thần này dễ làm lu mờ, ô nhiễm tự tính thanh 
tịnh của tâm. 

Phạm vi  
   phân loại 

- Gồm 6 loại đối tượng vi tế: Tâm 
(Citta), Tâm sở (Cetasika), Sắc tế 

     - Gồm 5 loại Pháp cảnh (Pháp xứ sở 
nhiếp sắc): Cực vi sắc, Cực quýnh sắc, Thụ 

https://study.com/academy/lesson/the-three-baskets-and-the-dhammapada-description-overview.html
https://study.com/academy/lesson/the-three-baskets-and-the-dhammapada-description-overview.html
https://ancient-buddhist-texts.net/Textual-Studies/BD/index.htm
https://www.facebook.com/groups/230379397114150/posts/2979946718824057/
https://giacngotamlinh.com/duy-thuc-tong/


(Sukhuma-rūpa), Níp-bàn (Nibbāna), 
và Chế định (Paññatti - khái niệm, 
ngôn từ). 

sở dẫn sắc, Định tự tại sắc, Biến kế sở chấp 
sắc (hình ảnh hư vọng do tâm tưởng tượng). 

Cơ chế  
   vận hành 

- Ý căn tiếp nhận Dhammārammaṇa 
để phát sinh Ý thức (Manoviññāṇa), 
phục vụ cho tiến trình tâm thức 
(Citta-vīthi) liên tục sinh diệt. 

     - Biến kế sở chấp sắc (hình ảnh bóng 
dáng của 5 trần trước) lưu vào Kho tàng thức 
(A-lại-da thức). Ý thức (Thứ sáu) bám vào 
đó mà phân biệt, phát sinh phiền não. 

 

3) Ví dụ minh họa. 

Để hiểu rõ hơn về Pháp trần, hãy xem các ví dụ về cách nó vận hành trong đời 

sống: 

Ví dụ 1 (Ký ức về Sắc trần): Bạn nhìn thấy một bông hoa hồng đỏ ngày hôm qua 

(mắt tiếp xúc với sắc trần). Hôm nay, khi nhắm mắt lại, trong tâm bạn hiện lên hình ảnh 
bông hoa hồng đỏ đó và bạn mỉm cười. Hình ảnh bông hoa hồng đang hiện lên trong 

tâm trí bạn lúc này chính là Pháp trần. 

Ví dụ 2 (Khái niệm và suy nghĩ trừu tượng):  

- Bạn ngồi im lặng và suy nghĩ về định luật vạn vật hấp dẫn, hoặc suy nghĩ về khái 
niệm "Vô thường" trong đạo Phật. Những khái niệm, tư tưởng, tri thức trừu tượng đang 

chạy qua đầu bạn không có hình tướng vật chất bên ngoài, chúng hoàn toàn là Pháp trần 
làm đối tượng cho Ý thức nhận biết. 

- Bạn suy nghĩ về từ "hạnh phúc", "cô đơn", hoặc giải một vấn đế triết học/Phật 
pháp. Nội dung tư duy đó là Pháp trần được ý thức bắt lấy. 

Ví dụ 3 (Sự tưởng tượng hư vọng): Bạn xem một bộ phim kinh dị tuần trước. Đêm 

nay đi vào căn phòng tối, bạn bỗng "tưởng tượng" ra có một bóng ma đang đứng ở góc 
tường và cảm thấy sợ hãi. "Bóng ma" do tâm tự vẽ ra đó hoàn toàn không có thật ở hiện 

tại, nó là một dạng Pháp trần (Biến kế sở chấp sắc) đánh lừa ý thức của bạn. 

Ví dụ 4 (Ký ức): Bạn đang ngồi im lặng, bỗng trong đầu bạn hiện lên hình ảnh 

người mẹ hoặc một câu nói của ai đó từ năm ngoái. Hình ảnh và âm thanh vọng lên trong 
tâm đó chính là Pháp trần. 



Ví dụ 5 (Trong thiền tập): Khi ngồi thiền, tâm bạn dính mắc vào một lo lắng "ngày 

mai tôi phải làm gì?". Sự lo lắng đó là một Pháp trần đang cuốn ý thức bạn đi. 

 

Nhóm III  

Pháp là Phương pháp và Hành trì 

Pháp dưới góc nhìn sự vật sự việc trong đời sống tu tập được gọi là Phương pháp 

và Hành trì, gồm những từ sau đây: 

- Chánh pháp 正法:  Là đạo lý chân thực đúng đắn. 

- Cộng pháp 共法:  Là Pháp chung; chẳng hạn pháp chung với Nhị thừa là thấy 

có sanh tử để diệt, có Niết Bàn để chứng, còn pháp chung với Nhất thừa là thấy sanh tử, 
Niết Bàn đều như hoa đốm trên không  //  Bất cộng pháp 不共法: Là Pháp chẳng chung;  

chẳng hạn pháp chẳng chung với Tam thừa là ý thức chẳng thể suy lường, ngôn ngữ 
chẳng thể diễn tả. 

- Diệu pháp 妙法:  1. Giáo pháp vi diệu; pháp chân thật, giáo pháp tối thượng. 

2. Giáo pháp đúng đắn.  

- Đạo pháp 道法:  1. Tương nghĩa với Phật pháp (佛法).  2. Con đường, lối dẫn 

đến chân lý giác ngộ giải thoát. 

- Đắc pháp 得法:  Nhận thức hay giác ngộ được đạo lý chân thực đúng đắn. 



- Giáo pháp 教法:  Là Chân lý và Đạo đức được giảng dạy, giáo hóa. 

- Giới pháp 戒法:  Là đạo đức, tức nguyên tắc ứng xử trong đời sống và tu học 

được đức Phật chế tác phù hợp với nguyên lý Duyên khời. 

- Hộ pháp 護法:   Là bảo vệ, hộ trì chánh pháp. 

- Hy pháp 希法 = Vị tằng hữu pháp 未曾有法:  Điều chưa từng xảy ra; việc 

chưa từng có (S: Adbhuta). 

- Kinh pháp 經法:  Là Chân lý và Đạo đức do đức Phật giảng dạy, được chép lại 

trong kinh điển. 

- Phật pháp (佛法;  P: Buddha Dhamma):  Đạo lý, Chân lý, Giáo lý nhà Phật.  

- Sắc pháp (色法;  P: Rūpa-dhamma;  S: Rūpa-dharma):  Những gì năm giác 

quan cảm nhận được (vật thể hiện hữu).  

Theo giáo lý Duy thức, mọi hiện hữu được phân thành Sắc pháp và Tâm pháp. 
Những gì có đặc tính choán chỗ trong không gian được gọi là Sắc pháp. Năm giác quan 

(ngũ căn) và năm đối tượng nhận biết của chúng (ngũ trần) đều được xem là Sắc pháp. 

Ngược lại là Tâm pháp (心法;  P: Citta-dhamma;  S: Citta-dharma):  Những gì năm giác 

quan không cảm nhận được.  

- Tam pháp 三法:  Ba loại pháp:  

  1) Ba giai giai đoạn tu học 1. Giáo (教) với ý nghĩa học // 2. Hành (行) với 

ý nghĩa thực hành // 3. Chứng (證) với ý nghĩa chứng ngộ, trực chứng,  

  2) Ba bộ phần trong tam tạng là Kinh (經), Luật (律) và Luận (論).  

  3) Ba loại pháp:  1. Chân pháp (真法) hay Chánh pháp (正法) là giáo pháp 

chân thật // 2. Giả pháp (假法) hay Tượng pháp (像法) là giáo pháp giả tạo //  3. Mạt 

pháp (末法) là giáo pháp lúc suy tàn. 

- Thắng pháp 勝法:  Có các nghĩa sau: 1. Giáo pháp siêu việt //  2. Giai vị giác 

ngộ thù thắng (S: śreyas, dharma-netrī) // 3. Việc chưa từng xảy ra, chuyện trước đây 

chưa từng có (vị tằng hữu 未曾有;  P: abbhūta;  S: adbhūta). 



- Thế pháp 世法:  Các pháp thế tục, các sự việc của cõi trần // Các pháp sinh 

khởi và hoại diệt theo nhân duyên (= Các hành 行 => chư hành vô thường 諸行無常;  S: 

Anityā). 

- Thiện pháp (善法;  P: Kusala dhamma) là hành động hay việc thực hành đúng 

đắn, hạnh kiểm tốt, phẩm hạnh, những yếu tố tạo nên hạnh phúc… // Bất thiện pháp    

(不善法;  P: Akusala dhamma) là những điều ngược lại của thiện pháp. 

- Thuyết pháp 說法:  Là giảng Đạo, giảng Chân lý [Xin xem mục II bên dưới].  

- Vạn pháp 萬法 = Nhất thiết pháp 一切法:  Có nghĩa là tất cả các sự vật, sự lý 

của vạn hữu, kể cả những điều không có cũng gọi là pháp (E: All dharmas, All things, 
noumenal and phenomenal existence). 

Nhất tâm bất sinh vạn pháp vô cữu 一心不生萬法無咎:  Có nghĩa là tâm niệm 

chẳng nảy sinh thì muôn pháp không có lỗi.  Nói rõ hơn, nếu con người không khởi tâm 
phân biệt như:  lấy-bỏ,  thích-ghét... thì muôn vật sẽ hiển hiện chân tướng của chúng.  

Trong luận Tín Tâm Minh (Đại 48, 376 hạ) của ngài Tăng Xán có nói: “Hai là do một mà 
có, một là do tâm sinh mà ra. Tâm chẳng sinh thì muôn pháp không có lỗi”. 

- Vi diệu pháp 微妙法;  P: Abhidhamma;  S: Abhidharma):  Là bộ luận của PG. 

Nam tông. 

- Xứng pháp 稱法:  Phù hợp, khế hợp với Chánh pháp. 

 

- Pháp ái 法愛:  1. Yêu mến, gắn bó với giáo pháp;  2. Tìm cầu chân lí. 

- Pháp cảnh, Pháp duyên / Pháp trần (法塵;  P: Dhammārammaṇa;  S: 

Dharmaviṣaya):  Đối tượng gây ô nhiễm. 



- Pháp chấp 法執 =. Pháp phược 法縛 = Pháp ngã 法我:  Chấp vào ý niệm 

vạn sự vật hay hiện tượng là có thật hoặc có những thực thể nào đó bất biến, tự hữu và 

hằng hữu. Các ý niệm này chỉ là những ảo tưởng mà thôi. 

- Pháp chiến 法戰:  Sự tranh luận về Phật pháp trong nhiều Công án, bằng những 

cử chỉ, những hành động bất ngờ hoặc những câu đối đáp lạ lùng của các Thiền sư.  

- Pháp chủ 法主, danh xưng đầy đủ là Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh 越南佛教

教會證明理事會法主 hay Thiền gia Pháp chủ 禪家法主, là danh hiệu cao nhất đứng đầu 

một Giáo hội Phật giáo. 

- Pháp danh (法名;  E: Dharma name): Tên gọi được người Thầy ban cho khi 

một người chính thức quy y Tam bảo hoặc xuất gia (mang ý nghĩa hướng về đời sống 

mới theo Chánh pháp). 

Ví dụ: Tâm Từ, Diệu âm, Quảng Trí... 

- Pháp dụ 法喩:  Ẩn dụ để so sánh hay để diễn tả đạo lý. 

- Pháp duyên 法縁:  Duyên khởi hay Duyên sinh, Duyên hợp, Nhân duyên được 

trình bày trong Giáo lý của đạo Phật. 

- Pháp điện (法殿;  E: A teaching hall):  Nơi giảng pháp (giáo lý) 

- Pháp giới 法界: Cảnh giới của các Pháp (cảnh giới của mọi hiện hữu, mọi hiện 

tượng).  

- Pháp hạnh 法行:  Hành vi, công hạnh tương thích (tùy duyên) với thực tại.  

- Pháp hội 法會:  Một tập hợp sinh hoạt giáo lý đạo Phật. 

- Pháp huý 法諱 = Pháp danh 法名:  Tên được đặt khi xuất gia hay khi tho giới. 

- Pháp hỷ 法喜: Niềm vui, sự an lạc có được nhờ hiểu và thực hành đúng theo lời 

Phật dạy, được tiếp cận với Chân lý, hay sống an lạc trong Chân lý.  

Ví dụ: Cảm giác tâm hồn nhẹ nhàng, bình yên sau một giờ ngồi thiền hoặc sau khi 
buông xả được một cơn giận. 



- Pháp khí 法器:   Những dụng cụ dùng trong các nghi lễ Phật giáo hoặc hỗ trợ 

tu tập.  Ví dụ: Chuông, mõ, khánh, tràng hạt. 

- Pháp kiều 法橋:  Chiếc cầu đạo lý của nhà Phật độ chúng sinh bước qua bể 

khổ. 

- Pháp lạc 法樂:  Niềm vui do giải trừ chấp trước, có được từ việc tu học đạo lý 

nhà Phật. 

- Pháp lực (法力;  Dharma / Dhamma-bala;  E: Power of the Truth, Power of 

Dharma / Dhamma): Năng lượng, sức mạnh sinh ra từ việc tu tập chân chính hoặc từ sự 
gia trì của giáo pháp.  Đó là sự chuyển hóa tâm thức từ tiêu cực thành tích cực nhờ năng 

lực của định và tuệ. 

Ví dụ: Khi một người có định lực sâu dày, đứng trước nghịch cảnh họ vẫn giữ được 

sự bình tĩnh, từ bi mà không hề nổi giận. 

- Pháp luân (法輪;  P: Dhamma-cakka;  S: Dharmachakra;  E: Wheel of Dharma): 

Bánh xe pháp, tượng trưng cho giáo lý của đức Phật, gồm Chân lý Duyên khởi, Vô thường, 
Vô ngã, Trung đạo, Nhân Quả (Tứ Đế), …. Bánh xe pháp được vẽ như một bánh xe tám 

nhánh, tượng trưng cho Bát Chánh Đạo. 

 
Pháp luân 

[Biểu hiện của Vườn nai nơi đức Phật lần đầu chuyển pháp] 



- Pháp mạch 法脈: Dòng truyền thừa Phật pháp. 

- Pháp môn (法門;  S: Dharma-mukha;  E: Dharmadoor):  Cửa vào giáo pháp 

chân lí giác ngộ-giải thoát, hay nói cách khác là các con đường hành trì khác nhau để đi 
đến cùng một đích đến (Giác ngộ).   

Trong nghĩa hẹp thì Pháp môn chỉ những bài kinh của đức Phật, hoặc những 
phương pháp Phật dạy đưa đến giác ngộ-giải thoát. Mỗi bài dạy được ví như là một cửa 

(môn) để mọi người bước qua và giác ngộ. Kinh sách thường nói có "tám vạn bốn ngàn 
(84.000) pháp môn" để trị tám vạn bốn ngàn tâm bệnh của chúng sinh. 

Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện thì nguyện thứ ba là “Pháp môn vô số lượng, thệ 
nguyện đều tu học”.  

Ví dụ: Thiền tông (thiền tập), Tịnh Độ tông (niệm Phật), Mật tông (trì chú) là 
những pháp môn khác nhau giúp hành giả quay về nội tâm và đạt sự an tịnh.. 

- Pháp ngữ 法語:  Lời giảng về cách thức tu tập của một Thiền sư. 

- Pháp nhãn  法眼:  “Con mắt pháp”, nhằm chỉ ra năng lực nhận ra các pháp một 

cách tường tận trong việc độ sinh. 

- Pháp nhũ 法乳: “Dòng sữa pháp”. Lời dạy của đạo sư khiến cho đệ tử lớn mạnh 

tâm đạo, tựa như sữa giúp cho sự tăng trưởng của trẻ con. 

- Pháp phái 法脈:  Dòng truyền thừa đạo lý nhà Phật. 

- Pháp phương tiện (方便;  P;S: Upāya;  E: Skillful means): Những phương pháp 

giảng dạy, tu học linh hoạt, tạm thời, phù hợp với căn cơ (trình độ) của từng người. Đó 

là giáo pháp của Phật ví như chiếc bè qua sông, dùng phương tiện để đưa người qua bờ 
bên kia, khi qua rồi thì buông bè. 

Ví dụ: Người tâm nhiều tham lam thì Phật dạy quán Bất tịnh; người tâm nhiều sân 
hận thì Phật dạy quán Từ bi. 

- Pháp phục 法服:  Y phục của tăng ni mặc khi hành lễ, tụng niệm (như áo tràng, 

y ca-sa). 



- Pháp sư 法師:  Vị sư giảng đạo. 

- Pháp tạng 法藏 = Kinh tạng 經藏:  Kho tàng giáo pháp – tức kinh điển của đạo 

Phật để phân biệt với Luật tạng. 

- Pháp thân 法身:  Là tên gọi biểu hiện Chân thể, hay Chân lý khách quan, hay 

Không tính, hay Phật tính … của thực tại. Pháp thân được xem như đồng nhất với: 

 + Nhất tâm của luận Đại Thừa Khởi Tín.  

+ Phật tâm ở công án của thiền sư Bạch Ẩn (白隱;  J: Hakuin). 

+ Đại viên cảnh trí của giáo lý Duy thức.  

- Pháp thí (法施;  E: Gift of the Dharma): Việc chia sẻ, tặng lời dạy của Phật cho 

người khác (được coi là sự bố thí cao thượng nhất). 

- Pháp thoại (法話;  E: Dharma talk): Buổi giảng giải về giáo lý Phật pháp. 

Ví dụ:  Một vị Thầy đang thuyết giảng về lòng từ bi cho các Phật tử nghe. 

- Pháp tính (法性;  P: Dhamma-sabhāva;  S: Dharma-svabhāva = Thực tính pháp) 

= Duyên khởi tính 緣起性 = Không tính 空 性 = Phật tính 佛性 = Chân như 真如 = Pháp 

giới  法界 = Thực tại 實在 = Tự tính 自性:  Là tính chất của chân lý, là bản tính chân 

thực của mọi hiện hữu, mọi hiện tượng xác định như sau. 

+ Pháp tính của hiện tượng, loài vô tình (hữu hình hay vô hình) là Vô ngã, Vô 

thường, Không khổ. 

+ Pháp tính của loài hưu tình (hữu hình hay vô hình) là Vô ngã, Vô thường, Khổ. 

+ Pháp tính của Niết-bàn là Không vô ngã, Không vô thường, Không khổ. 

- Pháp tu (法修;  E: Path of practice):  Cách thức thực hành hàng ngày. 

- Pháp tự (法嗣;  E: A dharma heir. The disciple to whom the master has imparted 

his most profound realization):  Người được truyền thừa giáo pháp. Đệ tử được thầy 
truyền cho sở chứng thâm diệu của mình. 



- Pháp trần 法塵 là cảnh của ý căn , tức đối tượng để suy tưởng (cảnh) của não 

bộ (ý căn). 

- Pháp trí (法智;  S: Dharma-jñāna):  Trí tuệ vô lậu, thấy biết rõ 4 sự thật của 

các hiện tượng nhân duyên trong thế gian, vận hành để giải trừ phiền não.  

- Pháp uẩn (法蘊; E: The collection of the teachings): Bộ sưu tập giáo lý. 

- Pháp vị (法味;  S: Dharmaniyamata): Gồm các nghĩa sau. 

  1) Chân Như (真如;  S: Tathātā):  Chỉ bản tính (= thể tính, bản thể tính) 

của vũ trụ, là nguồn gốc của hết thảy muôn vật. 

  2) Vị cam lồ của pháp:  The “sweet-dew” taste or flavour of the dharma. 

  3) Ngôi thứ của một vị tăng: The grade or position of a monk. 

- Pháp vương (法王;  P: Dhamma-rājā;  E: A righteous monarch, Path of 

practice), chỉ cho một vị vua anh minh, còn gọi là Chuyển luân vương. Một vị Chuyển 

luân vương là một người cai trị chính trực đúng pháp, tức cai trị vương quốc có đạo đức 
và trí tuệ, thực hiện đúng trách nhiệm và bổn phận của mình. 

- Pháp xứ (法處; S: Dharma-āyatana):  Một trong 12 xứ theo giáo lí Duy thức. Là 

những gì hiện hữu ngay lúc phát sinh ý niệm.  

- Pháp y 法衣:  Áo Ca-sa của một vị tăng. Trong Thiền tông thì pháp y chính là 

biểu hiện của việc “tâm truyền tâm” trong hệ thống truyền thừa của các vị Tổ sư. 



 

Bài đọc thêm 

1. “Bản thể vũ trụ” theo Triết học, Tôn giáo, Khoa học. 

Bản thể vũ trụ [宇宙本体;  P: Brahma;  S: Brahman (Ấn giáo) / Dharmakāya 

(Pháp thân) hoặc Tathatā (Chân như) được dùng để chỉ bản thể tuyệt đối, chân thật của 
vũ trụ;  E: Cosmic Substance / Ultimate Reality (Thực tại tối hậu)]  

Khái niệm Bản thể vũ trụ là khái niệm cốt lõi lý giải về bản chất căn nguyên, gốc 
rễ hình thành và duy trì sự tồn tại của toàn bộ vũ trụ. Tùy theo góc nhìn của Triết học, 

Tôn giáo hay Khoa học, khái niệm này được định nghĩa và tiếp cận theo những cách hoàn 
toàn khác biệt. 

1.1. Theo Triết học:  Căn nguyên của sự tồn tại 

Trong triết học, bản thể vũ trụ thường gắn liền với thuật ngữ "Bản thể luận" (E: 

Ontology) – ngành nghiên cứu về bản chất của sự tồn tại. 

1.1. Triết học Phương Tây (Hy Lạp cổ đại đến Hiện đại): 



1) Chủ nghĩa duy vật: Xem bản thể vũ trụ là vật chất. Democritus cho rằng vũ 

trụ cấu thành từ các "nguyên tử" nhỏ bé, không thể phân chia. 

2) Chủ nghĩa duy tâm: Xem bản thể là ý niệm hoặc tinh thần. Plato khẳng định 

thế giới vật chất chỉ là chiếc bóng của thế giới "Ý niệm" (Ideas/Forms). Hegel coi bản thể 
là "Ý niệm tuyệt đối". 

3) Nhất nguyên luận (E: Monism): Spinoza cho rằng chỉ có một bản thể duy 
nhất chứa cả vật chất lẫn tư duy, chính là Tự nhiên hay Thượng đế (Deus sive Natura). 

1.2. Triết học Phương Đông: 
1) Nho giáo & Đạo giáo: Xem Đạo hoặc Khí là bản thể. Đạo là nguồn gốc vô 

hình của vạn vật; Khí là chất liệu sống động tụ tán tạo nên muôn hình vạn trạng. 

2) Âm Dương - Ngũ Hành: Bản thể vũ trụ được vận hành bởi hai thế lực đối lập 

nhưng thống nhất (Âm - Dương) và năm yếu tố cơ bản (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). 

1.2. Theo Tôn giáo:  Ý chí tối cao và Không tính. 

Tôn giáo tiếp cận bản thể vũ trụ thông qua lăng kính tâm linh, thần học hoặc trải 

nghiệm giác ngộ siêu việt. 

1) Các tôn giáo Nhất thần (Ki-tô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo): Bản thể vũ trụ 

chính là Thượng đế (God/Allah). Ngài là đấng tự hữu, hằng hữu, là nguyên nhân đầu tiên 
sáng tạo ra vũ trụ từ hư vô (Creatio ex nihilo) và duy trì trật tự của nó. 

2) Ấn Độ giáo (Hinduism): Bản thể tuyệt đối là Brahman (Đại ngã). Toàn bộ vũ 
trụ vật chất và linh hồn cá thể (Atman) chỉ là sự biểu hiện hoặc phóng chiếu của Brahman. 

Thế giới quan sát được chỉ là Maya (ảo ảnh). 

3) Phật giáo: Phật giáo phủ nhận một bản thể cố định, bất biến (Vô ngã). Bản 

thể vũ trụ theo Phật giáo là Không tính (Sunyata) và được vận hành bởi quy luật Duyên 

sinh (Mọi thứ tồn tại là do phụ thuộc vào nhau, không có cái gì tự thân độc lập). 

1.3. Theo Khoa học: Năng lượng, Vật chất và Không - Thời gian 

https://www.facebook.com/tapchikem/posts/c%C5%A9ng-nh%C6%B0-m%E1%BB%8Di-ng%C3%A0nh-khoa-h%E1%BB%8Dc-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-h%C3%B3a-h%E1%BB%8Dc-kh%E1%BB%9Fi-ngu%E1%BB%93n-t%E1%BB%AB-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n-v%E1%BA%A1n-v%E1%BA%AD/1225499429604046/
https://www.facebook.com/tapchikem/posts/c%C5%A9ng-nh%C6%B0-m%E1%BB%8Di-ng%C3%A0nh-khoa-h%E1%BB%8Dc-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-h%C3%B3a-h%E1%BB%8Dc-kh%E1%BB%9Fi-ngu%E1%BB%93n-t%E1%BB%AB-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n-v%E1%BA%A1n-v%E1%BA%AD/1225499429604046/
https://vanhoanghethuat.vn/quan-diem-ve-sang-tao-nghe-thuat-cua-platon-77748314.html
https://vanhoanghethuat.vn/quan-diem-ve-sang-tao-nghe-thuat-cua-platon-77748314.html


Khoa học không tìm kiếm một "ý niệm" hay "đấng sáng tạo" siêu hình, mà định 

nghĩa bản thể vũ trụ dựa trên những thực thể có thể quan sát, đo lường và chứng minh 
bằng thực nghiệm hoặc toán học. 

1) Vật lý cổ điển: Bản thể vũ trụ được chia làm hai phần tách biệt: Vật chất (có 
khối lượng, chiếm không gian) và Năng lượng (khả năng sinh công), vận hành trong cái 

nền của Không gian và Thời gian tuyệt đối (theo Newton). 

2) Vật lý hiện đại (Thuyết tương đối của Einstein): Bản thể vũ trụ là sự thống 

nhất giữa Không - Thời gian (E: Space-Time) bốn chiều và Năng lượng/Vật chất. Phương 
trình huyền thoại (E=mc2) chứng minh vật chất và năng lượng chỉ là hai trạng thái khác 

nhau của cùng một bản thể. 

3) Cơ học lượng tử & Lý thuyết trường: Bản thể vũ trụ không phải là các hạt 

rắn chắc, mà là các Trường lượng tử (Quantum Fields). Vật chất (như electron, quark) 
chỉ là trạng thái kích thích (vận động) của các trường này. Vũ trụ thực chất là một mạng 

lưới năng lượng rung động liên tục. 

4) Vũ trụ học hiện đại: Khoa học chỉ mới hiểu được khoảng 5% vũ trụ (vật chất 

thông thường). 95% "bản thể" còn lại của vũ trụ hiện vẫn là bí ẩn lớn, được gọi tạm là 
Vật chất tối (Dark Matter) và Năng lượng tối (Dark Energy). 

Tóm tắt: Bản thể vũ trụ theo Triết học, Tôn giáo, Khoa học 

Tiêu chí Triết học Tôn giáo Khoa học 

Bản chất 
- Ý niệm (Duy tâm) hoặc 
Vật chất (Duy vật) 

    - Thượng đế, Brahman, 
hoặc Tính Không 

     - Trường lượng tử, Không-
Thời gian, Năng lượng 

Phương pháp 
 tìm kiếm 

- Tư duy lý luận, logic và 
biện chứng 

    - Niềm tin, kinh điển và trải 
nghiệm tâm linh 

      - Quan sát, thực nghiệm và 
mô hình toán học 

Trạng thái 
- Có thể biến đổi hoặc bất 
biến tùy học thuyết 

     - Vĩnh hằng, tối cao hoặc 
vô thường 

      - Luôn vận động, chuyển 
hóa năng lượng 

 



 

2. “Hiện tượng vạn vật” theo Triết học, Tôn giáo, Khoa học. 

Trong các lĩnh vực Triết học, Tôn giáo và Khoa học, khái niệm "hiện tượng" (E: 

phenomenon) và "vạn vật" (E: all things/the universe) được định nghĩa và tiếp cận theo 
những góc nhìn rất khác nhau, từ bản chất siêu hình cho đến thực tại khách quan. 

Dưới đây là sự lý giải chi tiết về cách hiểu "hiện tượng vạn vật" qua ba lăng kính 
này: 

2.1. Theo Triết học: Biểu hiện bên ngoài và Bản chất. 
Trong triết học, "vạn vật" là toàn bộ thế giới khách quan, còn "hiện tượng" là sự 

biểu hiện ra bên ngoài của bản chất sự vật mà con người có thể nhận thức được qua 
giác quan. 

1) Triết học duy vật biện chứng (Mác - Lênin): Hiện tượng và bản chất là một 
cặp phạm trù. Hiện tượng là biểu hiện bên ngoài, thường xuyên biến đổi và phong phú; 

trong khi bản chất là cái ổn định, sâu kín bên trong quy định sự vận động của vạn vật. 
Triết học khẳng định: "Không có bản chất nào không biểu hiện ra thành hiện tượng, và 
không có hiện tượng nào lại không chứa đựng bản chất". 

2) Hiện tượng học (E: Phenomenology) phương Tây: Các nhà triết học như 
Edmund Husserl hay Immanuel Kant cho rằng, con người không trực tiếp nắm bắt được 

"vật tự nó" (thing-in-itself) mà chỉ trải nghiệm thế giới thông qua cách vạn vật "hiện hình" 
(phương thức hiện tượng) trong tâm trí và ý thức của chúng ta. 

2.2. Theo Tôn giáo: Vô thường, Duyên sinh và Ý niệm tâm linh. 
Mỗi tôn giáo giải thích hiện tượng của vạn vật dựa trên thế giới quan và niềm tin 

tâm linh cốt lõi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl


1) Phật giáo (Triết lý Duyên sinh và Vô thường): Hiện tượng vạn vật (hay 

còn gọi là "vạn pháp") không tự nhiên sinh ra hay mất đi. Chúng tồn tại nhờ vào "Ý niệm 
Duyên sinh" (các điều kiện hội tụ đủ thì thành hình, hết duyên thì tan rã). Do đó, mọi 

hiện tượng của vạn vật đều mang tính Vô thường (thay đổi liên tục) và Vô ngã (không 
có một tự tánh cố định, độc lập). 

2) Đông Phương giáo (Đạo giáo): Vạn vật và mọi hiện tượng trong vũ trụ đều 
vận hành theo "Đạo". Sự biến dịch của vạn vật tuân theo quy luật âm dương, tương sinh 

tương khắc. Hiện tượng vạn vật chỉ là dòng chảy tự nhiên (Vô vi) của đất trời. 

3) Các tôn giáo độc thần (Thiên Chúa giáo, Hồi giáo): Hiện tượng vạn vật là 

sự biểu hiện quyền năng và ý chí của Đấng Sáng tạo (Thiên Chúa/Allah). Thế giới tự 
nhiên và các hiện tượng của nó là một bức tranh do Thượng đế an bài, phản ánh vinh 

quang và trật tự mà Ngài tạo ra. 

2.3. Theo Khoa học: Quy luật tự nhiên và Thực tại khách quan. 

Đối với khoa học, "hiện tượng vạn vật" là tất cả những sự kiện, trạng thái, biến 
đổi có thể quan sát, đo lường và kiểm chứng được trong vũ trụ vật chất. 

1) Tính khách quan: Khoa học không đi tìm ý nghĩa tâm linh đằng sau vạn vật, 

mà đi tìm nguyên nhân vật lý và quy luật vận hành của chúng (ví dụ: hiện tượng vạn vật 
hấp dẫn, hiện tượng quang điện, sự tiến hóa của sinh vật). 

2) Mô hình hóa: Từ cấp độ vĩ mô (vũ trụ, các thiên hà) đến vi mô (hạt lượng tử, 
nguyên tử), khoa học sử dụng toán học và các phương pháp thực nghiệm để giải mã 

cách vạn vật tương tác với nhau. 

3) Tính thay đổi của nhận thức: Khác với giáo điều tôn giáo, góc nhìn khoa học 

về các hiện tượng có thể thay đổi hoặc cập nhật khi có những công cụ quan sát tân tiến 
hơn hoặc các lý thuyết toàn diện hơn xuất hiện (như cách Vật lý lượng tử thay đổi cách 

nhìn của chúng ta về vật chất so với Vật lý cổ điển). 

Tóm tắt: "Hiện tượng vạn vật" theo Triết học, Tôn giáo, Khoa học 



Tiêu chí Triết học Tôn giáo Khoa học 

Bản chất  
- Là sự biểu hiện bên 
ngoài của quy luật/bản 
chất ẩn sâu. 

    - Là biểu hiện của Duyên 
sinh (Phật giáo) hoặc Ý chí 
của Thượng đế. 

    - Là kết quả của các tương 
tác vật chất và quy luật tự 
nhiên. 

Cách tiếp cận 
- Tư duy lý luận, logic và 
nhận thức luận. 

    - Niềm tin, trải nghiệm tâm 
linh và trực giác. 

    - Thực nghiệm, quan sát, đo 
lường và chứng minh. 

Mục đích 
 hướng tới 

- Hiểu được mối quan hệ 
giữa con người và thế 
giới. 

    - Tìm kiếm sự giải thoát, an 
lạc hoặc ý nghĩa tối hậu của 
cuộc sống. 

    - Làm chủ quy luật tự nhiên 
để ứng dụng vào công nghệ và 
đời sống. 

 

 

Hoan nghênh các bạn góp ý trao đổi! 

***		
 

 


